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LOI NHÀ XUẤT BẢN 


uóng tơi ki niệm 50 năm thanh lap Nhà xuất ban Giáo 

dục và thuc hiện chiến lược mo rong, phát trién sản 

phẩm mối, trong những năm gần day, bên cạnh việc 
xuất bạn, phát hành kịp thời, đồng bộ sách giáo khoa và các loại sách 
tham khảo phục vu giáo duc pho thông, Nhà xuất bàn Giáo dục còn rất 
chú trọng tô chuc bien soạn, xuất bản các bo sách tham kháo lớn, có 
già tri khoa học và thực tiễn cao, mang y nghĩa chính trị, văn hoá, giáo 
dục sau sắc, được trinh bay và in dep gọi là sách tham kháo đặc biệt. 
Các sách này được xuất bán nhằm đáp ung nhu cầu học tập, nghiền 
cuu, giảng day cua hoc sinh, sinh viên, nghiên cuu sinh, giáo viên phổ 
thông, giảng viên đại học, cao đẳng, dạy nghề, cán bộ nghiên cứu, cán 
bộ quán lý giáo duc và đông dao ban đọc, góp phần nàng cao chất 
. luong giáo dục, dán tri trong thời kì mái, giữ gìn, xây dựng và phát trién 
nên văn hoá Việt Nam tiên tiến, dam dà ban sắc dàn toc theo tinh than 
nghị quyết Hoi nghị Trung dong V cua Ban chấp hành Trung uong Dang 
khoá IX, tung bước đưa giáo dục Viet Nam hoà nhập với thế giới. Day 


là nhùng cuốn sách nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, của 
Chu tịch Hồ Chí Minh ve văn hoá, giáo duc; các chuyen khao phan ảnh 
kết quá nghiên сии mới; tuyển tập các công trình nghiên cuu tieu biểu 
cúa các nhà khoa học, nhà giáo, đạc biệt là các nhà khoa học, nhà giáo, 
duoc tang Giải thuóng Nhà nuóc, Giải thường Hồ Chí Minh ; các sách 
vé danh nhan vàn hoá Việt Nam và thế giới ; những bó tư liệu, thu tịch 
va những pho sử có có giả trị lịch su, văn hoá cao ; các sách tra сии và 
những bộ từ điến tường giái tiếng Việt, các từ điển chuyên ngành, từ 
điển đối dịch tiếng nuóc ngoài với tiếng Việt, tiếng Việt với tiếng các 
dàn toc anh em ; các bo sách dịch có giá trị van hoá, khoa học, giáo 
dục đặc sắc có tác dụng làm tàng truong nhanh chóng tri thức khoa hoc 
hiện đại, thay đổi tu duy quản lý, tu duy công việc, lối sống và cách 
huớng thự văn hoa trong xà hoi kinh tế trí thức. 


Tham gia bien soạn mảng sách tham khảo đặc biệt là các nhà 


khoa học đâu ngành thuộc các lĩnh vục khác nhau, các nhà giáo, nhà 


ачап lý giól có uy tín đối với độc giá trong và ngoài nước. 

Cuốn Nhac cụ các dan tộc Việt Nam của nhóm tác giá Ngọc Phan, 
Bui Ngọc Phương là một cuốn sách được chọn vào máng sách tham 
khảo đạc biệt này. 

Nhac cụ các dan tộc Viet Nam de cập đến su da dạng спа nên văn 
hoà người Việt nói chung và nền âm nhạc cùng những nhạc cu đa sac 
tộc của 54 dàn tộc sống tren đất nuóc Viet Nam. Nhóm tác giả hy vọng, 
cuốn sách sé giúp ich cho dong дао ban đọc hiếu thêm về sự phong 
phu, đa dạng của nhạc cụ dàn toc Viet Nam. Mỗi loại nhac cụ duoc 
minh hoạ bằng các hình ảnh màu giúp bạn đọc nhận biết dễ dàng hơn 
và tang tính hấp dẫn của sách. (Ten các дап tộc được viết theo Bang 
danh mục các dân tộc ó Viet Nam do Tổng cuc Thong ke công bố năm 
1979 dùng cho Tống điều tra dan số mà van có giá trị cho đến nay.) 

Với nội dung khoa học (dù mới chỉ ó dạng tài liệu phổ biến kiến thức 
cho đối tượng đại chúng, va số lượng nhạc cu được mo tả còn chua day 
đủ), với hinh thuc trình bày đẹp, hấp dàn, hy vọng cuốn sách se là mot 
tài liệu quý giúp bạn doc, дас biệt là học sinh phó thông, có them 
những kiến thức sâu rộng về kiến thức am nhạc nói chung, nhạc khi dân 
tộc nói riêng. 

Trong quá trình bien soạn, các tác giả đã rất cố gắng tham khảo 
nhiều tài liệu quy giá, các cong trình chuyen kháo có giá trị lón của 
Viện Ат nhạc, GS. Tô Ngoc Thanh, Dang Hoành Loan... dà sưu tam 
tranh, ảnh, tu liệu ở một số tài liệu trong và ngoài nuoc, tren mạng 
Internet,... dé đảm báo su chính xác về các kiến thức khoa hoc và su 
hấp dẫn cua cuốn sách. Cuốn sách cung nhận duoc nhũng рор y quy 
báu của Nghe sy nhân dàn Thanh Tam - Chu nhiệm khoa Nhạc cụ 
dân tộc, Nhạc viện Hà Nội. Tuy vậy, do được biến soạn lần đầu, từ 
nhiều nguồn tư liệu khác nhau nen sách sẽ không tránh khói những 
sai sót. Chúng tôi mong nhận được y kiến của bạn đọc đế cuốn sách 
hoàn chinh hơn ở những lần in sau. 
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CHI RÉO 


rong hệ nhac khí dàn tộc, các nhạc khí dãy 
kéo có khói àm dài hon cà: có líu và nhi tü 
10 dén 100 mili giày, tuy theo sác thái dién 
tấu; hồ khỏi am kéo dài tói 150 mili giây, đặc biệt hồ đại 
có thể tới 200 mili giây và hơn nữa, nhất là ở khu am trầm. 
Bộ dây kéo nếu dùng thú pháp búng (Piczoator) có khởi am 
ngắn hơn nhiều. 


Ат vực các nhac khí day kéo thường пат trong khoảng 
trên dưới hai quảng tám. Bộ dày kéo có ат vực rong nhất, 
bao trùm cả từ am khu thấp đến khu cao (từ 50 Hz tói 
2000 Hz). 


Do phuong thúc kích ат bằng vĩ kéo пеп phó tần số 
của bộ dày kéo cũng rất rộng, đạt tói 10000 Hz ở vùng tàn 
số cao, thành phần chủ yếu là tạp ат của vĩ kéo tạo ra 
am sắc đặc biet cho bo day kéo và có ý nghĩa trong việc 
nhạn định âm sác nhạc cụ bo dày kéo, đạc biệt là nhạc cụ 
hô tram. 


Мис ат của các nhạc khí dày kéo không lón lam, tuong 
đối đồng đều nhau (khoảng 30 - 35 de-xi-ben, tuy sắc thái 
dién tàu). 
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ĐÀN NHỊ 


Đàn nhị là nhạc khí dày, chi kéo cung vi. 


Ban nhị còn có tên gọi khác là cò liu, cò lon hoặc nhi 
líu, nhị lòn. Theo tài liệu khảo cố cho biết đã phát 
hiện 6 chùa Vạn Phúc (Phàt Tích - Thanh Sơn) có 
khác chạm một dàn nhạc ở bệ đá kê chan cột chùa 
Phát Tích, với những nhạc cụ có xuất xứ từ Ấn Độ và 
Trung Hoa. Dàn nhạc đó gồm 10 nhạc công ăn mặc 
giống như người Chăm và chơi các loại nhạc cụ, 
trong đó có một nhạc cụ gần giống như đàn hồ 2 dây. 
Đó là tiền thân cua cây đàn nhị bày giờ. 


a) Cấu tạo 


Đàn nhị được làm bàng gỗ gu hay trắc. Bau cong hướng gọi 
là bát nhị. Bát nhị hình ống, rồng lòng, dài khoảng 13,8 cm, 
một đầu bịt da tran hay da ky đà. 


Cần đàn tròn không có phím, đầu dưới cám xuyên qua bau 
дап, đầu trên gọi là thú dàn. Thu đàn hình đầu con cò, có gắn 
hai trục gỗ tron dé len dây, có khi trục dàn được chạm khác 
cầu kỳ, 

Ngựa đàn làm bàng tre hay gò, dài 1 cm, đạt khoảng giữa 
mặt da. Khuyết đàn, hay còn goi là "cu đàn", là mot sợi to xe 


neo vao 2? dày dan. Cũ dan co lac dung điều chinh độ cao 


tháp của am thanh. Khi dua cứ dan xuống, là lam ngắn quảng 
day phat am, dàn co giọng cao, Khi day cù dan len, lam dai 
quáng day phát âm, dan co piọng trầm, 


Cung xi lam bang tre, hoac gò duoc uốn cong hinh canh 
cung. Nguoi La mắc vi nhu dây cung. Vi dàn đặt giua hai dãy, 


khi dan vi có xát vao day phát ra am thanh. 
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Dan nhị có 2 day bang to xe, gan day dà Ihay bang day kim 
khi, duoc len theo quảng nam dung. Wi du: muốn danh nhung 
hai Bác tco tinh chất vụn tuong ung với hai âm Son] - Re2, hai 


Nam tình chất buoni Phal - Do2, bar cheo là Đột - Son 


b) Phương pháp biếu diễn và chức năng 


Dan nhị su dung phuong phap kịch ат bằng vi kéo, Vi keo 
duoc dat giua hai day dan. Khi keo, vi tác dong vào hal day 
dan мо nen sự dao động, dao dong nav duoc truyen xuong 


bau lục giác va công huong, buc xa am Thanh ra. 


Dan nhi là một trong những nhac khí dàn tộc có khói âm 
dài. Khói am của đàn nhị thuong từ 10 đến 100 mili giây, tuy 
theo sác thái diễn tấu. 


Бап nhị có ат vục khoang 2,5 octave (tren dưới 2 octave), 
tù đ1 cho đến 13. 


Đàn nhị thuộc họ dày kéo cho nén có апт vực rộng nhất so 
với các nhạc khí dan tộc khác, bao trùm cả từ ат khu thấp 
(tu 50 Hz) đến am khu cao (tói 10000 Hz). Мис: am cüa đàn 
nhị không lón lám và tuong đối đồng đều so với các nhạc khi 
kéo khác. Dái dong từ 40 cho đến 70 de-xi-ben. 


Đàn nhị thuờng tham gia trong dan nhà nhạc, phường 
bát am, ban nhạc tài tu, ban nhạc châu văn, dàn nhạc sàn 
khấu tuồng, chèo... Ngày nay, có nhiều nghệ sĩ độc tấu 
nhị với những bán nhạc không lời nói tiếng được sáng tác 
riêng cho đàn nhi. Đàn nhi còn được trinh diễn ó nhiều 
nước trên thế giới và dang dàn trỏ thành сау đàn độc tấu 
có chất luong nghệ thuật cao. 
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ĐÀN K'NY 


а) Càu tao 


Người Gia-rai chỉ co mot nhac cu dày keo duy nhất do là 
dan K'ny, K'ny thuộc ho day, chi kéo. 


Than dan K'ny lam bảng mol ống mia co đường kinh tối da 
la ý cm. dar khoang 66 cm. Phía tren опр gån mot khoa len 
Пау. Phía duoi ông gan mot chót mác day hãng gò Mot day 
dan bang sắt duoc mac Tu trục lên dày thang xuống chốt mắc 


day phia duoi. 


Nguoi la gån trên than dan b phim dan theo thang âm ngủ 
cung; Do. Re; Pha tháng -Son La, Mot đầu dày truyen am 
duoc huoc chát vao dày dan phia цап chót mac day, con đầu 
day kia được luôn vao giua mang rung roi chot lại Mang rụng 


duoc lam bằng, уау tế tê, hoặc miếng sung trâu duoc nao 


mong. Can keo là một thanh nua dai khoang 40cm 415 cm 
duoc chuốt nho dàn vé phia ngon 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


Khi choi dan, ngudi ta ngam mang rung vao miệng, đầy 
Ihang dày truyền ám sao cho co độ càng họp ly rồi dùng cần 
keo đa duoc xát nhựa сау kochik de keo dan. 


Am thanh tu day dan lac dong vao day truyen am lam rung 
mang rung. Luc пау, miệng nguoi choi dan chinh là thùng, 
vang. Điều quan trong иду ra âm sắc ky la cua K'ny chinh la 
sự ket hop cung luc giua am cua dan với giọng hat cua ngudi 


choi dan, Chính vi vậy, nguoi Gia-rai goi K'ny la dan biết hat. 
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Vi khẩu hình người choi thay doi, lai được lao ra bói những, 
phó âm bồi và sóng âm ôn định, nhờ đó mà tao nên sắc thái 
huyền ао спа K'ny. 


Các nghệ nhân vån thường su dụng thang ngủ am khi chơi 
аап. Day là một trong các thang ngu Ат của dàn K'ny: Dot - 
Re! - Fal - Sonl - Lal. 


K'ny là nhạc cu dành riêng cho nam giói, duoc dùng trong 
sinh hoạt thường ngày hoặc sinh hoạt tín nguöng. K'ny chi 
được phép chơi trong nhà rêng trên choi, trên ray, vì đồng, 
bào Gia-rai cho rằng: K'ny là tiếng nói của than linh vì cái âm 


sắc hùyên áo của nó. 


` ^ 
Đàn hò, hay còn gọi là dàn gáo, là loại nhạc khí ho 
dày, chi kéo cung vĩ của dân tộc Việt. 


a) Cấu tạo 


Đàn hồ được. làm bằng вд trụ hay trắc. Bau cộng hưởng làm 
băng gáo dừa hoặc дӧ rỗng lòng, đường kính 14,5 cm, một dau 
bit da tràn hay da ky đà. Can dàn tròn hoặc vuông, khong có 
phím bấm, dài khoáng 82,5 cm, dau duói сап đàn xuyên thủng 
qua bầu cộng hưởng. Đầu tren goi là thủ đàn hinh chữ nhật 
được uốn vát về phía sau, có gan hai trục gỗ tron dé len dày. 
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Ngựa dan lam bằng tre hay gò dai 1,5 cm dat khoang, giữa 
mặt da. Khuyet dàn làm bằng soi to xe neo 2 dày vào pan sát 
сап dàn. Khuyết dan có lac dụng điều chinh độ cao thấp của 
àm thanh. Cung vi làm bang tre, hoac gô được uốn cong hình 


canh cung. VỊ dan dat giua har dav 


Dan һб co 2 dày bằng tu xe, ngày nay đã Ihay bang dày 
kim khi, dày dan duoc lén cách nhau một quang nam dung 
Son - Rel hoạc Fa - Dol. 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức nàng 


Dan hồ là nhạc khi co ат vực đạt tới hon hai quảng tam, 


tu Pha đến Pha2, nhung chi nén dùng trong hai quảng tam. 
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Truóng độ khỏi am cua đàn hồ rất lón, kéo dài tới 150 mili 
giày. Dai động của đàn һб lón hon đàn nhị khoang 35 dé-xi- 
ben. Phó tàn cua dàn hồ từ 1600 Hz cho đến 8500 Hz. Khi 
chơi đàn, vi dàn cọ sát vao dày phát ra am thanh. 


Бап hồ tham gia trong dan nhà nhạc, phường bát am, dàn nhạc 
sản khâu tuong, chèo và giữ vai tro quan trong trong ban nhac хап. 


Là loai nhac cự cửa dàn tóc Chàm, thuộc ho dày. 
Kanhi có hinh dáng gần giống với dàn nhị cua người 


Việt, chí khác Бап cộng hưởng cüa nó làm bằng mai 
con rùa. Vì vậy còn gọi là nhị mai rùa. 


a) Cấu tạo 


Бап gồm một can được làm bang tre dài khoảng 84 cm, 
một đầu cám xuyên qua bầu cộng hưởng, đầu trên lắp hai 
truc để lén day. Hai day dàn làm bằng day to xe, len dãy theo 
quảng bốn. Một sợi dày to néo 2 dày vào sát cần đàn gọi là 
cü đàn, có tác dung điều chính do cao thấp cúa am thanh. 
Khi đưa cũ đàn xuống làm ngắn quảng dây phát ат, dàn có 
ám thanh cao. Đẩy cu đàn len làm dài quang phát âm, đàn 
có âm thanh tram. 
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Cung keo bang tre uon cong hình cạnh cung, dav keo lạm 
bang lông duoi ngựa dar khoang bộ cm duoc luôn vao giua 
hai dày dan 


Mat dan lam bang gô хор, nhe o glua gan mot bo phan gol 
la ngua dan, dung de mac day 


b) Phuong pháp biéu dién và chuc nàng 


kanhi la loạt nhac cụ co cung keo, dung de doc tàu hog 
dém cho hạt, Khi điên tàu, nguol su đụng ngói xếp hàng; dan 
dung dung, bau dan đạt len dui và tay phải keo cung, tav trai 
chuyen dong bam phim dan, keo, đây, co sat dày keo vao hal 


day dan để phat ra am thanh, Am thanh cua dan kanhi am, 
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nhe nhàng, hơi huyền bí, bi ai nên người Chăm thường sử 
dụng nó trong các đám tang, cúng lé ở йеп tháp và một số là 
nghi tín nguóng dàn gian như lé cúng ruộng, lé nhạp Киї (lé 
dua hop klong dung 9 miếng xương trán của người chết vào 
nghĩa địa bên phía mẹ). 


ĐÀN РАША 


Là loại nhạc cụ cúa dân tộc Vân Kiều, thuộc họ dày. 


a) Câu tao 


Thàn dàn được làm bằng nua dài 50 cm, đường kính 5,3 cm, 
có 2 dày kim loại cách nhau một quàng hai, mot dau có định 
vào phần gốc của dóng lo o, dau còn lại quấn vào khoá day dé 
điều chỉnh độ căng, chùng. Cung nứa dài 56 cm, dây kéo được 
làm bằng may. Que kéo là một thanh lo ô nhỏ, dài tuong đương 
như than đàn, được vót móng và nhàn. 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Palua là loại nhạc cụ có cung kéo. Khi choi, người choi 
đàn ngồi, tay trái càm dụng cây đàn lén gối phải, đầu đàn 
chếch sang trái, hướng dày ra phía ngoài; ngón tró và ngón 
giùa của tay trái bấm len дау dàn; tay phải сат que kéo qua, 


keo lại tren mal tung das; Am thanh duoc phát ra khi co sal 


dày keo vao dav dan. 


Nhac cụ nay danh riêng (ho nam gioi; ho thuong su dung 


dan de dem cho cac bal hat đối đạp, giao duyen. 
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hac khí рау dày Viet Nam rất phong phú, gồm 
các loai dàn có тас day, và do nhac công 
dùng dụng cụ nào đó nhu móng bằng sừng, 
bàng nhua, đeo vào ngón tay ... hoặc dùng miếng рау hay 
que, hay móng tay... tác động vào day để phát ra am thanh. 


Nhac khí gầy dây có một vị trí rất quan trọng trong các tổ 
chức dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Từ trước tói nay, hầu hết trong 
các dàn nhac дап tộc từ lón đến nhỏ đều có mát nhạc khí gay 
dày, ít nhất là mot, hai loại (tru các dàn nhạc ро thuần tuy). 


Do kích am theo phương thức gẩy nên các nhạc khí này tạo 
những khói am rất ngắn. Hau hết các nhạc khí вау chỉ có khói 
âm từ 5 đến 20 mili giày, ngắn nhất là từ 5 đến 10 mili giày (trù 
đàn bầu có khói âm dài hơn cả: ngán nhất là 10 mili giày, dài 
nhất khoảng 60 đến 70 mili giày, đặc biet với thú pháp ngón 
chùn, ngón nhấn, khởi am có thé dài tói 300 mili giày) 


Nhìn chung, bo day gdy có ат vuc khoảng ba quảng tám. 
Phố tàn của bộ dày рау hầu hết deu len 161 khoáng 5000 Hz 
đến 6000 Hz. Ат thanh của các nhac khí gẩy có kem theo 
nhiều tap ат đặc trung của que gay. 


So với các nhac khí dan toc khác, nhạc khí gẩy có mức am 
nhỏ nhất. Dài động nhìn chung chỉ trong khoảng 30 đề-xi-ben. 
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Ty bà tên goi một nhac cu họ dây, chi gay cua người 
Việt. Theo nhiều tài liệu cho biết, ty bà xuất hiện rất 


sóm ó Trung Quốc với tên goi pipa, rồi о Nhàt Вап 
với tên gọi biwa. 


a) Cấu tạo 


Nguoi ta chế tac ty ba bang gò nuo đóng, Сап dan và thung 
dan liên nhau, có dang nhu hình qua le bo dài. Mat dan hang, 
цо nhe, хар, de mộc, Phía mar cuoi thần dan co mot bo phan 
de mặc dày poi la ngua dan. Dau dan thoàc thu dani cong, có 
cham khác rat câu ky. khi la hình chủ thọ, khi là hinh con doi 


Nói dau dan san bon trục gò de len dạy 


Toan bo chiều đại cua than dan co so do tu 94 cm den 
100 cm, Phan can dan co nản 4 miếng nga vol cong vom len 
gal là tu thiên vuong. Tam phim chính lam bang tre hoat цо 
xn o phan mặt dan cho các cao độ khac nhau. Thuo xua 
das dan xe bang to tầm ròl dem vuốt sap ong cho min, ngay 


nay ngướt ta thay đầy to bang day nilon, Dan co 4 day len 


theo hai quảng 


bon, moi quang bon cách nhau một quang 
hai : Đồ - Fa - Son - Dol hoặc Son -Dol - Kel - Sont. Khi 
thor dan. nghe nhàn иду đạn bang miệng doi môi hoặc 


miéng nhua 


b) Phuong pháp kích ат 


Dan ty ba su dung phương thuc kịch am gay tụng tay hoạc 


monte dan gay vao day dani Nhi người nhac cong nấy vao day 
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đàn làm cho дау đàn dao dong phát га ат thanh, mot phan dap 
vào mặt cong hướng cua dàn và một phần dao dong đó dàn ra 1б 
thoát ат ở cuối đàn, bức xạ ат thanh ra khong khí. Do cao ат 
thanh được hinh thành bói thay đối chiều dài hieu dụng của day 
дап được kích am khi ta bấm vào phím đàn. 


Đàn ty bà cũng nhu các nhạc khí thuộc ho dày gấy khác deu 
có khói àm rất ngắn, khoảng từ 10 mili đến 15 mili giây. Đàn tỳ 
bà có âm vục khoang 2 octave hoặc hơn. Đàn tỳ bà có âm vực 
tương đối cao, từ am khu trung (1250 Hz) cho đến àm khu cao 
(4000 Hz). 


Mức ат cua đàn ty bà không lón, do đặc điểm cấu tao của 
đàn cũng giống nhu nhiều nhac khí рду khác. Mật cộng hưởng 
được làm bằng gỗ mtt, diện tích cong hướng nhó và dày dàn ngày 
xua duoc làm bằng day to, ngày nay được thay thế bàng dây 
nilon. Vi vậy, mức am của đàn ty bà cũng nhu các nhạc khí thuộc 
họ dãy gấy là nhỏ nhất so với các nhạc khí dan toc khác. 


Dải động cua dàn tỳ bà rất dong đều so với các nhạc khí 
dây gấy khác như đàn tam, tú, tính, đáy. Dái động khoảng 
30 de-xi-ben. 

О Việt Nam, đàn ty bà có mat trong các dàn nhac: nhà nhac, 
thi nhac cua cung đình, thiền nhac, ban nhac tài tứ, phường bát 
am, dàn nhac dan tộc tổng hop. 


Mặc dù dàn ty bà có xuất xứ tü các nước khác, nhung qua thời 
gian dài su dụng nó đã được bản địa hóa và trỏ thành сау đàn của 
Viet Nam, thé hiện sau sac, đạm đà những bản nhac mang phong 
cách dàn toc Viet Nam trong linh vuc khí nhac. 
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Dan tranh là nhac cu cua nguoi Viét. Vi со 16 dày 
nén dàn còn có tên khác là đàn thập luc. 


a) Cấu tạo 


Dan tranh có hình hop dai. Khung dan hình thang có 
chiêu dai 110 cm - 120 cm. Đầu lồn rong khoang 25 «em 
đến 30 em là đầu có lô và con chán dé mặc dày. Đầu nho 
rộng khoang 15 cm den 20 cm gån Tú khoa len day cheo 
qua mat dan. Mal dan lam bang van gô ngo đồng, day 


khoang, 0,5 cm, uốn hinh vom. Ngựa dàn (соп poi là con 
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nhan) пат ở khoang giữa để gác dày và có thé di chuyển 
dé điều chính am thanh. Day dàn làm bang kim loại với các 
có dày khác nhau. Móng рау làm bằng các chất liệu khác 
nhau như kim loại, sung hoặc đồi moi. 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Đàn tranh dùng móng gay vào dây đàn. Móng gdy có thé 
làm bằng các våt liệu khác nhau như : kim loại, sừng, 
nhua... Mỗi loại vạt liệu làm móng gấy đều lam cho màu 
Sắc của tiếng đàn khác nhau. Móng gáy vào dày dàn bên 
tay phái cách саи dàn một khoảng cố định tuy theo cü tay 
của nhạc công. Khi biếu diễn, nhạc công thường đeo ba 
móng vào ngón cái, (со, giữa để gáy. Trường độ khỏi ат 
cua dan tranh từ 5 đến 20 milipiay. Đàn tranh có thế lên 
đến 3 octave từ Pha cho đến Son3. Dái dong của dàn tranh 
khoảng 30 đẽ-xi-ben. Phó tần сша dàn tranh rat rộng, tù 
1700 Hz đến 16000 Hz 


Am sắc đàn tranh trong trẻo, sáng sủa, thé hiện tốt các 
điệu nhac vui tưới, trong sáng. Đàn tranh khong thích hợp 
với những bán nhạc mang ат sắc trầm hùng, khoé manh... 
Тат ат dan tranh rộng ba quãng tám, từ Đô lên Ðö3. 


Đàn tranh thường do nữ giới sứ dụng dé doc tấu, hòa 
tau, dem cho ngâm tho, hát, tham gia trong các dàn nhạc 
tài tử, phường bát âm, dàn nhã nhạc và các dàn nhạc dân 
lộc tổng hợp. 


N 


Dan tranh co nguon góc Tú Trung Quoc, du nhap sang Viel 
Nam, có the Tu dob Tran has trude nứa, Thor Ey — Fran dan 
tranh chico E» day, nen duoc gor da thập niu huyen cam và 
su tụng tong ban nhac dong улп, nhà nhac. Sau nay dan 
duoc dung trong са ban nhạc giao phuong. 1 Nguyen, dan 
duc dung trong ban nhạc huyen. Lục bay glo dan duoc su 
dung voi 16 day nen goi la thập lục huyện cam. Nhu và, dan 
tranh trong qua trình du nhập đã có su thay dol so day, du 9 
das, 15 day den 16 day và doi tu day to sang dav cuoc. day 
dong, den day thép, Qua 7, 8 the ky su dụng, при Viet Nam 
da tu cho dan tranh một phong cach dac thu trong thủ phap 
nion đạn, nhan nhà, trong thang am dieu thuc. Den nas, dan 
tranh da thanh nhac cụ hoan toan mang tinh. dan toc của 
nguoi Viet Nam. duoc nguoi Viel Nam ua chuong, truyen TÚ 
doi nay qua doi khac, phụ hop với quan điểm tham my va 


ngon ngu am nhac Viet Nam 
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DAN NGUYET 


Đàn nguyệt la nhac cụ họ dày, chi gấy của người 
Việt. Dàn còn có các tên gọi khác: dan kìm, vong 
nguyệt сат hoặc quân tử сат. 


a) Cấu tạo 


Mat đạn hình trọn, đường kinh. khoang, 30 cm, bang gõ 
nhẹ, хор, de тос. Trên mặt dan có gan mot bo phan dé mac 


dày, goi la thu 


Thanh dan mong lam bang go cung cao khoang: 6 cm, day bit gô, 


khong có lò thoat am, am thành bức xa ta không khi qua mat dan 


Сап dan dài khoang 100 cm có gan 10 phim theo thang 5 
àm (7 phim gån о cần dan, 3 phim gan o mat dam. Thu dan 
lắp bốn trục lén dày nhung chỉ тас hai dày bằng lo xe (пау 
đã thay bàng dày niloni. 


Hai đây dan nguyệt lén cách nhau mot quảng nám đúng; Fa - 
Đô]; Son - Rel hoặc quảng bốn đúng Son - Dol ; Rèl - Sonl. 


Dan nguyệt thường, được su dụng dem cho hát văn, ca hue, ca 


tai tu, nhạc bat am, nhạc lé, va dan nhac sản khâu truyện thông, 


b) Phương pháp biếu diễn và chúc năng 


Ngày xua nhac công gây dan bằng mong tay, ngày nay 
bảng miếng gay nhụa hoặc doi môi. 
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Trường do khói am cúa đàn nguyệt ngắn, ш 5 đến 20 mili 
giay. Оа! động của đàn nguyệt vào khoảng 40 đề-xi-ben. Pho 
tàn cua đàn nguyệt khoảng từ 1700Hz đến 3000 Hz. 


Ат thanh dàn trong, vang, khả nàng biểu hiện phong 
phu - khi thi 501 nói giòn già, lúc lại пі non sâu lắng, do đó 
đàn nguyệt có mặt cá trong những cuộc hoà tấu nhạc lẽ 
trang nghiêm, những cuộc hát văn loi cuốn, những lé tang, 
cùng như những cuộc hoà tấu thính phòng thanh nhà vái 
những hinh thức dién tấu khác nhau: dem cho hát, hoà 
tấu, độc tấu. 


DAN DAY 
Đàn đáy thuộc ho day, chi gấy, là một loại nhạc cu 


cúa người Việt. Vì đàn không có đáy, nên có tên chữ 
là vô đê сат. 


a) Cấu tạo 


Hop đàn hình thang сап, day lón rộng 24 cm, đáy nhỏ 
rong 20 cm. Đáy dàn khoét mot khoáng trống hình chữ nhật, 
Thành đàn cao khoảng 9 cm, bàng gỗ cúng. Mặt đàn làm 
bằng gê nhẹ, xốp, đế mộc, trên mặt có рап mot cái thu dé 
mắc dây. Сап đàn dài 1,16 cm, trên có gắn từ 10 - 12 phim 
bằng tre. Đầu đàn hinh lá de, có ba trục gỗ dé len day, 
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м: 
Bu 


Dan có 3 day bang to xe; cách nhau một quang bon dung, 
khi nhac cong bam vao cung phim thứ nhat trên са d day; se 
chủ 3 am: Son - Dol - Fal (khác với các loại dan khac, dan 
day co truyền không bao gio danh dây buông), 


b) Phuong pháp biểu diễn va chúc năng 


Dan day la loại nhac cụ dung phuong phap gaw Am хис o 
dan day rộng hon hair quảng tam, tu Pha den Doi. Truong độ 
khỏi am của dan йау cung glong dan nguvet, khoang tu 5 den 
20 mili may. Dat dong của dan đáy vao khoang 30 de si ben- 
Pho tan cua dan day khoang tu 17250 Hz den 5590 Hz 


CÁC | 
NHAC KHÍ 
HO DAY 


Dan dav có những phim cao nhung cần dan rat dai nén 
thuốc loại nhac cu tram và có mot ky thuật doc đạo la ngon 
chun lam cho am thanh bị һар xuông, so voi ngon Бат binh 
thuong. Am sắc trầm, đục, am nhung ngàn cua dan day tạo 
nen su tuong phan lam nói bật âm sắc cua những nguol bạn 


hoa tàu vot no 


Tuong truyền, thoi triều Lê, trong gia dinh cua Dinh Lê, 
Dinh Du, các nghe nhan o Lo Khe, duoc пеп trao cho gò và 
máu cay dan, nol rang cay dan nay o tren thượng gioi có phep 


mau, lam cho người nghe dan, dang buôn thầy vol sâu muộn 


dang bệnh thấy người khoẻ ra. Nhờ nghe tiếng dàn mà Bach 
Hoa tiểu thư đang bị căm, nói lại được để khen tiếng đàn hay. 
Bạch công cho hai tré vay duyên cầm sát. Và doi vợ chồng họ 
Dinh sau khi truyền lại cho món sinh nghệ thuật của ca trù, 
theo thầy vé troi và con được Vua Le phong cho chồng tuóc 
Thanh Ха Dai vuong, và cho vo tuóc Màn Ба Hoa cóng chua. 
Hai vị được thờ phụng tại Lỗ Khê nhu hai vị tổ trong truyen 
thống ca trù (Theo GS. Trân Văn Khê). 


Đàn đáy chí dung dé дет cho hinh thúc am nhac duy 
nhất, đó là hát à đào. Theo PGS. TS. Thụy Loan, phái tói thế 
ky XVI, đàn đáy mới xuất hiện ó các dinh và đền Việt Nam. 
Niên đại xuất hiện của đàn đáy được các nhà nghiên cúu ghi 
nhận sóm nhất là vào thế kỷ XV. Niên đại xuất hiện này hoàn 
toàn phù hợp với những ghi chép trong thư tịch cố và những, 
tư liệu mỹ thuật đã được phát hiện. 


Tù hình dáng, am thanh đến thé loại am nhạc mà đàn đáy 
biểu diễn chỉ có ở Việt Nam - đàn đáy là nhạc cụ do người 
Việt Nam sáng tạo. 
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ĐÀN BẦU 


a) Cấu tạo 


Dan bau có ten chu la doc huyen cam. co hal loai: dàn 


thân tre và dan hộp gô 


Ban thân tre: Loại dan cua những nguoi hat xam. Than dan 
lam bang 1 đoạn tre hoặc huong dai khoang 120 cm, duong 
kinh 12 cm. Mat dan là chó da duoc lóc di một phan cat thich 


hop trên đoạn tre hoặc buong 


Dan hộp gô: Гоа dan cai tiền sau này, dùng cho các nghe 
si chuyen nghiệp, Dan hop gô co nhiều hình dang, kích thước 
khac nhau. Loại pho bien nhat la loai hinh thang, có chiếu dai 


khoáng 115 cm. Đầu lón rong 10 cm, cao 9 cm, đầu nhỏ rộng 
8 cm, cao 7 cm. Mặt dàn cong làm bang loại gỗ nhẹ, xốp nhu 
BÒ ngô dong, gỗ vong. Day dàn phẳng cũng làm bằng gô nhẹ, 
xốp, có lð thoát am, Thanh dàn làm bằng một loại gê cúng 
như gỗ trắc, mun. 


Ме hình dáng và chất liệu của hop cong hướng (túc thân 
đàn) cua hai loại дап có khác nhau, nhung về cấu tạo, hai 
dàn hoàn toàn giống nhau. Day đàn có chiều dài chạy suốt 
thân đàn. Trước kia дау dàn làm bằng to tám xe thành soi, 
nay đã được thay bằng dây sắt. 


Bau đàn làm bang 1/2 vỏ quà bầu пат (lấy đoạn núm thắt 
có bong). Bau đàn lồng vào giữa voi dàn nơi buộc dày dàn. 
Bầu dàn có tác dụng tăng thém am lượng cho đàn. Ngày nay 
người ta tiện bầu đàn bằng gô và nó chí có tác dung tao dáng. 


Truc lên day làm băng tre (д đàn tre) hoặc bảng gó (д đàn 
gò). Truc len dày nằm ó cạnh trong sát phía dưới thân đàn. 
Day dàn luon qua một lð nhỏ б mặt đàn rồi хаи vào trục lên 
dây. Phía truóc ló nhỏ có một ngua đàn do dây đàn. 


Đế có được cay đàn nhu y, người làm dàn phải гаї cong 
phu trong việc chọn lựa chất liệu. Cay đàn phải hội đủ hai 
yếu tố "Mat ngo thành trác", có nghĩa là mặt đàn phải làm 
bằng gỗ сау ngo đồng sao cho vừa xốp vừa nhe, thó gỗ óng 
a, tháng thì mới có do vang. Khung và thành đàn làm bằng gỗ 
trắc hoặc gụ, vừa đẹp lại vừa bền. Can rung, còn gọi là vòi 
đàn được làm từ sừng trâu. 
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b) Phuong pháp biểu diễn và chức năng 


Trong các nhac khí gáy, dàn bàu có phuong thuc dinh àm 
doc đáo. Do cao âm thanh duoc hinh thành bởi hai yếu to: 
Thay đối chiều dài hieu dung của đoạn day được kích am; 
Thay đổi sức càng của dày đàn. 

Yếu tố thú nhất được áp dụng cho nguyên lý định am 
(xác dinh độ cao ат thanh) của tất cà các loại đàn day tren 
thế giới (kế cả gdy và kéo), còn yếu tố thứ hai được áp dung 
cho nguyên lý định ат đối với các nhạc khí day cua Việt 
Nam, trong đó điển hình là đàn bầu. Khi sứ dụng kết hop 
hai thủ pháp diễn tấu đặc biệt mà trong am nhạc аап tộc 
của ta gọi là "ngón nhấn"' (giữ nguyên chiều dài kích am 
hiệu dung đồng thời tăng sức căng của day đàn) và "ngón 
chùn" (giữ nguyên chiều dài kích ат hieu dụng đồng thời 
giảm sức căng của day đàn), ta có thể thay đổi độ cao âm 
thanh tới quảng bay, thàm chí quãng tám. Chính nhờ các 
thủ pháp này mà dù chỉ là dàn một day nó vẫn dat duoc am 
vực rộng ba quảng tám, tương đương với nhiều nhạc khí 
gdy khác. 

Một yếu tố nữa tạo nên ат thanh đọc đáo của đàn bầu là 
do phuong thúc kích am. Thông thường, đối vói các đàn dây 
(gẩy cũng nhu kéo) khi định am một cao độ nào đó thì chiều 
dài hiệu dụng của đoạn dày kích am được giữ cố định trong 
suốt trường độ của nốt nhạc, nghĩa là chỉ có đoạn dây đó dao. 
dong và truyền dao dong đó qua ngựa tỏi mặt đàn, bau dàn; 


phần con lại không tham gia vao việc chuyen tar dao động 


am thanh 


O dan bau, sau khi dinh am mot cao do bàng cách chan 
củi tay lên day dé xac định do dai hieu dung cua đoạn dây 
kịch am và pay đoạn dày do rồi buông Тау thi dao động duoc 
lan ra ca hai dau dày. Một đầu truyen tỏi voi dàn và nha bau 
dam bang уо bau khá; có hình loe de dinh huong va Бис xạ 


am thanh ra không Khi ico thế coi nhu và bầu lạo ra song 
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phẳng), đầu kia truyền qua ngựa dé tái hop đàn, tao nên su 
công hưởng hồ tro cho am thanh của đầu day kia. 


Do dày đàn bằng kim loại, đường kính dày tuong đối 
nhỏ (so với chiều dài day) và дас biệt sức căng khong lón, 
mặt khác lại tàn dụng được su tham gla dao động của cả 
chiều dài gốc của day đàn (dày buông), nên dày đàn bau 
có thể dao động rất lau (ngàn rất dài), tạo khá nàng cho 
người biếu diễn có thé thuc hiện được các thu pháp 
"пап", "chün'' mot cách thoải mái với sự hồ trợ của ky 
thuạt điện, “dan bau dien" lại càng có suc ngan đài hon. 
Và trong một chừng muc nào đó có thể nói àm thanh dàn 
bầu có cà giai đoạn dao động tương đối ón định, тас dù 
nó chí là nhac khí gdy day. 


Маи ат cüa đàn bầu rất đẹp vi am thanh thoát ra toàn là 
am boi. Tiếng đàn lúc mềm mai, ngọt ngào nhu tiếng ru, lúc 
thánh thót, dịu dàng, lắng sâu vào tình cảm của con người 
như tiếng nói của trái tim, lúc trong sáng, bay bóng nhu thoi 
thúc giục giã... 


Ат vực của đàn bầu tương đối rong do khả nàng cúa vòi 
dàn làm càng, chùng дау kim loại. Âm vực của ат bội có thế 
đạt được ba quảng tám, từ Mi đến Mi3. Trong hai quãng tắm 
giữa, tiếng đàn tốt, rõ nét hon. Nếu cong cả những âm thuc, 
đàn Баи có thể cho ta một âm vực rong hon nữa. Dây đàn bau 
có thể càng hay chùng đến muc nào thì ta có thé đạt được 
những âm thanh đến múc đó (vì còn tuỳ thuộc chất liệu tốt 
hay xấu của day đàn). 


Ат hưởng спа dàn bau nhỏ chí thích hợp với không gian 
yên tinh. Thuỏ xưa đàn bàu là nhạc cụ của những người hát 
rong (hát хат). Ngày nay, đàn bầu tham gia trong các dàn 
nhạc chèo, tài tủ, ngam tho,... và độc tấu. Các nhạc sĩ đã sáng 
tác nhieu tác phẩm cho đàn bầu doc tấu nhu: Vũ khúc Тау 
Nguyen (Đúc Nhuận), Dòng kênh trong (Hoàng Dam), Vi 
miền Nam (Huy Thục)... 


Trong số những сау đàn một day của các nuóc tren thế giới 
như dàn tuntina của Ấn Do, đàn cung ở vùng Đông Phi, đàn 
tushuen-kin (độc huyền сат) của Trung Quốc, không có cây 
đàn mot dày nào phát ra cả mot hệ thống am boi vừa có tính 
phó сар, уйа có tính nghệ thuật cao như сау đàn bầu cda Việt 
Nam. 


Trường do khói am của đàn bầu dài nhất trong các nhac 
khí gay day: ngan nhất là 10 mili giây, dài nhất khoảng 60 
đến 70 mili giay. Đặc biệt, với thủ pháp "ngón nhấn" hay 
"ngón try" khởi ат có thé dài tới 300 mili giay. Dai động của 
đàn bầu vào khoảng 30 dé-xi-ben. Phó fan của đàn bầu 
khoáng từ 1600 Hz đến 5300 Hz. 


Phải cháng vì sự độc đáo co mot khong hai của cây dàn 
bau mà mói khi nhắc đến Viet Nam, nhiều người nước ngoài 
dà gọi сау đàn bầu nhu một biểu tượng của Việt Nam: đất 
nuốc dàn bầu, que hương đàn bàu. Mot nhà tho nữ người 
Pháp đã nói: Cay đàn bầu thật giống với con người Việt Nam. 
Nghèo của cái mà giàu lòng nhân ái, giản di mà thanh tao, 
don sơ mà phong phú. 
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Đàn tam là loại nhac cu dày рау của dàn tộc Việt. 
Đàn được mắc ba dày nên goi là đàn tam. 


a) Cấu tạo 


Hội dan la một khuôn gò dày hình chu nhat (4 cạnh tron), 
kích thước 14 x 17 em. Thành dan cao khoang 5 cm, bàng gô 
cung. Davy bit gô, có lò thoat am. Mal dàn làm bàng da tràn 
da ky đã, do do anh huong nhieu tôi mau апл, trên màt có рап 


một cai thu de mặc day. Can dan dai 0,65 m, không co phim, 
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Iren mặt cần co mot miếng gô de luon dây, ba dày duoc ma 
vdo cuối bau dan chạy qua ngua và mieng ро, miệng gô này 
có Lac dung di chuyen lam cho am thanh cà 3 dày hạ xuống, 
hay len cao khi can thiet 


pau dan hình thang can co 3 trục go de len day. Day dan 


bang то xe, day nilon, duoc lên cach nhau mot quảng bon 


dung và nam dung: Son - Do -Son hoac Son - Re - Sonl 


b) Phương pháp biểu diễn và chức nàng 


Dan tam cac co deu co am vực ba quảng tam. Dan tam co 
nho, am vực tu Pha den Son 3. Dan tam có trung, Am vực tu 
Pha đến Son2 Dan tam tràm, am vye tù Son đến Soni. 
Truong độ khoi am cua dan tam vao khoang 10 mili шау đến 
2U mili giay. Dai dong cua dan tam vao khoang 30 đe xi ben. 
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Pho tan cua dan tam khoang tu 1750 Hz dën 4000 Hz. 


Dan tam duoc dung pho bien trong dan nhạc cheo 
phuong bat am, ban nhà nhạc, Ngay nay, dan lam da duoc 


dua sao dan nhac dàn tóc tông hop. 


ĐÀN IU 


a) Càu tao 


Dan tu la mor nhạc khi day gav, loại am cao Vi dam mac 


J day nen goi la dan tu 


Ban tu truoc kia co 4 day; Hài dạy to dong am, har day nho 


(lồng, am 


Dan TÚ có mau am sang sua; hol danh, thuận cho su dien 
ta nhúng tình cach vur tuol sol nol; nhanh nhen mạnh me 


Mal khac no co kha nàng the hiện cac net nhạc tru tình, neu 


Dèn Ry Matngeveng 


duoc mác bang dây to hay day nilon nhu a các doal đạn cua 


mol «so dan toc n nguni 


Ngày nav, dan tu mac day đồng am dà vàng bong ma chi 
von dan Từ «dan Фоат mặc 4 day visi 4 am Khác nhau dux 
dua vao hoa tau trong mot so ban nhac san khau dan lốc có 


truyen thu hat boi, cai йип 


b) Phuong pháp biếu diễn và chúc nàng 


Ban fu cung nhu dan ngúyeL co hang phim tuong doi cao 


nen luy nhac cong sn cothe nhan duoc, nhúng vidas không, 
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dai lầm va do dày kha сапр nén ngon về lại là ngon duoc su 
dung thường, xuyên, Cũng, nhu dàn tam, dan tu thường, chay 
nhung net nhac lay, dan, biến tàu khả đạc sac, 


O dan từ có truyền, hai dày cách nhau một quảng nàm 
dung. Day tram Pha nốt viết o khe 1, dày cao Юо not viet o 
khe 3 trong khuông nhạc mang khoá Son. Tính chát hai dày 


này khong khác biệt nhau lắm, Am vực ở dan tu rộng hai 
quang tam, tu Mil đến Рћа 3, Iruong độ khoi am cua dan tu 
см ngan, tu 1 den 10 mili giav. Dar dong cua dàn tu vao 
khoang 30 đề-xi-ben, Phá tần của dan tú khoang từ 33001 1z 
den 400 Hz. 
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Đây là nhạc cu của các dàn tộc Tay, Nüng, Thái. 
Nguoi Тау, Ning goi là tính then, người Thái gọi là 
tinh táu (tính là dàn, táu là quà bàu). 


a) Саи tao 


Dan tinh thuộc họ dày, chi gây. Dan цот các bộ phần: сап 
dàn, bau dàn, mat dàn, thủ dan và dày dàn. Can dàn làm 
bang gò nhe mem, thỏ quinh, thuong là gò thung muc hoge 
цё dâu. Ngudi ta do chiều dat can dan khi chế tác là chin пат 
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tay người choi dan tuong ung với chiếu dai 75cm - 90 (ml 
kinh nghiệm dan gian cho thay số do nay hop với cà giong 


người choi dan 


lhu dan cong hình luoi liem hay hình con chim, gan hai 
hoặc ba trục len day. Bau dan lam bằng vo qua bầu nam gia, 
поп và day đều, Mat dan bang mo buong hoặc gå que bao 
mong chung 5 mm. Dây dan xe bằng to tam vuốt sap ong hav 
nhua khoai lang inay nguoi ta lam bang day cuóci. Ngua dan 
la một manh tre hoặc miệng gå cat nho, hinh thang. Phía dudi 


ngua dan Кае hình vàng ton hoặc hình chu M. dat chinh 


piua dp sát vao mat dan. 
b) Phương pháp biếu dién và chức nàng 


linh có 2 loại, loại mac 2 day và loại mắc 3 dày. Loại 2 


day, len dày cách nhau quảng bốn, năm. Loại 3 day cung len 
day như vay nhung có một dãy cách dày cao một quãng tám. 


Âm vực đàn tính rong hon hai quàng tám, khoang am 
quãng tám thú nhất từ Dol đến D02, tiếng дап vang thanh 
thoát giau tình cám, đây là khoảng âm duoc su dụng nhiều. 
Khoảng âm quảng tám thú hai từ £02 đến D63, tiếng đàn hoi 
mờ, cóc, ít khi sử dụng. Tính tấu có khả năng diễn tấu nàng 
động, linh hoạt. Các ngón ky thuật thường tập trung б tay trái: 
trượt, vuốt, luyến, láy, rung và đặc biet ky thuat bung, gay tại 
chính nốt băm cho hiệu quá am thanh mém mai. Khi choi, 

. người choi đặt bầu đàn len đùi hoặc ôm trước bụng, tay trái 
cầm сап đàn, dùng ngon cái, ngón giữa và ngón đeo nhàn 
của tay phải để gấy. 

Am vực tính táu loại 2 day có thể đạt đến ba quàng tám, 
loại 3 dày có thé đạt gan đến ba quãng tám, khoảng từ f đến 
e3. Trong diễn tấu cổ truyền it khi thấy su dụng hết (ат ат. 


Trường do khỏi àm của tính tấu khoảng từ 10 đến 20 mili 
giày. Dai động của tính täu khoảng 30 đề-xi-ben. Phó tàn của 
tính tấu khéo dài từ 1700Hz đến 6000 Hz. 


Đàn tính duoc dùng đế đệm cho hát trong các nghi lé then 
của người Thái, Tày, Nùng. Các ong bà then vừa hát vừa tự 
dem cho minh. Riêng tính tấu còn được dùng đánh đệm cho 
hát giao duyên và múa xòe của người dân tộc Thái. Tính tấu 
chí dùng cho nam giói, con trong hát then của người Tày thi 
đàn tính chỉ dành cho nü giới. Doi khi, người ta còn trình tấu 
nhac không lời dựa trên các làn điệu dàn ca trù tình. 
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GOONG KRAM 


Goongkram là loại nhạc cụ cúa dân tộc Ê-đe, thuộc 
ho dày, chi gấy. Nguoi Gia-rai gọi nhạc cụ này là 
goongder, người M'nóng goi là goongrola, người 
Raglay goi là koktalu... 


a) Cấu tao 


Goongkram duoc làm bang thân Ong tre gia. hai đầu có 
màu được đục thông dai 70 cm, duong kinh 10 cm. 


Ти chính phan cat cua ống tre, nguoi ta tach ra hai cap day 
doi va hai day don (lông cong la sau dây), Tren dau môi dày 
duoc dem bang nhüng manh tre nho dé làm ngua dan va de 
dieu chinh do cao thấp cua am thanh: am thanh cao ngua dàn 
cao, am thanh thấp ngựa dan thap. 


Sau day đạn cho ta siu ат: Dol- Sani (cap day doi Ti 


Sonl- SIE cap day doi 30; SI- Mi (2 dày dom 
b) Phuong pháp biéu dién và chuc nàng 


Đây la loai nhac cụ pay, am vye hon mot quảng tam 


Khi su dụng, nguoi biếu điền ngồi xếp bàng tren san, hai 
chan ty giu dan, các проп tay lan lượt bụng vào các day dan 


tạo ra am thanh nghe gion già vul tai 


Goongkram la nhac cụ do nam giỏi su dụng o những, no 
ven tinh trong sinh hoạt thuong прау và trong sinh hoạt piao 
duyên Thuộc loại nhạc cụ doc tau, thưởng được dụng, dé 


đệm cho hát, 
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Brố là nhac cụ phó biến của dàn tóc É-de, ho 
dày, chi gáy. 


a) Саи tao 


Bro được lam bằng thân nua dai 109 cm, duong kinh 
iem. cuối опр dan nguni ta рап một miếng ро nho ca 
la de тас dày dàn. Pan duoc Биос chat vòi 1/2 qua 
bầu gia bang soi day vai. Dan có пат phim bam hàng 
sap ong và cach nhau 8 cm. Mol dau ông co hai truc 
len day. 


Dan có hai dãy: một day buóng va một day choi giai dieu 


Hai dày nay được lên theo quảng nam. 


2 


b) Phương pháp biếu dién và chức nàng 


Tieng bro tram, đục thich hop voi những khúc hat tâm 
su, char tru tinh. Khi dién tấu, dan duoc сат ngang, tay 
phai «ua người choi duoc buộc vao mol miệng sung nho 
lam mong pay. Bró do nam gioi su dụng, khong phải 
nhac cụ bị cám ký, no duoc su dung rộng ral. không, 
phan bier lúa tuor. Day cung la một loại nhac cu duoc 
dung chu veu trong sinh hoạt giao duyên, để doc tau 


dem cho hat 
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Broh là nhac cu cüa dàn tóc Gia-rai, thuộc ho 
dày, chi gáy. 


a) Cấu tao 


Broh duoc câu tao tu mot qua bau giả và mot ông tre lo © 
dai 25 cm nói với mot thanh gó khoang 100 cm, có khoet 
thanh mau dé lấp dày dàn. Than dàn co вап bón phim bam 
hàng sap ong. Dan со hai dày bang kim loại тас doc theo 
thân dan. hai truc dàn cách nhau 7 cm. Bau cong huong là 
một quà bầu khó nằm o giữa thân dàn. 


b) Phuong pháp biéu dién và chuc náng 


Là loại nhạc cụ gãy, dụng de doc tấu hoặc hoa tàu, am vục 
quang tạm, Nhac cụ nay dung trong sinh hoạt thường, ngay, 


do nam giới su dụng, 


Khi dién tau, broh do mot ngudi nam giới ngôi va dat qua 
bau vao trong lòng, dung một miếng tre dai 2 cm buộc vor 
một đoạn cước buộc vao проп trỏ tay phải dé diễn täu. 


Am thanh cua дап trầm, đục, buôn, mang chất tự su. Kha 
nàng dién tấu cua broh linh hoạt, đọc đáo. 


Broh không phai là nhạc cụ kiếng cám, duoc düny trong, 
sinh. hoạt giao duyên, lúc tó tinh bên dong suối hay trên 
nuong 
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DINGGOONG 


Đinggoong là loại nhạc cụ của các dàn tóc Gia-rai, 
Ba-na, thuộc họ dây. 


a) Cấu tạo 


Thần dan la một ông tre hoặc nya dai 70 cm - 90 cm, 


duong kinh š cm Hum, Dan ca 2 loge 9 đầy va 11 day. 


Day dan duoc mac doc theo than dan. khoa dan hàng tre 
vol nhon cảm xuyen qua than dan; Bau khuech dal fam 
hàng se qua hau nam pa. duong kinh P6 - 23 cm được 


LAN vao cuoi than dan 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


La loại nhạc cu gay, dung de đọc tau hoac hoa tàu, am vực 
вап hai quảng tam. Nhac cụ nay dung trong sinh hoại thuong 
ngay, do nam gioi su dung. Nguời biếu điên dụng tay gây vao 
cac day dan duoc тас so le, dai ngàn khac nhau 

Dinggoong co the choi duoc nhiều loại toc do nhanh, 
chàm Khác nhau. am thanh cua đinpgoong nghe thanh thot, 


vang xạ, rat co suc truyền cam 
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DAN TALU 


Là loai nhac cu cúa dàn tóc Vân Kiêu. 


a) Càu tao 


Va logi nhạc cu dav gav, dung de doc tàu hoat dem cho 
hat, am vực quảng tam. Bầu và cần dan duoc lam bang vo 
daro? com. mat dan lam bàng kim loại rộng 9 cm, Erudác kia 
dan có 1 day kim loại: Son - Ré - Son, sau cai lien con 2 
day: son Ке, am vực mot quang tam, co the len den Re 2 


nhúng, am thanh phát ra khong vang 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


Phuong phap bieu сет dan talu ging nhu dan linh. Nhac 
cụ này duoc dụng trony sinh hoal thường ngày, Nam nu deu 
có thế chon trong nhung dem ho hẹn nhung lục hat piae 
duyen, Dan thuang duoc dung de biếu dien 4 lan điệu dan 
ки Trong do các lan điệu: hal uheo the chong, ta omi. ka dop 
chi su dung 9 dày: duy co điệu pav pol trang duoc Ihe hiện 
trên ca 4 das đạn, Khi choi, nguoi choi gay đạn bang ngon 
val cua ban tav phai; cac ngon của tay trar tru ngon ul, due 


su dụng de nhan trên dav dan 


ĐÀN KOKTALU 


Koktalu là nhạc cụ ho dây, chi рау của dàn tóc Ra-glai. 
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a) Cấu tạo 


Than dan được lam tù một ống trẻ thông hai đầu, 
duong kinh 8 «m. dai 50 cm. Ban có 12 day được tach 
ra tu chinh phan cat của ống tre. day dàn duoc chia 
thanh 6 сар dày đối, Cu mới cap day duoc noi voi nhau 
bang mot ming tre o khoang giữa cua day dan. Меп 
Ire vua co lac dung la điểm gầy, уйа co tac dung dé 
truyen am vao bau cong huong thông qua 10 thủng o 
thanh bau cộng huong nàm o dusi miếng tre. Hai đâu 
của moi day dan duoc ke Dang nhung mieng tre nho уйа 
lam ngựa đạn, vua de dieu chinh cao độ, Môi day đổi 


cho ta mot cao độ 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


Koktalu gom có 5 âm: Mi - Son - La - Si - Đô, Khi sử dụng, 
nguoi chơi có thé đúng hoặc ngồi, hai tay сат koklalu đặt 
trước bụng, các ngón tay lần lượt bật vào các dây đàn tạo ra 
âm thanh nghe đục nhung vang. 

Koktalu là nhac cu dành cho nam giới dùng để độc 
tấu hoặc hòa tấu, mô phóng lại ат thanh của dàn mã la 
6 chiếc. 


` ` 


ZENXIN 


Zenxin là nhac cu thuộc họ dày, chi рау của dàn tộc 
H'móng. 


a) Cáu tao 


Zènxin вот: Сап дап, thùng đàn, mặt dàn, thú đàn và 
dày đàn. Сап dàn làm bằng gỗ cung hình chữ nhật to và 
ngán, chiều dài 20 cm, dày 2 cm, rộng 2,5 cm. Thùng 
đàn (hộp cộng hưởng) hình hộp tròn dẹt đường kính 32 
cm, thành hộp cao 2,5 cm. Mat dàn làm bằng аб móng 
có khác hoa văn trang trí và khoét lỗ thoát ат. Thu dàn 
được tao dáng hình con doi có gắn 4 truc len dày. Day 
dàn xe bằng to tầm vuốt sáp ong hay nhựa khoai lang 
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thay người ta dung day niloni. 


Zenxin co TT lố bam, 5 phim gan trên cần dan, 6 phim 
gån trên mat dàn. 4 dav đạn, 3 dày to đồng âm, 2 dày nho 


dong am duoc len cach nhau mặt quang năm; Fal - o2, 


b) Phương pháp biếu dién và chúc năng 


Am vực cua zeman rong hai quảng tam. Am thanh cua 
zenwin trong sang, thanh thoát, deu dàn, danh, kho, it 


vang. 


Người ta choi zenxim bang cach đạt dan truoc bụng, tay 


trai bam phim dan, lay phai dung miệng gay пша hinh 


tam giác рлу vao day dan với các ky thuật gay, hat, ve 


Ky thuật băm phim dan có ngón vuốt, ngón nhân, ngon 


luyen, dành chong am. 


Zenxin dung de đọc tấu, hoa tàu voi ken la (loại nhạc cụ 
đón gian, nữ gloi hay dùng], do nam gioi su dung trong sinh 
hoạt thuong ngày. 


Y 


EM 
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Тап máng là nhac cụ họ dây, chi рау của dàn lộc 
Muỡng. 


a) Cấu tạo 


lan mang có hình dáng gan giong dan bau cua dan toc 
Vict, nhung саип lao don gian hon Pan gồm cac bo phận: 


than dan thop cong huong), voi dan, dày dan và trục len đầy, 


Than dan hay con goi la hop cong huong duoc lam bàng 
| đoạn ong tre hoac hương dai khoang 134 em, duong kinh 
14 cm, dà duoc loc hết phan tal, Мицо ta cat một phan 
mat ông de lam dày dan và cung la chó de thoát am. o phía 


dau dan co mot thành fre dai 36 cm duoc cam xuyen qua 


thân dan xuong day dan, goi la voi dan. Voi dan dong val 
tro dé Tạo ra các âm thành cao thấp khác nhau nam ngoai 
các bôi am co ban cua dàn. Trục lên dày ò phia cuối dàn, 
duoc lam bang tre dai khoang, 30 cm, cám ngang xuyen qua 
2 cạnh thân đạn, Day dan lam hàng to tam xe thành soi 
ingay nay nuoi ta thay bằng dày sati. Dây dan co chiều dai 
chạy suốt thân dan, một đầu luôn qua một lô nho o mal dàn 
rồi xau vao trục len dày, mot dau kéo chech len buộc vao 
với dan. o phia truoc lå nho co một miếng gô nho dà dày 


dan goi là ngya dan. 
b) Phuong pháp biểu diễn và chúc папр 


Гап màng со am vuc ba quảng tim. (Quảng lam thu nhất: 
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Tiếng đàn diu ngọt, ấm áp, sau lắng; Quang tám thu hai: 
Tiếng dàn trong sáng, trữ tình; Quảng tám thu ba: Diễn tả tình 
сат cang thẳng, tiếng dàn danh, kho, kém vang, người ta ít 
dùng âm vục này. 


Người Mường choi tàn máng bằng cách tay phải сат que 
gdy vào day, dong thời cạnh bàn tay chạm nhẹ vào điểm boi 
am dé tạo nén ат bồi, вау xong cạnh bàn tay nhấc ra khói 
dày. Tay trái điều khiến сап dàn tạo them nhiều am thanh 
khác nhau và tao ra các ngón ky thuật nhu: ngón rung, ngón 
nhấn, ngón vỗ, ngón giật, ngón vuốt. 


Tàn máng là nhac cụ dùng để doc tấu hoặc hòa tấu trong 
sinh hoạt thường ngày của người Mường. 


` Ре 


DANSEN |. 1 


Đàn sên là tên goi một loại nhac khí dày рду của dàn 
tộc Việt, được dùng phó biến 6 miền Nam. 


а) Câu tạo 


Hộp đàn hình hoa đào sáu cánh hoặc hình lục giác, đường 
kính 28 ст. Mặt dàn và đáy dàn làm bằng gỗ nhẹ, xốp, dé 
mộc. Thành dàn dày 6 cm, làm bàng gỗ cứng. Cần đàn dài 
70 cm. Trên mặt đàn có 17 phím bấm. Phím dàn duoc gán 
dua theo thang àm 7 cung chia đều. Đàn có 3 trục gó nhung 
chi dùng 2 trục dé lên dày còn 1 trục dé trang trí. Hai dây đàn 


bang to xe, duoc len cach nhau một quang bon hoac quang 
nam: Га - Dol hoặc Son - Dol, 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức nàng 


Khi điện tàu nhac công ngôi tháng trên ghe, dan duoc dal 
ngàng tâm tav, gây dan bang miếng gây nhựa lạo ra am thanh, 
Ky thuat tav trai có ngon lay, ngon luyen, ngón bal, ngon mô, 
ngon bit va dac biet la ngon vuðt, ngôn nay thuong ker hop 
voi ngon VỀ cua tay phai. Kv thuật tay phat co ngon ve, ngon 
phi. ngon nhân, проп luven, ngón vuốt. 


Mau am cua dan sen trong treo, tuoi sang, Tam am cua dan 
sen rộng han hai quảng tam, tu Sani đến Si Y. Dan sen thuong 
dung trong các dan nhac san khâu tuông, cai luong. 
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Co Ке là nhạc cu ho dày, chi kéo cua dân tộc Mường. 


Co ke có hinh dáng giống đàn nhi спа dàn tộc Việt, 
nhung ché tác thó so han. 


a) Саи tao 


Сап dàn là mot đoạn gò tron duong kinh 1,5 cm, chieu 
dai 65 cm - 78 cm, Phía dau tren can dàn со duc hai lô đế 
cám trục vån dày, đầu con lại duoc cảm xuyên qua bầu 
cộng huong. Bau cộng huong là một đoạn ống buong rêng 
са hai đâu, dài khoảng 13,8 cm, duong kính 5 cm. một đầu 


duoc bịt hàng một manh mo buong hoặc da ech. Ngua dan 
lam bang tre hay дб dai 1 6m đạt khoang, piua mat da 


Đây dan: Có ke mac hai day bang xo dua dai hay to làm 
xe lại, vuốt nhua khoai lang. Hai dày lên cach nhau mot 
quang hôn hay quang nam tuy theo tưng bai. Mot soi dav 
to neo hai day vao sat can dan poi là "cu dane! cà tac 
dụng dieu chính độ cao һар cua am thanh. Khi dua cu 
dan xuống lam ngàn quảng day phát am, dan có am thanh 
сас, day cu dan lên Iam dai quảng phat am, dan ce am 
thành Iram. 


Cung keo la một cảnh tre nho duoc uon coni và mac tum 
xố dua hay nhung soi piang tuot nhà, dai khoang 55 cm, luôn 
vao giua hai day dan 


rrr 
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b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


Khi diễn tấu, nguoi su dụng dùng tay phải kéo, đây со sat 
алу kéo vao hai dày dàn dé phát am thanh. Tay trái bam day 
vớt các ky thuật проп rung, vuốt, nhan, lay... Ky thuật kéo 


gôm" vi roi, vi luyến, vi ngắt 
Am thanh cua со ke ấm, trong treo, gan giống tiếng nguoi. 


Co ke la nhac cụ dụng dé hoa tấu cung với cac nhac cụ 


khac trong dam ma va dan nhac lé của nguoi Nuong 


IAM PLUNG 


Tam plung là nhạc cụ họ dây, chi gáy cua dân tộc Co - tu. 
a) Саи tao 


Thân dan là mot ông nua dai 83 cm, duong kinh 


M —. 


Wa 


+“ 


1H cm, Dan có hai day: mol bang kim loal tday giải 
điệu, một bàng to dày tri tục mac doc theo thân 
dan. Bau khuech đại lam bàng vo qua bau Ко nam 


lech ye phia tay pav 
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b) Phuong pháp biéu dién và chúc nàng 


lam plung là nhạc cu doc tấu, hoa tâu do nam giỏi su 
dung trong sinh hoạt thuong ngày, Khi biếu diễn, nhac công 
Om dan huong bầu dan vao nguoi và dung tay рау dan, dây 
dàn dao động truyền qua bau dan, am thanh buc xa ra. Ат 
thanh của tam plung nghe tram lắng, am ар rat thích hop voi 


các ban nhac có tinh chất làm sự, 
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ABEL 


Abel là nhac cu ho dày, chi cung kéo cua dàn 
tóc Co-tu. 


a) Саи tao 


Abel khong co bầu cộng huong. Thân abel duoc lam bảng, 
mot ông nua nho dài 43 cm, duong kinh 2 cm. Co một cần 
keo bằng cat nua dal 56 cm. một day bang kim loại mac doc 
Theo thân dan. Dé khuếch dai am thanh người ta dung mol sor 
đây tà, một đầu buộc vao dày dàn, dau kia huộc vao manh 
sung tmu boc mong hình tron до! Та lam dan 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức nàng 


khi choi dan nguoi ta ngam toan bo lam dan vao miệng, 
lúc nav khoang miệng đăng val tro la bau cộng hướng, ket 
hop voi tieng hat; dan abel cho nguoi nghe một cam glac am 
thành ky lạ 

Abel la nhạc cụ danh cho nam gioi su dụng để đệm cho 
hat trong sinh hoạt thuong ngay 
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rong kho tàng các nhac khí dàn toc Viet, nhac 

cụ аб chiếm khá nhiều. Do дас điểm phương 

thúc kích ат là ро (bang dùi, bằng tay hoặc 
que) nên trường độ khỏi am ngán. Đặc điểm nói bat trong am 
thanh cúa các nhac khí gò dân tộc là chua nhieu thành phần 
tạp am, nhất là các nhạc khí không có cao độ như chüm 
choe, sinh tiền; Trong phó tàn của chúng có chứa nhiều "phi 
hài"! (Inharmonic). Các nhac khí gê dàn tộc khong có cao do 
rō ràng trù tam thập lục và t'rung. Phó tần của các nhạc khí 
gò hầu hết đều vuot quá 5000 Hz, trừ phách và trống com chi 
tói khoảng 2000 Hz. 


Nhìn chung, các nhạc khí gó có mức àm lón nhất trong hệ 
nhạc khí dân tộc Việt Nam; Nhiều loại đạt tói 90 de-xi-ben 


như chũm choe hoặc cao hơn nữa như trống cái. 


CÁC | 
NHAC КН! 
HO DAY 


эль 
ТАМ ТНАР LUC 


Tam thập lục là nhạc khí của dàn tộc Việt thuộc ho dây, 
chi go. Dan có 36 dày nên duoc gọi la tam thập luc. 


а) Саи tạo 


Dan tam thap lục co hinh thang can, mat dan hoi phong 
lên o giua, lam bàng дб nhẹ, xốp, dé mộc, Cau dan, thanh 
dan lam bàng цо cung, trên mặt dan dat so le hal hang ngua 
môi hạng 18 ngua 


Can dan ben Hai có 30 mọc dé тас dày, ben phải có 36 


truc de len dày. Олу dan lam băng kim loại 


Que dan duoc lam bang hai thanh tre móng, deo, o đâu 


duoc quán do de tiếng dan duoc em 


b) Phuong pháp biểu diễn và chúc năng 


Am thanh dan Lam thập lục trong sang, thành thot, ron rà 


Am vye dan tam thập lục tuong đói rong. Từ âm Iram nhật 
đến am cao nhất trên hal quảng tam, duge mắc theo pam 


nguyen 
Khoang am dudi; Tieng dan am ap, khá vang 
Khoang am pita: Tiếng dan day đạn, trong 
Khoang ат cao nhat: Tieng dan sắc, поп. 


Khi biếu điển, nhạc công dụng hai que gò vao mal dan lyo 
ra các проп nhu: Ngon về, ngon Б}, ngon a, danh chóng âm 


hop am... 


Бап tam thập luc siu vai tro quan trong trong các dan nhạc 
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sàn khấu chèo, cải luong. Đàn dem cho hát, doc tấu, hoặc 
tham gia dàn nhac dàn toc tóng hop. 


Đàn tam thập lục có ат vuc Đô cho đến Do 3, vùng tàn 
số tu 1.235 đến 10.237 Hz. 


Мис am của đàn đàn tam thập lục không lón lám. Dai 
động từ 45 cho đến 70 de-xi-ben. 


DAN KHUM 


Бап khum là nhac khí сйа dàn tóc Kho-me thuóc ho дау, 
chi gõ. Đàn có hinh dáng giống đàn tam thập lục của 
người Việt. 


a) Cấu tạo 


Đàn khum cũng có hình thang can, mát đàn phẳng, ó giữa 
khoét hai lð tròn bức xạ ат thanh, làm bằng gò nhẹ, xốp, dé 
mộc. Cầu đàn, thành đàn làm bằng gð cúng, trên mặt đàn đặt 
so le hal hàng ngua, mỗi hàng 7 ngựa. 

Сап dàn ben trái có 35 móc dé mắc day, ben phái có 35 
trục dé len day. Day đàn làm bằng kim loại. 

Que đàn được làm bằng hai thanh tre móng, dẻo, 6 dau 
được quấn da để tiếng dàn được em. 


b) Phuong pháp biểu diễn và chúc năng 


Am thanh dan khum trong sang, thánh thot. ron rà 

Khoang am duel: Tiếng dan äm ap. kha vang 

Khoang âm giữa: Tiếng dan dày đạn, trong, 

Khoang am cao nhất. [lêng dàn sắc, gon 

Khi bieu dién nhac cong dung hal que gò vao mal dan tạo 
ra các ngon nhu: ngón rung, ngon vé, ngon bịt, ngon а, danh 
công am, hop ат... 

Dan glu val tro quan trọng trong các dan nhạc đệm cho 
hat, độc tấu, tham gla dan nhạc dàn tộc tông hop. Nhạc cụ 
nay duoc dung trong nghe thuat va sinh hoạt tin nguong 

Мис ат cua dan khong lón lam, Dai động tù 45 cho đến 
70 đe-xI-ben 
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РООМС PANG 


Poong рапр là nhac cụ ho dây, chi ро, dành cho tre 
em, dùng dé độc tàu và đệm cho һа! đông dao. 


a) Cấu tạo 


Poong pang цоп Ба ông nua thai dau со màu! dai 50 - 53 
cm, duang kinh 3 - 4 cm, Môi ông có một day tách ra tu thân 
ong, hai đầu môi day được chem hai máu che hoac gå dé lam 


ngua dan. 


b) Phuong pháp biểu diễn và chức năng 


Khi choi dan, tre em dung que ро len các day dàn tạo ra 


âm thành nghe gion già vui tai 
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ác loại nhac khí thói hơi của kho tàng nhạc 

khí dân tộc Việt Nam cũng rất phong phú và 

độc đáo không kém các loại nhạc khi gấy hay 
kéo dây. 


Nhạc khí dàn tộc thổi hơi có nhiều, từ chiếc kèn lá don gián, 
tü ống sáo ngang dé làm, cho tói các loại có su cấu tao tinh vi, 
phúc tap hon như kênh, khen... 

Dù đơn gián nhu chiếc kèn lá hoặc tinh vi như chiếc khen bè, 
các nhac khí thối hơi deu dà phát huy uu thế về độ vang xa của 
mình mà đóng góp những âm thanh em nhẹ hay hùng mạnh để 
người nghe thuong thúc. Điều đặc biet là dù don giản hay tinh 
vi, từng nhạc khí được cấu tạo thuận lợi cho sự thế hiện tính chát 
dân tộc trong phong cách phát am, luyến tiếng... 

Nhạc khí thối hơi Việt Nam không những chỉ có loại thối 
qua дат nhu kèn loa, qua luõi gà như pípặp (Thái) nhu dingpi 
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(E -de)... hoặc thói tia ngang qua lỗ thối nhu ống sáo, ống tieu 
ma cón có cá nhüng loai thói qua bup ken nhu pua (Hmong). 


Điều này cho ta thấy su phong phu спа nhac khí thói hơi. 


Tù truóc tới nay, nhac khí thổi hơi thường duoc su dung doc 
tau hay hoà tấu trong nhiều dàn nhạc tổng hop hay chuyên loai. 


Qua quá trinh phát trién và thích nghi trong diễn tấu (hoà 
tấu và độc tấu), nhiều nhạc khí thối hơi đã được sử dụng rộng 
rài nhu một số loại sáo, tiêu, kèn, loa... Những nhac khí thổi 
hoi này đều có nhiều triển vọng đứng vững trong các dàn 
nhac dân tộc tổng họp, dàn nhạc sàn khấu, hay dàn nhac 
chuyen loại thối hơi và gõ. 


Các nhac khí thói có khói am dài hơn bọ вау và bộ go. Âm 
vuc và nhạc khí thổi nói chung khong vượt quá hai quang tám. 
Тар ат của hoi thói là thành phần luôn di kèm trong am thanh 
của các nhạc khí bộ hơi, nhất là trong tiếng sáo. 


Các nhac khí thổi có am lượng khá lón, mức âm cüa các 
nhạc khí thói nhìn chung tương đương với các nhac khí go. 
Dai động của các nhạc khí thói biến đổi trong khoáng trên 
dưới 30 de-xi-ben. 
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SÁO NGANG (sáo trúc) 


Sáo trúc là tên gọi một nhạc cu họ hoi, chi hoi vòm 
của dân tóc Việt. Đặc biệt sáo rất phó biến ở vùng, 
nông thôn Việt Nam. 


а) Саи tao 


San duoc lam bang mot đoạn ong truc, hoặc nua cu 
chieu dai 40 < 55 (0m, đường kinh 01,5 - Tem. O phia đầu 
oni có mot lò hình hau dục, do là lo thoi. Trong long 
ngas nạn lò thoi duoc chan bang mot mau nut bac hoặc 
до mem de dieu chinh do cao thấp khi can thiết, Thang 
hang với lo thoi co khoet b lå ham, To bam thu nhat cach 


lo thor T2 cm, cac 19 bam con lai cách deu nhau it emi 


Mo dan các проп o 6 lo Бат ta «e co cac am Dol. Rel. 
Mil. Fal, Sonl, Lal, Sil, H02. Сап day sao ngang da 
được khoet them mot so lå bam phu nen viec dien tau 
các giọng điệu đã được dé đàng hon. Logi sao moi nay 


được goi là sảo muol lo. 


b) Phương pháp b 


iëu dién và chức năng 


Khi thoi sao, than sáo đạt ngang sang ben phải, mieng 
dal len là thoi, Nguoi thoi suo co the dieu chinh luong 
hoi irot hoi veu, đường hoi di lu từ va yêu; rot hoi mạnh, 

- duong hoi di nhanh va mạnh Sáo thuong duoc su dung 


de doc tau, hoa tau trong các dan nhac cheo, hat van, 
lieu nhạc 


O sao nyang co dan mang mong, màu am chuyen thanh 
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hoi rè nhung lai rất hay vi có tiếng rung đặc biệt. Бау là loại 
sáo cải tiến từ Trung Quốc, gọi là “sáo màng". 


Khoảng cuối thập ky 70, nghe sĩ Định Thìn và Ngô Nam 
đã cải tiến cay sáo sáu lỗ thành sáo muói lỗ để mó rộng âm 
vực, cho các nghệ sy biếu diễn nhạc phẩm dé dàng hon, ví 
dụ các nhạc phẩm : Tiếng gọi mùa xuân của Dinh Thìn, Tinh 
quê của Hoàng Đạm, Tiếng sáo bản Mèo, Mùa xuân biên 
phòng của Ngọc Phan v.v... 


Âm vuc cua các loại sáo ngang đều rong khoảng hai quãng 
tám. Của sáo Son cao là Phal đến Son3, của sáo Do là tù Si 
dén.D03, cüa sáo Son thấp là từ Pha đến Son2. 

Trường độ khói âm của sáo ngang vào khoáng 10 đến 53 
mili giày. Dai động của sáo ngang 30 đề-xi-ben. Phó tần của 
sáo ngang Son cao từ 1400 Hz đến 8000 Hz, cúa sáo Đô từ 
2500 Hz đến 6000 Hz, сил sáo Son thấp từ 1700 Hz đến 
4700 Hz. 


TIỂU =- 


Tiêu là loại sáo thói doc, trung âm, của dân tộc Việt. 


a) Cấu tạo 


Tiêu được làm bằng than ống nứa. Một даи có mau, đường 
kính 2 cm, dài 45 cm. Bên gò miệng ống người ta khoét mot 
la hinh bán nguyệt dé thói, tháng hàng với lð thối có bốn lö 
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hình tron, con hai lô khoet o mặt sau do ngón tay cài phu 
trath, So di phai khoet hai lỗ bam o phía sau vi ong tieu dal, 
duong kinh rong, muon đạt duoc các âm theo yêu сап, các lô 
bam phai khoet cach xa nhau, nếu sáu lô đều khoet trên một 


hang thang. các ngón tay khong du suc pang ra để bam. 


Tiêu tham gia trong dan nhac tai fu, ban nhac tang lé, 
phường bat am, dàn nhạc sàn kháu chèo, tuong. Ngày nay, 


tieu đã duoc dua vao dan nhạc dàn toc tông hop hoa tấu 


b) Phuong pháp biếu dién và chức năng 


Khi thói nguoi ta сат doc ông tieu và ty cảm vao gân lô 


thoi de tạo ra am thanh. Am thanh cua tieu nghe tram, am, 
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Am vục ong tieu la hai quang ram. tu Sĩ den Dad, Truong 
độ khỏi am cua tieu dat khoang, TO đến GU mili iav. Dal đọng 
cua tieu khoang 35 de vi ben, Pho tan cua tieu tu. 1200 Hz 
fòn ЗОО Hz 


a) Cãu tao 


Ken bau con có ten goi kbac là gia nam, ken loa, ken bop 


ken bat; Nen hau la nhac khi hoi dam kẹp của dan toc Viet. 


Ken có 1 loại: ken tiêu tuong Da hoa Rei, ken trung 


sons Sen hoặc Eas ken dai igiene Mi hoặc Phái, 
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Cau tao cua ken duoc chia ra lam 4 nhàn" ong ken, dam, 


cục đầm ya loa ken. 


Ony ken thay con gol Tà than keni la mọt oni rong long 


Dang g0 cung hình trụ. duong kinh tren hep hon duong 
kinh dưới, Trên ong ken co 7 lo bam phia truoc; mot lo 
bam phia sau sat dau ong. Bas là bam phia truoc duoc ba 
tr voi nhung khoang cach deu nhau. Dam ken Tà loại dam 


ke, lam bang бг 


say hoặc Po sau, mol dau duoc bop 


һер. Coe dam; has con goi là thang ken là mor ong kim 


FPE 
I Thế dentes 
le TEXTS „phe ал 
X [rana tons 

Por 


loal de noi lien dam ken với than ken. Loa ken co hình 
Chop. lạm bang vo qua bau hogt bang дб tiện has cuốn 
bang đọng là 


b) Phương pháp biếu diễn và chức năng 


Am Thanh ken bau khoe, vang, hoi choi, Khoang cach cac 


lo bam deu nhau dà tạo ra các Am pan voi thang am bay bạc 
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chia déu. Vi dụ, thang am cua ken tiêu la: Đồ dungi - Ré 
mani Mi noni - Faiglar-son idung! La (топ - Si inon- Do 
idungi 

Am vye cua ken bau Pha (loại thuong dụng! rộng hai 
quảng tam. tu е den [3 

Ken Бли la loại dung dam kep, khoi am cung tu 20 dên 60 
mili шау, khói am mem toi 120 mili giay. Dal dong cua ken 
bau khoang 30 de-xi ben, Ken bau co phó tan rộng nhat trong 
bo hoi, tài khoang 12000 Hz 

Ken bau là nhạc cụ không thế thiêu cua các dan nhac: 
nhà nhac, dal nhac, lé nhac, huyền nhac và дас biết la dan 
nhac tuónp. Ngay nay ken bau da tham pia trong dan hóa 
tàu nhac dàn lộc tổng hop, hoặc duoc dung nhu mot nhac 
cụ doc tàu 


КҮРАС 


Là loai nhac cụ cua dân tóc É-dé, thuộc họ hoi. 


a) Саи tao 


Курас duoc lam tu than sung trau dal 26 cm, dam lam 


bang tie 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức nàng 


Dav la loại nhac cụ thor ngang, âm vye quảng ba, dung 


trong cac 16 nghi phong tục va chi do nam gioi dién 1u 
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КҮРАН 


Là loai nhạc cu cua dân tóc É-de, thuộc ho hơi, chi 
lười gà rung tự do. Một số dàn tộc khác ở Tây Nguyên 
cung dung nhac cụ này với những tên gọi khác như: 
dàn tộc Gia-rai goi là to jiếp, dàn tộc Tà-ôi goi là tàng 
со У,у... 


a) Cấu tạo 


Kypah bang sung trau, sung bo hoặc sung lĩnh duong , gom 
mol đoạn dai 260m - 34 «m, hai đầu thông nhau, O phia dau 


nho duoc khoet mot lo hinh chủ nhật dai 1 cm, rong 1 em, 


sau do dung sap ong dap quanh mieng lỗ cao len 3 cm và gan 


len do mot chiếc dam bang mua để lam miệng thôi. 
b) Phuong pháp biếu diễn và chúc nàng 


Khi su dung, hai tay người choi đó kvpah, miệng ngậm kin 
loan bo phan miệng, thói roi lua vao Ong ken mot luống hoi 
manh hoặc nhe dé lao ra am thanh, Dé lao ra cac âm thanh 
khác nhau nguoi ta dung проп tay cai cua bàn tay phai bit 
mo dau nho tao ra nhung am thanh khac nhau, lóng bàn tay 


trai vỏ nhe vao dau to Lao cho tieng ken có nhung am lay 


Am thanh cua kvpah nghe vang xa, thoi thúc, piye già 
Kypah là nhạc cụ do nam gioi su dung trong san bàn và thông 


hao tin tuc cho dan lang môi khi co công, việc trọng đại, 


CÁC | 
NHAC KHÍ 
HO HOI 


` 
~e 


DINH МАМ 


Dinh nàm là tén goi mót loai nhac cu rát quen thuóc 
cüa dàn lộc É-dé và cà đông bào Tây Nguyên. Môi 
dân tộc ó Tây Nguyên đều sử dung loại nhac cụ nay 
với những tên gọi khác nhau : dàn tộc Mnông gọi là 
m'buót, dân tộc Ra-glai goi là ku puốt,... 


a) Cấu tạo 


Dinh nam duoc chế tạo bang mot qua bau khó va 6 na 
nua có chiều dal tu 50 0m - 96 cm, đường Kinh khoang 
d cm, 6 ong пча này cảm xuyên qua qua bau va duoc 
trai bang sap ong Phan năm cua qua bau duoc uon cong 
tu khi con non de lam đầu thoi va ben trong qua bau dat 


mới dam tre nam o phan nua cua qua bau. 


b) Phuong pháp biếu dién và chúc năng 


Dinh nam la nhac cu hoi da thành, am vục mot quảng tam 


Hàng am của định nam сипи dua tren hang am cua dan 
chieng F- de, рот DoT Rel - Mil Soni -Lal - Sil 


Am sac cua đính nam vang, khoe, menh mang 


khi dien tau. nguoi «hoi o tu the dung, tay trai dam nhiệm 
la bam hang trên, tay phai dam nhiệm lò bam hang duo 


Mieng ngam vao núm qua bau và thoi vao mot luong hoi 


hoge hut hoi lam rung luoi pa. 


Nhac cụ này có the dung de doc tau, hoa tau va dem cho 
hat; Nam hay nu deu ca the thói; nhúng nam su dụng nhieu 
hon. Ho hay thoi trên nuong, гау hoge dem cho hát Aray. 


Irong ngas lẻ thi chỉ có duoc nam шо duoc su dụng, Dinh 
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пат có thể thé hien được điệu nhac buon trong dám ma, đệm 
cho điệu hát đối đáp trai gái (ау ray), hay thổi giải trí trên 
duong di, hoặc khi uống rugu ở rẫy; cùng có thé vua thói vua 
múa trong khong khí cong đồng nhan có lé cúng hoặc ở chó 
trai gái tập trung đông vui. 


DINH BUỐT 


Là loại nhac cụ của dân tộc É-de, thuộc họ hơi. 


a) Cấu tạo 


Dinh buốt được làm bằng một ống nua nhỏ thông suốt 
hai đầu, có chiêu dai từ 47cm - 57 cm, đường kính 2,2 cm. 
Dinh buốt có пат lỗ: bốn lỗ phía dưới để bấm và mot lỗ ở 
cạnh đầu thói, cùng là lð thoát hơi. Các lð bấm này cách 
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nhau 4,5 cm, O đầu thoi buộc một miếng tre nho lam dam 


thôi, dai 3 cm hình chữ nhạt dé nguoi thói nyam vao thói. 
b) Phương pháp biểu diễn và chúc nàng 


Dinh huốt la loại sao thói doc, ат vực дап ba quảng Тат, 
có thé dùng dé đọc tàu, hoặc dem cho hát. Dinh buốt có kha 
nàng dién tấu nhanh, linh hoạt với ky thuật dành luoi, rung, 
luyen, lay, vượt, trượt not. Âm sac cua dinh buot trong treo, 
tru tinh. 

Nhac cụ nay trong sinh hoạt xà hội nhu hát siao duyên, 
do nam giói su dung. Định buốt cung là nhạc cụ ua thich 
cua thanh niên E-de, ho thuong thói tren nuang ray, hoà 


khi vul choi. 
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DINH TACTA . 


Dinh tácta là tên goi một loai nhạc cụ khá phó biến 
cua dàn tóc É-de, thuóc ho hoi. 


a) Cấu tạo 


Dinh tata duoc chế tác bang một than nua dai 42 cm. 
duang Kinh 2 cm Ong nua nay Cảm xuven qua mol vo rus 
bau kho. Phan nua trong long qua bau có dat mot luộc ua 
bang Tre, Định tacta cơ ba fo bam, har lo bam tren cách nhau 


vem vài molt lo bam duoi 


b) Phuong pháp biểu diễn và chức nàng 


Dinh таста la loại sao thôi ngàng, ат vug quang năm, 


Khi thói, người thoi ngậm miệng vao núm qua bầu, 
ngón cai tay phai Бап một đầu nua (phận nua niáni, con 
Các проп tay cai, tro. giữa của tay phai bam vao 3 lò tren 
thần sao (phản пиа dai, co the the hien duoc nhieu Ку 
thuật nhu: danh lưới, rung, lay tiếng vv... Dinh lacta có 


am luong khá lon, am sắc ngol, trong, khoe và vang. 


Loại nhac cụ này dung de doc tau. Nguoi ta hay su 
dung dinh Таста trên nuong гау. luc di đường, hay trong 


sinh hoat giao duyen, do nam gioi su dung. 
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DINH KLOK 


Là nhac cu cüa dàn tóc Ba-na, thuóc ho hoi. Dinh 
klok có hai loai: sáo tràm dài 55 cm, sáo cao dài 
48 cm. 


LOẠI THỨ NHẤT: SÁO TRẦM 


a) Cấu tạo 


Gồm thân nứa đường kính 1,6 cm, có дат tre năm б 
phan nua trong lông quà bau và có hai lò bấm. 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Loại nhạc cụ này dùng để đọc tấu và đệm cho hát. Là 
loại sáo thối ngang, âm vục quảng sáu. 


Nhạc cụ này dùng trong sinh hoạt giao duyên, do nam 


giới sứ dụng. 


LOẠI THÚ HAI: SÁO CAO 
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a) Саи tao 

Gồm thân nứa dài 48 cm, đường kính 1,5 cm, có dàm don, 
2 ló bấm. 
b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Loại nhạc cụ này dùng đế độc tấu và đệm cho hát. Là loại 
sáo thối doc, am vực ba quãng tám. 


Nhac cu này dùng trong sinh hoạt giao duyên, do nam giới 
` sử dụng. 


Бау là nhac cụ của người Ba-na, rất được yêu thích. 
Sáo ala là nhạc cụ họ hơi, sử dụng lưỡi gà. 


a) Cấu tạo 


Than sáo ala là một ống nứa dài khoáng từ 30 - 40 cm, 
đường kính khoáng 1,5 cm, thong hai đầu. Ó gan đâu ống có 
một 15 hình chữ nhạt dài khoảng 4 cm, rộng хар хі 1,5 cm. 
Đó là nơi đặt lưỡi gà, lưỡi gà làm bằng tre hoặc bàng dong. 
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Cho dat Bor sa Ta mieng thoi đạp bang sap ong Боде nhựa 
tay can hon mar onmi! emi Sao ala có 3 lo bam. 


b) Phương pháp biểu diễn và chúc năng 


Logi nhạc cụ nas dung de đọc tau. La loài sao hit vào, am suc 


Quan nam 


Khi thor nguoi ta ogari toan bo miếng thoi, hoi tu miens thoi ra 


c Ham rung fuor sa, Tam chúven dang eor khong Khí tront, one va 


thoat ra am thành: Nguni Thoi dung ngon tro, giui, ngon ap ul eua 


ban lay phat bit; mo các lo bam cũng vor ngon cabo ban tay trải 


bịt mot phan dau eng Tae am suot luot cho cac giai dieu har sada 


Hang am cua sao ala la : Pol - Re2 - Fa2 - Son? - Do? 


Theo lac gia Dao Huy Quyen (Nhắc Khi dán toc Сайа! và 
Baana neu biet cach thôi se được mor am Iram thàp hon nói 
tram nhat la € ido) mol quảng tám. О giua hai am này la mot 
khoang trong, Theo ong hang am có duoc là: Đo Do1 | Kel 
= Fal - Sonl - Lal 


Ticng sao ala ấm ap, ma mang, khi thục khi ao nghe rät 
lap dan. Vao những lúc nghi ngồi, sau một ngày lao dong vat 
và. ala là tieng nói tam tỉnh, tam su của cac chàng trai Ba nà 
Va cung chi co các chang trat ấy moi được quyen thoi cay sao 


quyen TỦ nay 
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DINH JONG (Đinh tec) 


Là loai nhac cụ cua dân tóc Gia-rai, thuộc họ hơi chi 
thói. Dinh jong có hai loại. 


LOẠI THÚ NHẤT 


a) Cấu tạo 


Định Jong дот 13 Ong nua thai dau thông nhau đại tu 23 
cm den 119 «m. đường kinh 1,9 cm. Các ong nua duoc bo lại 


với nhau thanh 3 hàng, sap хер theo thứ tụ Ju ngàn den dai 


b) Phuong pháp biếu diễn và chúc năng 


Dinh jong la nhac cụ họ hoi, chi thôi, không dam, âm мис 
gan ba quảng tam. Loại nhac cu пау có the dung de doc tau 


hoặc hoa tàu 


Dinh jong là nhac cụ danh cho nữ gioi dùng trong sinh 
hoạt giao duyên. Âm thanh của dinh jong nghe mo ao. thi 
tham, nhé nhẹ nhu gio thoang boi cách day hoi luot tren các 


miện ông, 


LOẠI THỨ HAI 


a) Cấu tạo 


Dinh Jong gom 12 ông nua dài 27 cm - 74cm, duong kinh 


trung binh 2 cm, bo lam mot hang. 
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b) Phuong pháp biểu diễn và chức nàng 
Loại nhạc cụ này có thé dùng dé doc tấu hoạc hoa tau. La 
loai nhac cu hoi thói khong dàm, àm vuc hai quàng tám. 


Cũng giống nhu loai thứ nhất, loại này dùng trong sinh 
hoạt giao duyên, do nữ giói su dụng. 


SARANAI 


Ken saranai là nhạc cụ định âm duy nhất trong các 
nhac cu khác nhau của dàn tộc Chăm. Saranai thuộc 
họ hơi. 


a) Cấu tạo 


Loa ken: than tròn, hoi bau 6 giữa, loe о đầu, dài khoảng, 
10 cm - 11 cm, làm bằng ngà voi, sung tràu hoặc gỗ quy (trác, 
cám lai). Thân ken là một ống rỗng ruột làm bằng gỗ quy (lim 
xanh, mun), dài 20 cm - 21 cm, lón dan về phía tiếp giáp với 
loa kèn. Thân kèn có 8 lỗ bấm, 7 lò băm tren cách đều nhau 
khoảng 2 cm (lò số Т kế từ loa ken tró xuống), Т 15 bấm dưới 
(nam giữa 10 số 6 và 7, sát phần tiếp giáp với cọc дат). Сос 
dam dài 6 cm, làm bang bac hoac đồng thau uốn thành hình 
tō sâu. Phần lon cám vào thân ken, phan nhó dùng dé gắn 
dam kèn. Dam kèn (luói ga) làm bàng lá nón hoặc là buóng. 
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b) Phuong pháp biếu diễn và chúc nàng 


baranan da loạt kem thoi dục, dụng de họa tau, am suc hai 
quang lam. Ren sarama cớ các am: Do Ni Ta Sơn Ta- Si 
Khi thor ken saranan пиш thoi không duoc ngặt hoi, De dat 
duoc ky thuật nay, nguoi ta ung dung cach luan hai dung mot 
phan hoi nho à khoang miếng dày vao dam ken, cung luc lay 


hai dàng mui chưa day phoii. 


ken saranai duoc dung trong cac sinh hoạt tin nguons và 


có vai tro Jon trong dan nhạc truyền thang cua người Char 


viam thanh cua ken vang, khoe va thuong di giai điệu khi hoa 
lau, Theo truyen thong ngudi Cham. saranal co tình linh 
thiêng nen môi khí dung phai chon ngay và lam le cung nho 
ken saranai luon duoc choi cung voi trong ghi nang va Irons 


paranung. Nguoi Cham cor bo nhac cu nay nhu co the con 
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nguoi, trong đỏ saranal là dau. Nguoi Cham nói ràng, tieng 
saranai là tieng cua dan toc Cham Idan toc theo che do màu 
hé), tiếng cua am tình, Do do, trong các lé hội, tieng ken av 
thường di dòi voi một nhac cụ co am thanh manh mé, lượng, 
trung cho duong tinh: trong, phí nàng. liêng kën saranal 
thuong chi cat len trong nhúng dam dong mùa hội, nguoi ta 
kiêng thói trong nhà vì cho ràng thanh âm cua no dan du linh 
hôn con ngudi ta "thoat xác”, quen vé... Nguoi la Ihày trong, 
thanh am hoa điệu cua tieng ken la nhung gui gam cua tin 
ngường phon thuc, cua sinh soi tung bừng, hài hoa am duonp 


sự giao hoa cua dat trai, 


Hiện nay. ken saranai đã được dua lên san khâu trình dién. 


PUA 


Là loai ken cúa dàn toc Hmong, thuộc họ hoi. 


a) Cấu tạo 


Pua lam bang hai đoạn ong duoc cuốn bang Та dong mong. 
п ông to, một ống nho. Đoạn ông nho dai 72 cem, duong 
kinh 3 cm. mot đầu co gan một miệng dong tron lam bup de 
ti moi khi thối, dau kia long khit vao trong dau nho cua đoạn 
ống to. Doan ong to thần ong hình trụ tron dai bl cm. Dau to 
von lại nol Hen vol mot cal loa củ chiêu dal ? cm, đường kinh 


mieng loa 16 cm, 5 cm, 
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b) Phuong pháp biéu dién và сһис nàng 


Khi thoi pua, nguoi thôi dung, 2 tay đồ thân nhac cụ 
dàt hai moi Irc tiếp vao miệng thói, luóng hoi lam chân 
dong cột khong khi, tạo nen am thanh. Am thanh cua 
pua to, khoe, vang xa, có chat rẻ cua ken dong 

Nhac cụ nay duoc dung trong cac nghi lé, tin ngưỡng, 


do nam giỏi su dụng 
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Ken dà dugc phát hién duói long mót phé tích 
Сһатра б thôn Phú Can, xà An Tho, huyện Tuy An, 
linh Phüc Yén và dà dugc giü gin và su dung qua bày 


doi các vi tru trì cua chùa Hậu Sơn, ước khoảng (геп 
150 năm. 


a) Cấu tạo 


Co vat nay duoc che lac tu da badan co lại dia phường, 
nien đại o vao khoang trước the ky VIL Ken da này co khả 
nàng hoa tau khong những voi dan da Tuy An, ma con ca vài 
các nhac khi hiện ал. 
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b) Phuong pháp biểu diễn và chức năng 


Nguoi biếu điển dung hoi thói vào lô thôi tren ken 
da. Khi thôi, ken da phat ra những âm thanh rất tuyệt 


voi, mang hôn cua da, am huong cua nui rung 
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TẦNG СО! 


Tang coi là tên gọi một nhac cu ho hơi, có lưỡi ga 
rung tự do cua dàn tóc Tà-ôi. Một số dàn tộc khác 
cũng sử dụng nhạc cụ này nhung với tên gọi khac nhu 
dàn tóc Ba-na gọi là t'nuót, dàn tộc Việt goi là tù và 
sừng trâu. 


a) Cấu tạo 


Tang coi được lam tu một chiếc siung trâu dal khoang 44 
cm, không co 19 bam. O phia dau nho cua sung trau duoc 
khoet mot la hình chu nhật kieh thước $0m x 2 cm de lam 
mieng thôi và de đạt lưới да Lưới ga la một hinh Tam giác 
can bang dong, duoc cat roi hai cạnh ben nhúng de dinh 


lai canh day. 
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b) Phuong pháp biéu dién và chúc năng 


Khi su dung, nguni choi hai tav do tàng coi, nàng ngang 
truoc mát, miệng, ngam vao toan bo phan thối va thôi vao mot 
luong hoi hoặc hut hoi iam rung шо ga lạo ra am thanh. Vi 
khong co lô bam nên tàng col chỉ co một âm thanh duy nhất. 


Ат thanh cua tăng coi nghe tram, to, vang xã 


Tang coi la nhạc cụ danh cho nam giat su dung trong lẻ 
hoi dam trau, trong tang lé hay luc có báo động, Dac biết, 
tạng coi khong duoc dung trong nha, chi khi gia dinh co 
dam tang thi được mang ra ruc liên ba hồi dé bảo tin cho 


dan lang biet. 


ARENG 


Areng là nhạc cu ho hoi, chi lưỡi ga rung tu do cüa 
dàn tộc Tà-ôi. 


a) Cấu tạo 


Areng duoc lam bang mot ong nua nhỏ, thong suốt 2 dau, dar 
khoang 36 cm, duóng kinh 0,5 cm. О mot đầu, người la tách ra 
một lam nua dài khoảng 2 cm lir chính thân sáo dé thôi. Phia 


` đầu còn lại khoét 2 lo nho cách nhau 3 cm để lam 10 băm. 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Ат vực cua areng nam trong khoang một quảng tám vài 


hàng am рот ba апт: son - la - si. 
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Areng khi điên tàu co the про hoa quy, do một npuor nam gioi 
thối và nguoi nữ o đâu kia dùng, miệng lam bau cong hướng, Khi 
nguol пау thói thi người kia дїй ống, areng trong moóm, đồng thoi 
trong có hong phat ra những, am thanh co cao độ khác nhau. Cach 
su dung nay đã tạo nen nhiều am boi độc dao cho areng. 


Am thanh areng tram, re, đục, vang. Tieng areng duc hon 
tiếng sao trúc của người Kinh 

Areng thuong duoc su dụng trong giao duyên, một lor trao 
tình se lam cho ban duoc biet den van hóa phon thực hiếu 


hiện bang am nhac. 


N 


guoi Ta-oi luu truyen mot truyen thuyết về sao areng nhu 
sau: co chang trai len là areng, vi nghèo không lấy được nguoi 
mình yếu thường, long buon phiên nhu сау rung thiêu nuoc. 


[hán hà mệnh động, long thuong Бау cho chang lam mot 


chiếc sao de 2 nguoi cung thôi Dem dem qua vách núa 


chang trai прог ngoai, co 


al trong buông cùng thôi chung 
mot ống sio nhu truyền tình cam cho nhau, ban dau ho thoi 
rat nho, nhung sau vi say sua ho thôi quên ca moi nguoi 
chung quanh, tiếng sao to dàn len. Bố me cô gai nghe duoc 


tiếng sao, dong long got chàng 


trai vao nha, chap nhàn cho 
doi trai gai lầy nhau, khi nao lam ra cua cai sẽ làm dam cuỏi 
sau. Tu do chiếc sio duoc gọi tên la areng, duoc moi nguoi 


xem là sáo hanh phuc. 


KUPUÔT 


Kupuót là một loai khen thuộc họ hoi, chi lưỡi gà 
rung tự do cua dân tộc Ra-glai. 
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a) Саи tao 


Kupuot som sáu ong nua dai tù 38 cm - 78 cm, duong 
kinh 2 cm, duoc хер thành hai hang. Hang trên co 4 ống, 


hang duol có 2 ong. Các ông nay cám vào vo một qua bau 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


Kupuot la nhạc cụ danh cho nam giỏi, Kupuot thưởng xuất 
hiện trong các sinh hoạt tin ngudang cua dàn tộc Ra-glai, 
nhung doi khi trong ngay nóng nhan ta vàn bát gap hình anh 
các chang trai Ra-glai thối kupuót tren nuong гау. 


M'BUÓT 


M'buót là nhac cu ho hoi, chi luói ga rung tu do cua 
dàn tóc H'móng. 


a) Cấu tạo 


Mbudi duoc lạm tu một quà Бли khô va sáu ông tre хер 
thanh hai hang va duoc cảm vao trong qua bau. Hang tren có 
tong, hang duol co 2 ong. Cac ông có chiều dai tu 38,5 cmn 

TU cm, duong hinh 2 cm, Hang trên có 116 bam phia duoi 
sa 1 fo bam phia trên, Hang duol 1 ang eo E40 bam trên, Anp 
can lạt có lo ham duoi NM'buol co mot lam bang đồng nam o 


phan nua trong lòng qua bau 
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b) Phuong pháp biếu diễn va chúc năng 


M'buot duoc хер vào nhạc cụ da thanh, am vye hon mol 
quảng lam. Am sắc m'buót nghe đục, Iram, те, hoi mở ao. Khi 
điện tàu nguoi choi là nam giót dung thói. Mienp ngậm vào 
num qua bầu đề thói, tay trái bam vào hang ong duói, còn lay 
phai düng 4 ngon tay giữ hàng бпр trên và kết hop với ngon 


cái de Бат. 


M'buot có thé choi mot minh hay hòa tấu cũng các nhac 
cụ khác. M'buốt thuang duoc choi trong dam cuối, trong lúc 


to tinh hay thậm chỉ [а trên nuong гау hoạc di duong. 
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PLLAO ОТ. — — 


Pi lao noi là tên goi một nhạc cu phố bién cua dân 
tộc Thái. 


a) Cấu tạo 


Pi lao noi lam bàng một đoạn nua co chiêu dai 35 cm 
- 40 cim, duong kinh (0,6 cn, mol đầu co màu kin; Ngay 
sal màu, nguoi la fach tu thân ống mot manh hình chủ 
nhật có kích thước 2,6 cm x 0,4 cm. một cạnh nhỏ уап 
dinh vao than ông rmanh tách nay chinh là lui gái, Pr 
lao noi co 7 lô băm, | lô trên cũng nam o mặt sau thân 


ống, con 6 lô tiep theo nam thang hang với luoi да. 
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b) Phương pháp biểu diễn và chức nàng 


Hang am cua pi lao noi nhu sau ; Son - Dol - Rel - 
Mil - Sonl -tal - Sil - Do2 


Nguoi ta thối pi lao noi bàng cach ngam kin phan lưới 
ga rồi thói hơi ra. ket hop bit, mo cac lô bam, Am sat của 
pi lia noi plon, re, tiếng văng, trong, tru tình phù hop vol 
nhung ban nhac co tinh cam sâu lắng em dịu. Day la 
nhạc cụ doc tàu, dem cho hát, do nam glóir su dung. Pi 
lao noi dong mot val tro quan trong trong doi sống sinh 


hoat giao duyên cua các chang trai Thai. 
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Pi đôi là nhac cụ phó biến cúa đông bào dân tộc Thái, 
dạc biệt là Thái Tây Bác. 


a) Cấu tạo 


Pi đối lam bang hai ống nda tep được buộc ghep song 
song. đường kinh 1 cm, cung chieu dai 30 cm - 35 cm, môi 
dau опр deu co mau kin. Ngay sat chó mau o moi ông nguoi 
tạ khoet mor lò hinh chu nhat kịch thuốc (4 cm x T5 cm de 
đạt lưới ga dong đuổi ga hinh lam giác cần duoc cát ror hai 
xanh bên dé dinh lại phân dong o cạnh days Trên thân cua 
mot ông nguoi ta khoet 6 lá bam, lô bam trên cung nam o mặt 
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sau Ihan ông c ach lười ga 7 «m, 5 Io tiep theo nam thang hang 
vor lưới ga; Cho hai thành ông piap nhau cach lô thài 130m 
nguoi ta khoet hai lò thong nhau. khi thối lò пау sẽ cho mot 


am nen tri duc 


b) Phuong pháp biếu dién và chức năng 


Trật tụ hang am của pi doi nhu sau : Dol - Sani - Lal - 
Do? - Кел - MI? - Fa? 


Khi choi pi doi, niuoi ta dat dục thân pi, miệng ngam kin đầu 
ông co pan Tuoi ga rồi thối, Pr doi có các ky thuật rụng, luyến 
lav, nhân hoi, nen hoi, Am thanh cua pi doi vang, trong, có pha 
chất bồi am, nghe tru inh những soi nội, lại có chất rë gion cua 


be nen. Trong pi đối, mot chiếc dụng đề pol ta giai dieu, chiếc 


ion lại me ta nhập dieu của bại dan ca Khi duoc thôi, Pi di 
thường được người dan Thai thỏi vao bubi sang som vr am luong 


của no luang doi lon, giat dieu vui nhọn 


Vi dol la nhac cụ dung trong sinh hoạt wao duyen do nam 
шой su rụng de dem cho nu gioi hại Cung co khi pi dai dụng 
de doc tàu bang cach thor lại gial dieu phan hat do, nhung 


mát dieu da có nhúng thay dor nhat định 


Pi đối la nhạc cụ hoi duoc các chàng trai Thai ua thích: củ 
Ve bal pi đối con la tieng not grae tuyen, la nhip cau noi quan 


he giua cac cham tra với các cà pal. 


PÍ ME 


Pi me hoặc pilula tên gọi một nhạc cụ cua dàn tóc Lu. 
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a) Саи tao 


Pí me duoc làm từ một ống nua, hoặc trúc có chiều dài 
khoáng 50 cm - 70 cm, đường kính 1,5 cm, một đầu có mấu 
kín. Ngay chó mau người ta trổ thủng một 15 hình chữ nhật, 
có kích thước 1 cm x 2,5 cm dé dat lưỡi gà đồng (lưỡi gà hinh 
tam giác сап duoc cát rời hai cạnh ben dé dính lại phan đồng, 
д cạnh đáy). 


Tren than ống có khoét bảy 15 bam : 15 thứ nhất ó mặt 
sau thân ống cách luõi ga 29 cm, lỗ thú hai ở mật trước 
cách lê thu nhất 2 cm, 5 15 còn lại пат tháng hàng với lỗ 
thứ hai và cách đều nhau 3 cm, riêng lỗ bốn và nam cách 
nhau 6 cm. 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Pí me (рї lu) có hàng ат nhu sau: DOT - Ҝе1 - Mil - Fal - 
SonT - Lal - Sil. 


Người ta thói рї me bằng cách dat doc than рї xuống, 
miệng ngậm kín phần ống có gắn luõi gà ngập trong miệng, 
rồi thói truyền hơi ra lien tục làm sao cho tiếng pí không ngắt 
khi thói. 


Am thanh của pi me giòn, ré có pha chất bồi am, tiếng trong, 
trữ tình phù hợp với các bài có tình cảm sau láng, em diu. 
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Pi me là nhac cu dung de đọc tau, hoa tau, do nam plot su 
dung trong sinh hoạt giao duyen Ngoại viec diễn Lau, pi me con 
la phuong tiện de các chang trai nol thay loi minh vol cac co gal- 
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PILAOLUONG — 


Pí lao luóng là nhac cụ phó biến cua người Thái. 


a) Cấu tạo 


Pi lao luong duge lam bang một ong nua có chieu dai 


khoang 78 cm - 80 cm, duong kinh 1.5 cm, mot dau co mau 
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kin, Ngay sát máu người la khoet mọt lỗ hình chữ nhật có 
kích thước 0,7 em x 2cm dé dal luni ga dong tưới ga hình 
tam giác сап duoc cất roi hai cạnh ben để dinh lại phan đồng, 


o canh davi. 


Tren than Ong co 7 lò bấm, Lô bam thứ nhất o mat sau thần 
ống cách cho thối là 24 cm, ló thu hai ö mặt truốc cách Io 
bam thu nhat 3 cm, 5 lå còn lại nam thang hàng với lô thủ hai 
và cách deu nhau ( cmi, riêng lỗ 4 va 5 cách nhau 6 cm. O 
quảng giữa lưỡi ga va lô bam thủ hai nguoi ta khoet thêm môt 
lo. dụng sap ong den dap thanh go quanh miệng lô го! Тау 
mang mong ruột nua hay vo trung nhện phu len. Khi thôi 


mang nay rung tự do lam cho am thanh rẻ 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức па 
РЇ lao luông có hàng ат như sau : La - Dol - Re - Mil - 
Fal - SonT - Lal - Sil - Do2. 


Ngudi ta thối pi lao luong bàng cách đặt рї sang phải hoi 
chéo xuống, miệng ngậm hết phần luði gà rồi thói truyen hoi 
ra liên tục làm sao cho tiếng pí không ngắt khi thổi. 


Pí lao luông là nhạc cụ dùng trong sinh hoạt giao duyên, 
do nam giới sử dụng. 


: ; 


Sáo diều là nhac cụ ho hơi của dàn tộc Việt. 


a) Cấu tạo 


Than sáo được làm bằng một đoạn tre hoặc buang dài 30 
cm - 55 cm, đường kính 5 cm - 11cm. О giữa than sáo người 
ta khoét 4 15 hình chủ nhạt dé buộc vào than dieu, hai dau 
đều có 1 ló thối hình chữ nhặt để đón gió lùa vào. 
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b) Phuong pháp biếu dién và chức năng 


Nguol ta su dung suc glo lua vao lò sdo khi dieu bay len 
cau de Tao am thành, Già cang manh thi dieu сапа lên 


cao, Петр sae càng vang ха. 


Sao dieu thuong ngàn vàng tren xóm lang que huong. 
trên nhung cạnh dong hat ngal vao nhung chiếu he gio 
mat, nhúng đêm trăng sang, hoặc dùng trong sinh hoat vui 


choi giai tri. 


Hang nam, o lạng Ba Giang, xà Hong Ha, huyen Dan 
Phuong, Hla. Fay thường co Hoi thi tha dieu vao thang ba 
am lịch. Nguõi ta chon Не, mua giày, khoet sio, chuot 
đáy... de chuan bị lam dieu. Xua kia; day dieu duoc lam 
hang tre banh le vot chuốt deu, noi dai, roi cuốn lại, ngam 


vao nuoc qua слу chuối hol va muói, roi ninh sôi trong 


nó: ba muor một ngay, thanh dày vua dai vua mem. Lam 
sao dieu bàng cách dung nan tre dan thanh ông, dụng son 
la dun ma gàn voi ming sao khoet bằng gô vang Fam 
Chiếc sio vua nhe, lại co tiếng уйа thanh vua ат. Giày 
dan dieu bor bang giay ban. Nhung người sành chói sao 
dieu khi xua da tùng phan biết bốn logi am thanh cua sao 
dieu la: cong, chim, coi, dau. Trong bon loại này, tieng 
sao cong lòn nhất va manh nhật vang đội nhu tiếng trong 
tran lúc tiên quần, tiếng sao col Khi lên cao no phat ra 
tieng vo vo ngàn nga nhu lôi ru em dem cua nguoi me ru 
«on trong đêm... Thoi này, day dieu da duoc thay bang 


dày nilon, điều càng dé bay cao vi no nhe hon truoc. 
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TRÀ PUA 


Trà pua là tên goi một loại sáo thối dọc thuộc ho hơi, 
phố biến của người Mông, riêng người Mèo den gọi 
loại sáo này là ka liện. 


a) Cấu tạo 


Sáo được lam từ mot ống nứa, phía dau thói được phạt 
vát. Thân duoc làm bang nua dài 62 cm - 65 cm, đường 
kính 2,2 cm - 2,5 cm, có 4 ló bấm. 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Sáo dùng dé doc tàu hoạc hoà tấu, am vực gần ba quảng, 
tam, hàng am рот các ат : Đồ - Re - Mi - Pha - Son. 

Nhac cu này duoc düng trong lé hoi, sinh hoat giao duyen, 
do nam giói sứ dung. 
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BÍ РО 


Là nhac cu ho hoi, chi dam kép cua dàn tộc Muong. 


a) Cấu tao 


Wi đói gom bài ông nua hoặc trac phép vao nhau, dai 
27009 cm, dường kinh 0,5 cm, Tren than ông khoet 7 lo 


bam trên, 1 lò bam duoi. 
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b) Phuong pháp biểu diễn và chức năng 


Khi thor hai ông phát ra đồng am. Bi đối la nhạc cụ dùng 


trong tạng ma, cúng lễ và trong sinh hoạt doi thuong. 


Kênh là loại khen hơi đa thanh, chi lưới ga, rung tu 
do của dân tộc H'mông. 


a) Cấu tạo 


Kenh pom sáu Ong truc hoàc nua đường kinh 1 cm 


1,5 cm, Có hai loại; 
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Khen cao: опр dar 48 97cm 
- Khen trầm: ong dai 60 - 1200m 


Cac ong trúc ghep thanh hai hang song song xuven qua 
mot bau gò dar 74 cm, gor la ông thôi, 5 ong nho môi ông có 


một lười hang dang, một ông to có 2 lưới ga 


b) Phương pháp biếu diễn và chức nàng 
Day la nhạc cụ danh cho nam gioi dung dé doc lầu, 
họa tàu và đệm cho mua, am thanh của kênh уш khoe, 
nhip nhang, rat phu họp trong sinh hoạt vul chói, trong 
nhung прау hoi уш, trong sinh hoạt giao duyen cua thanh 


nien mang 


M 


САС. 
BN NHAC KHI 


HO HOI 
=o 


DINH TÚT 


Dinh tut là nhac cu ho hoi, chi vom cüa dàn tóc É-de. 


a) Càu tao 


Dinh tut göm 6 ông nữa (mọt dau kim dai 21 0m - 30,5 cm, 


duong kinh 1,8 om - 2,5 cm. 


b) Phương pháp biểu diễn và chúc năng 


Day la nhạc cụ chỉ danh cho nu giỏi su dung de hoa tàu 
trong nghi lê phong tục, Khi choi dinh tut, 6 có gal moi 
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nguoi một ống dal moi len miệng ông va chum môi de 
thói. lòng ban tay lam dong tac bịt, mo tao nen nhung am 
láy ren 

Ngươi Е-е cho ràng têng dinh tut danh thuc hon lua 
đậy, giup cho lua mau lan, Ngày nav, tu việc che tac TỎI 
việc choi dinh tut thuong do nam giỏi dam nhiệm, nhung 
тё khi trình diễn thi họ phai mạc tranh phuc nhu nu gim 
Dinh tut duoc dũng chu yêu trong cac nghi lé phong tục 
nhu : lé mung lua, lé bo ma. Sự có mat cua dinh tut trong 
lẻ bo ma tạo nen không khí huyền bi mang sắc thai nghi lé 


Cua nguoi F-de. 
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НЕ: 


PÍ THIU 


Pí thiu hoặc рї khui là tên goi một nhac cu hơi thối 
rất được thanh niên dân tộc Thái ua thích. Vào nhưng 
đêm tráng sáng tiếng pí thiu của các chàng trai cất 
lén nhe nhe thường làm mềm lòng các thiếu nữ tuổi 
trang tròn. 


a) Cấu tạo 


Pi thiu duoc Fam bang một logi nua nho, Than pi la mot dong 
nua có chiêu dai 71 cm - 75 em, duong kinh khoang, 1,5 cm, 
mot dau có màu kin, con mot dau khong mau. O mèp máu có 
một lô hình ban nguyệt, do la lô Thoi vom. Pi thiu co 4 lô bam 
nam thang hang với lò thoi vom, 16 bam thu nhất cach lo thoi 
vom 1 cem, các ló bam соп lal cach deu nhau (6 cmi. 
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b) Phuong pháp biếu diễn và chúc nàng 


Pr thiu là loại nhac cụ ho hoi chi lô vom (до thối doci. Khi 
thói pi thiu, nguoi ta ti cam len dau ông, chum môi tao luong hoi 
thôi chea vao lỗ vom, lam chuyen dong cot không khi Irong ong, 
Theo môt nguyên lắc dong, mo ống va kết hop với luc độ cua 
hoi thói. pi thiu sẽ cho ta một thang am: Lal 292 Re2 Fa2 
Son. Pi thiu có các ky thuat thoi “Rung, luyen hoi, ky thuật bam, 
ngon vuốt, ngon lấy... Am sắc cua pi thiu ám ap, du duong, trú 
tinh, dep, phu hop với các bài co tinh cam sâu làng. епт diu. 


Tiếng, pr thiu nghe вап tuong nhu nho, nhung thực ra vang xà 


Pi hiu la nhac cụ dà có khá lau trong doi sống dàn toc 
thai, Cho đến nay no vån tòn tại boi nó là nhac cu Һар dàn 


trong sinh hoat glao duyen cua trai gái dan toc Thái 
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Pí tót là loại sáo thối bằng mùi cua dàn tóc Kho-mu. 
Sáo duoc xép vào nhac cu ho hoi, chi ló vom. 


a) Саи tao 


Pi tot duoc lam bang mot loai nua nho. Thân là mot dong 
nua mot dau ho một dau kin có chiều dai 15 em - 40cm, 
duong kinh khoang 1 cm. Phía pan đầu họ có kboet mot là 
nho hình vuong de lam lò thói, Một lò bam duy nhat duoc 
khoet tron o nàn đầu kin 
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b) Phuong pháp biếu diễn và chúc năng 


Pi tot la loại ао thoi ngang, khi thôi người thoi ti mũi lên 
lò thói vom, rồi lấy hoi dang miệng, đẩy hoi ra dàng mui tạo 
lưỡng hoi chéo vào lò vàm làm chuyên dong cot khong khí 
trong бпр. Mặc dữ chi có một lỗ bam nhung pi lol vån co 
duoc một thang âm пат âm: Rê - Fa - Son - La - Do. 


Pi tót có các ngón ky thuật thói vuốt hoi, nhàn hoi, ky thuat 
bam, ngón vuốt, ngón lay, AM sắc cua prtot am ар, du duong, 


trữ tình, phù hop vài các bài cơ tinh cam sâu làng, êm diu 


Pr tót là nhac cu của па giỏi su dung trong sinh hoạt thuong 
прау để ru {ге nho ngu và dung trong sinh hoạt giao duyên. Khi 
chói, ngudi phụ nữ dat sao lên ngang mũi, có thé vừa thối vüa hat. 
Vào dịp thu hoạch mùa mang, đêm khuya trên choi c anh lúa, phu 
nữ Kho-mu cung hay thói pi tot để goi bạn cho do buon. 
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PÍ TAM LAY 


Pí tam lay là nhac cu dành riéng cho tré em tràn tràu 
và cho nam giới su dung khi canh lúa ở ngoai ruộng, 
nương cua dân tóc Thái. 


a) Cấu tạo 


Pi tam lay là nhạc cụ ho hoi, chỉ luối gà, có cấu tạo la 
j опр nua tep noi long vao nhau, tông chiêu dal chung 70 
cm - BO cm, duong kinh lu 0,8 cm - 1 cm. Ong trên cùng, 
nho nhàl va co màu kin, ngay sat mau nguoi ta tach từ 
thân Gng mot manh hình chữ nhạt có kịch thước 1.5 cm x 
(0,5 cm, mot cạnh nho vån dinh vào thần ong, manh tách 
nay chinh la lui ga. 


Pi tam lay có ba lò Бат: là Бат thu nhất cách đáy lưới ga 
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mot "don vị đụ!" la hai ngon tav, lỗ bam thu hai, Da nạn nhau 


trên Ihan Ong cuoi cung 
b) Phuong pháp biếu diễn và chức nàng 


Mau am cua pi tam lay tram am, co tiếng re doc đáo. Khi choi 
người ta ket hop up, mo phía khong có màu cua Опр trẻ vao håp 


chân tạo hiệu qua láy rên, tiếng vang xa, am sắc duc nhoe 


Đây là nhac cụ độc dao mà tre em và thanh nien Thai ua 
thich, duoc dụng trong sinh hoạt vui chol giài trí. Nguoi con trai 
Thai thuong sử dung nhạc cụ nay vao những dem tràng sang hay 
gol bạn tinh khi họ đang cấy lua nhàm gay su chu y cua nguoi 
bun gui toi minh. Pr tam lay là nhac cụ kiếng không duoc dung 
trong lang, ban. Có một số noi mé tin cho ràng thói pi tam lay 
tục là câu mưa cho nén thoi gian nào ruộng, nuong du nước 


hoặc sap nat hải thi kiene, khong duoc thói. 
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XI-U 


Xi-u là nhac cu họ hoi, chi дат kép cua dàn tộc 
H'móng. 


a) Саи tao 


М-и gốm 4 bo phận: than ken, loa ken, cọc dam và dam. 


Than ken là một ông rồng hinh trụ làm bang gô cung dai 
khoảng, 35cm. Trên than ông có khoet tam ló bam hình tron, 
mot là phia sau ngay pan cục dam, bay ló phia trúc duoc bo 
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tri với khoang cách gån nhu dôu nhau Lao thanh một hang 


doc. Loa ken bàng dong meng hình chop. Сос dam cuốn 


bang kim loại. Dam lam han 


+ long ngon, 


b) Phuong pháp biéu dién và chuc nàng 


khi thói xi-u phai прат gan het phan dam, roi lay hoi dang 
mũi, day hoi ra dàng miệng lạc dong vao dam ken. Bàng cach 
luôn hoi liên tục nhu vậy, nguoi thói có thé thói hang gio ma 


khong сап пра! hoi 


Am мус cua xi-u rộng hai quảng tani là các am: Do idung - Rc 


non) - Mi (noni - Fa (gia) - Son dung) - La rom - Sai roni - Do idung 
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Ni co cac ngon kv thuật thôi nhu ngon lay, ngon vuol, 
ngon rung vo, khi dien tau, tuy theo tình chất tung bài ma 
nguo ta ap dụng cac ky thuat trên, 


Mu la nhac cu do nam gioi su dung de hoa tiu voi các 


nhac cu khac trong các nihi 16 phong tục cua dong Бао dan 
tác лоп 


Pí sên là nhac cụ ho hoi, chi lưỡi gà, rung tu do cua 
dân tóc Thái. 


a) Cấu tạo 


Pi sen duoc lam tự một ống nua có chiếu dài 71 0m, duong 
kinh khoang T» cm 2cm, mot dau co mau kin. Ngày sat 


màu co mot lò hinh chu nhat kích thuóc 1 cm x 2 cm, là noi 
ам luói ga đồng, Lưới ga hinh tam giác can duoc cất roi hai 
canh ben de dinh lại phan dong o canh dày. Trên thân Ong co 
bay lỗ bam. Lô bam thu nhất o mat sau than Ong cach chó 
thói la 27 cm, ló thu hai o mal trước cách lò thu nhật 3 cm, 
5 lô còn lại nam thang hàng voi lô thú hai và cach déu nhau 
13 cmi, riêng lô 4 va 5 cách nhau 6 cm. О quảng giüa luoi ga 
va lò bam thu hal người la khoet them mot 10 roi lay mang 
mong cua ruột nua hay vo trúng nhẹn phu lên, khi thói mang 


này rung lên tạo âm sắc re 
b) Phương pháp biếu diễn và chức năng 


Pi sen có hàng am: бо $i Кет Mil -Fal - SonT - Lal - 
Sil. Khi thói pi sen, nguoi thoi đạt pr sang phai hoi chéo 
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xuống, miệng ngậm hết phan lưỡi gà rồi thói truyen hoi ra Пеп 
tục làm sao cho tiếng рї không ngất khi thối. 

Pí sén có các ngón kỹ thuật : rung hơi, luyến hơi và láy 
rên. Âm thanh của pí sên trầm duc và гё, có mầu sác 
huyền bí. 

Thuớ xưa pí sen là nhạc cụ của các thay mo chí dung đệm 
cho hát khi hành lé. Ngay nay người Thái đã dùng pí sén nhu 
một nhac cu trong sinh hoạt đời thường. 


Pí lé là nhac cụ thuộc họ hoi, chi дат kép, của dàn 
tộc Thái. 


a) Cấu tạo 


Pí lé có 3 phan chính: 

Ống kèn: Mot ống rỗng lòng, dài từ 25 đến 30 cm, đường 
kinh 2 dau ống khác nhau vì có cấu tạo ống thuôn to dàn. 
Trên lưng ống có 7 lỗ nằm dưới thân ống nơi gần đầu ống to. 
Thông thường người ta chỉ su dung 7 lỗ bấm б tren lung ống, 
ló phía dưới thân ống 

- Dám và cọc dam: Trên thân ống có 1 cọc dam bằng kim loại, 
ống này dung để cám dam ken. Dam là 1 ống say, phan dưới giữ 
nguyên cám vào cọc dam, phan trên vát mỏng bóp bep lai. 
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= Loa ken: Hình chop cụt, bang gå uốn đồng la, cao tú 
15 cm- 17 cm duong kinh day TÔ cm - 12cm. 


b) Phương pháp biếu diễn và chức năng 


Am vực cua pi le rộng hai quảng tâm la các апу: Do tdung) 
Reinont - Mitnom - Fatgiar Son tdung Lat noni Si inoni 
- Do idung! 


Nguoi ta thoi pi le hàng cach ngậm gan het phan đâm, tôi 
lay hoi dang mũi, dày hoi ra miệng tac động vao dam ken. Khi 
dien tau. tuy tung bài ma nguoi ta áp dung các kv thuat runs 
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hoi, danh lưới, vuốt hoi. Các ngon bam nhu ngôn lay, ngon 


учо, ngon rung уо. 


Pi le la nhac cụ dụng trong dan nhac nghi lé phong lục của 
dong hao Thái, do nam рію su dung. Đặc biet pi le duoc dung 
nhieu nhat trong nhac tang lé. Hoa tàu với pi lè соп có chum 
choc, thanh la to, thanh là nho và trông. Tiếng pile không thé 
thiếu duoc trong các nghi lé phong tuc mang tính chất trang 
nghiem và thieng liêng cua nguoi Thái. 


" v 


РІРАР 


Рг рар là nhạc cu ho hơi, chi lười ра. Đây là nhạc cụ 
rất phó bién ở đông bào dàn tóc Thái, đặc biet là 
người Thái Tây Bác. 


a) Cấu tạo 


Than pi pap la mot óng nữa tép dai khoảng, 30 cm - 35 cm, 
một đầu co máu kin. Duong kinh ống chüng 0,8 cimi Ngay sal 
mau người ta khoet một lå hinh chủ nhật kịch thuốc 0,4 0m 
x L5 cm de dat luói да đồng, tuoi да hinh tam ріс can duoc 
cát roi hai cạnh ben de dinh lại phan dong o cạnh day), Tren 
thân ông có khoet 6 lô bấm, 15 bẩm trên cùng nam o mật sau 
than ong còn 5 lô tiep theo nam thang hàng với lui ga. 


Mặc du pi pap có 6 lô hàm nhung nguoi ta chỉ ham 5 10. 
Mo dàn cac ngon o 5 ló bam ta sẽ co cac апт: Si- Rel - Fal 


Soni - Lal. Lê cuối cung khong bam là lô thoat am. 


CÁC | 
NHAC KHÍ 
ч HO HOI 


b) Phuong pháp biéu dién và chuc nàng 


Khi thói pi pap, than pi dat ngành sang phar hoi chech 
xuống, niệng ngam kín phần ông co gån luối ga. Nguoi thói 
pi pap thuong thói hoi lướn liên tuc. Pr pap có các ky thuật : 
rung. luyen. lay, dành lưới, nhan hoi, vuot hoi, nén hoi. 


Am Thành cua pi pap am nhung re, có pha chất am boi, 


tieng trong, trừ tình giống nhu giọng hat cua cac có gai. 


Pi pap la nhac cụ dung trong sinh hoạt glao duyên. Nam giói 
su dụng pi dem cho nữ giới hat. Cách dem rất gian don: những 
khi người hat nghi, nguoi đệm pi pap lay giai điệu hát lam giai 
tàu, Tuy nhiên piar dieu nay đã duoc nguoi choi праи hung bién 
tau đi nhiều so voi giai dieu hạt, Chàng trai nào bién tàu cang 
iol thi suc ћар dan với bạn hat апд cao. Chính vi vậy ma pi 
pap rất được trai gal cân tex Thai yêu thich. 
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Khen be la nhac cu ho hơi, chi lưỡi ga của dàn tóc 
Thái. Khen be có ten Thái là kén pé hoặc pi pe. 


a) Càu tao 


Khen bè co 14 ông, nua tep, duong kinh êng khoang 1 cm, 
môi опр có cal mot (иог ga dong thay bac). Tren thục te chi 
có 13 ông phát ra am thanh, ông con lal duoc xep theo hang 
cho chiếc khen be duoc can đối, Nguoi ta ghep các ông canh 
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nhau theo hai hàng, mỗi hàng 7 ống, độ dài ngắn của môi cặp 
ống деи bằng nhau (từ 61 cm - 93 ст), dày chi là chiều dài 
hinh thúc, chiều dài thuc tế để tạo am được khoét một ló tren 
than ống phía mặt trong hai ống úp vào nhau. 


Ngay phía tren gần noi đặt lưỡi gà, người ta khoét các là 
bấm ó phía mặt ngoài của ống khen. 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Muốn có àm thanh của mot ống, người ra phái bịt lỗ bấm, 
tạo áp luc làm rung luói gà. Bầu khen được gọt tù loại gỗ nhẹ, 
déo, có thỏ vận dé khó nút. Phần có luði gà của các ống được 
gidu trong bau khen. Sau khi xuyên các ống qua bau khèn, 
người ta lấy sáp ong đen miết kín các kẽ hỏ giữa ống khèn và 
bầu khèn. 

Khen bè là nhạc cụ hoi, đa thanh, ат vực rộng gan hai 
quãng tám. Hàng âm của khen bè như sau: Lal - Do - Re - Fa 
- Son - La - 051 - Rel - Fal - Son]. 


Khèn bè được thổi bằng cả 2 chiều: hít vào, thỏ ra. Kỹ 
thuật diễn tấu của khen bè có các ngón ve, ngón láy геп tạo 
hiệu quà ат thanh giòn, rè và mánh, Các ky thuật thổi chong 
àm dùng âm tri tục cho nhịp điệu khen nhịp nhàng, tươi vui, 
đầy đặn, có chiều dày, là nhạc cụ thuận tiện cho việc diễn 
tấu những bản nhạc đa thanh. 


Khèn bè là nhạc cụ của nam giới, dùng trong sinh hoạt vui 
chơi giải trí, thường để đệm cho hát, múa trong những đêm 
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trang sang. Dem đêm cac chang trai den thoi khen dudi san 


nha cua các có раї dé цілі bay lâm sự. 


Cung có khi khen be được su dung trong lao dong nhu trên 
duong di lam nuong ray, hoge lúc nghi ngoi sau buni lao 
đóng mệt nhọc. Có thé nol khen be la nhạc cụ da âm, co tình 


chuyen nghiep cao trong am nhac dàn tộc Thái. 
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KEA 


Kea là nhac cu hoi, chi dám kép cua dàn tóc 10-10. 


a) Càu tao 


Kea gồm 3 bo phan chinh: thân ken, loa kèn và luài ga 
Than ken lam bang во, hinh ong, loc rong dan từ đầu со gan 
luoi ga đến dau nói vao loa ken. Thân Кёп có 7 lò bam not 
nhac. Loa ken thường được tiện liên với than ken, duong kinh 
khoang 13 cm - 15 em, co chúc nang khuech đại am thanh, 
иді ga là bộ phận phát âm thanh của ken, được lam bàng 2 
là dong mành. 
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b) Phương pháp biếu diễn và chức nàng 


Khi thối ken, hoi tu miệng di qua 2 là dong, khien chuni 
va dap vao nhau và phat га am thanh, rồi sau khi dl qua than 


ken. am thành duoc khuếch đại o loa ken 


Nguoi Ló-lo thoi ken trong các dam tang và dam cuoi Меч 


su dụng trong dam tang, ken co buộc nhung dav vài do và 
trang. Ken được dung theo dôi, một c hiec âm tram, mot c hiec 
am cao phối hop vài nhau 
"T 
т 
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Dinh Бае là loại nhac cụ hoi, chi lưỡi gà rung tự do 
của dân tộc Mạ. 


a) Cấu tạo 


Dinh båe duoc lam tu một ông nua dai, cám qua một vo 
bau khó co num dai lam voi thor. Ong nua, phan trong trải 
bau, gan mot luol ga bang tre: con phan ngoại khoet 4 lô nho. 
3 lô phia tren va 1 lô phia duoi 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Khi chơi, người choi miệng ngam chat vào núm, một 
tay giữ bau; tay kia ngón cái bấm lỗ dưới, các ngón còn 
lại bấm các lỗ trên. 

Бау là một trong những nhạc cụ thuộc loại có xua 
nhất cua người Mạ, thường được thói trong các dịp vui, 
cũng như khi buồn và chi dành riêng cho nam giới. Ngày 
nay người ta ít sứ dụng loại nhạc cu này. 


CÁC NHAC KHÍ 
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KLOONG PUT 


Kloong put là loai nhạc cu thuộc ho hơi, chi уб của 
người Xo-dàng. 


a) Саи tao 


Nloong put la loại nhac cụ thuộc ho hoi, chỉ уб cua nguoi 
Xo-dàng. Dan duoc lam bang nhiều опи nua, по! ông la một 
am. Cac ông dan duoc хер thu tu tu thap lên cao trên môi gia 


đó bang Ire, rat tho so 
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Khi chế tác các ống đàn, người ta duc thông сас бпр ống. 
Đàn có 11 ống. Tinh từ trái sang phải, ống 1 dài 2,40 m, ống 
2 dài 2,30 m, ống 3 dài 1,70 m, ống 4 dài 1,30 m, ống 5 dài 
2,20m, ống 6 dài 0,80 m, ống 7 dài 0,60 m, ống 8 dài 0,50 
m, ống 9 dài 0,40 m, ống 10 dài 0,30 m, ống 11 dài 0,24 m. 


Trật tụ ат thanh duoc sắp xếp nhu sau: Đô - ống 1, Re - 
Ong 2, Son - бпр 3, La - ống 4, Rel - ống 5, Son] - ống 6, Бо? 
- бпр 7, Re2 - ống 8, Son2 - ống 9, 003 - ống 10, Кёз - ống 
11. Đàn làm bằng ống núa âm trong và cao hơn làm bằng tre. 


Người Xo-dàng thuở xưa có một loại kloong put chí có 5 
ống nứa loại lón. Duong kính các ông từ 5 cm - 8 cm, dài 
nhất từ 110 cm đến 120 cm. 


b) Phương pháp biếu diễn và chức năng 


Khi chơi đàn, các cô gái đứng khom người, hai bàn tay 
khum lại, võ vào nhau làm chuyến động cột không khí trong, 
ống Và tạo ra am thanh. 


Kloong put là loại nhạc cụ chí dành cho nữ giói. Dieu 
này có liên quan đến truyền thuyết Mẹ Lúa. Theo truyền 
thuyết, mỗi mot ống tre hay nứa deu có linh hồn Me Lúa 
trú ngụ. Nếu nhu đánh dàn kloong put vào mùa tra hạt thì 
Me Lúa sẽ về ỏ đó và bảo trợ cho thóc gạo trong kho. Vi 
Vậy, nếu nam giới mà vỏ đàn kloong put thì Me Lúa sẽ sợ 
hãi mà đi mất. 


Loại nhạc cụ này cũng phổ biến ó nhiều dân tộc vùng bác 


Tây Nguyên: Ba-na, Hre, Gia-rai v.v... Trong khi bo kloong 
put o nguoi Hré chi gồm 3 ông (bo-buti, o nguoi Ba-na 6 ống, 
(pal pang), thi nguoi Xo-dàng thuong tố chuc dan kloong, but 
7 ong, nhieu khi phát triển len tới 11, tham chí 14 опр. Сас 
ông để roi, khi choi moi xếp thành dan, miệng các ống nam 
trên một duong thành, 


Dan có thë danh cho nhieu người choi mot luc. Ho choi 
theo kiéu be tong hoac một be nên keo dai trong khi be 
giai điệu chạy o phia trên hoac nguoc lại. Vào những dem 
trang sang hay nhúng ngày hội, từ ban tay tài hoa cua 
nhung cô gai Xo-dang, tieng kloong put vang lên lam ron 


vui buôn ray. 
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Bảng bu là nhac cu ho hơi, chi уб, không dinh âm 
cüa người Thái và một số cu dân sóng о vùng Tây 
Bác Việt Nam. 


a) Câu tạo 
Bang bu duoc lam bang tre Do là nhung ông Ire rong hai 

dau duong kinh khoang & «m - TÔ «m và chiều dai 40 (m - 
HO cm, Các ong dai ngàn khac nhau de cho ra am thanh cae 
thap khac nhau, song cao do không «huan làm, O mot vai nor 
nguoi la dung oni cò mau kin o mot dau 

эу м: 
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b) Phuong pháp biểu diễn và chúc năng 


Bang bú là nhac khí của nu gior прау nay ea nam gior củng, 
(hob: De su duni nhac cu nay cam co nhieu nguoi tham gia. МОГ 
naues cam ha omi o har ban tav. do rap mot dau ông vuong san 
nha has tani van ace lot var mong hoge không lot) khiến không 
khi tioni ong chân dong, phat va tieng brum Drum, Tao ra mo hinh 
nhịp dieu. tiet Lau ung vor các động tic va các buoc chusen đông, 


của пумо múa, Neu ong co mot dau mau thị dò dau mau wong 


Ngoại cách Kích am do rap, nguoi la con dap hai ông vao 


nhau de lạo tạ Tiene dong Nhung liêng nav khong, vang vi 
than оп 


bi hàn ban tav gu chat nen chan dong tronu than ong 


khong lan truyen nhu những nhac cụ tu than vang khác 


Bảng bu thuong duoc dien tau trong mihi lê nông nghiệp, 


ni cho điệu mua cua eng Mo, Các Ie nay có noi dung phon 


thục. cau cho người ven wat ah, mua mang tot tuoi 
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T'RUNG 


T'rung là nhac cu tự thân vang, chi go, rất phó bién 
trong các dàn tộc ở Tây Nguyên. Dan рот một 50 
ống buộc song song, chủ yếu bàng các loại tre nua, 
một dau kín, dau Ма vát một đoạn. Số бпр trước đây 
thường là 2 - 3 hoặc 5 - 6, nay nhiều hơn. 
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Thuo xua, dan duoc diện tàu tren nuong гау, trong 16 hoi 
nhúng, khong, duoc dành trên nhà vi đồng bao Tây Nguyên 
cho rang môi ống dan có một vị thân tru ngu. Các vị thân này 
bao vệ nuong ray, đuôi chim thủ, Nếu dành dan trong nhà thì 


gia suc, gia tam sé không lón duoc. 


Tren nương, ray, tieng Urung xua di cái mol met cua mot 
ngày lao động, Có loại trưng tu hoạt động bàng súc nuoc: 
người ta treo những ông, nua to nho, dài ngắn khác nhau, 
một dau giu nguyen mau, bit kín. Dau kia vạt nhọn chi còn 
nua thân ông, cũng một hệ thống voi que gò Ở ngoại suối. 
Tat ca lại duoc nối với một chiếc рац nho. Khi рап dày 
nước kéo theo su chuyen dong cua hệ thong day buộc 
những Ong nua, khiến no va đập vao nhau, vang thanh âm 
thanh. Một loại dàn trưng khac thuong dung trong buôn 


làng, cung дот nhung опр nda khác nhau. Ong to, dai, có 
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am thanh tram. ông nho. ngàn am thanh cao, trong treo; Co 
khi chi mot nguol gò. Cung co khi hai nguoi cung chói, Mot 
nguoi danh ông Iram, wu phan dem. nguoi kia chay giai 
điệu Iren những ông cao. 


Ngay này trunu không phai la nhạc cụ bị kiêng cam nua, ma 
sự dung dé doc tàu, hoa tau vol các nhac cụ khac và đệm cho 
hạt... Trung cũng da duse các nghệ sẽ chuyên пишер cal tien và 
dua len san khâu trình điên. No ira thanh nhac cụ quen thuộc 
völ nhung nguol yeu am nhac trong va ngoai nuoc. 


TRUNG СОА NGƯỜI GIA-RAI 


a) Càu tao 
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Dan l'rung cua người Gia-rai do nhieu Ong hop thành. Cac 
Ong dan ducc chế tác tù những ống nua kho, chac, có chiều 
dat ngán, to nho khac nhau. Quan sát ky nguoi ta thầy môi 
ông dan göm hai phan: ông hoi và thanh cộng huong. Chưa 
ống hoi va thanh cộng Hướng co quan hệ mật thiết dé tạo nen 


các ống dan có cao do chuan, am thanh vang. 


b) Phương pháp biếu diễn và chức năng 


Xưa kia, mỗi lần choi dan, nguoi Gia-rai thường buộc cac 
ong dan trên hai soi dày, dau dây phía cac âm cao buộc vao 
thất lung người choi dàn còn dau kia buộc vào than сау hoac 
ho da, hai tay dụng hai düi ngắn gõ trên những ong dan, Bang 
cách пау dàn thường chỉ có Iu 6 - 7 am theo trật tụ thang 5 
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am không binh quân la cac am : Si- Rel - Fal “Soni - Lal 
sil hoat: Đối - Rel - Fal - Sont - Lạt - рол. Tuv theo bar 
han ma người ta thay dôi các ông dan cho phu Һор. Ngày nay 
nguoi ta dà nang am vục dan trung len вап ba quang tam ico 
dan mac thang am Chromatiquei. 


Dai động cua dan Trung vao khoang 50 - 80 dé-si-ben. 
Pho tàn cua trung tu 1100 Hz den 5700 Hz. Am vực cua dan 
trung tu a den h2, 


T'RUNG CUA NGƯỜI BA-NA 


a) Càu tao 


Trung cua nguoi Ba-na cũng được lam tu những ông nua co 


chiêu dai. ngan khac nhau và hop thanh mot dan. Pan có 12 дпр, 


CÁC NHAC 
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với chiều dai tự 22 cm - 70 cm, duong kinh tu 2 cm - 32 cm 
Môi ống dan ducc cái vat một dau, dau Ма cát tron. Diem khac 
biet lồn gita dan t'rung cua niruol Ba na va dan trung cua nguoi 
Gia-rai o chó: cac ông nay deu thông suot 2 dau, o glua môi ông, 
đều khoet một lô thoại hoi, khong gióng nhu trừng cua nguoi 
Gia-ral thuong la mot đầu có mau và không có lô thoát hoi. 


b) Phương pháp biếu diền và chức năng 


Hàng ат cua trúng Ва па cung duoc sap хер theo he 
thong 5 am: Do - Rẹ - Fa - Son - La, Voi am vyt han hai quang 


tam, âm sắc l'runp cúng, ran гої va vang khoe, 


Trung Ba na la nhac cụ danh riêng cho nam giỏi, khi diễn 
tàu có the đứng và buộc mot đầu dan vao сау, đầu kia thi 
buộc vao quanh lung. Ngudi choi cam 2 que bang tre dé go 
vao các бпр dan. 


MÔ 


Мо được xếp là một nhac khí tự thân vang, chi 20 
айі, phổ biến б Việt Nam. Мб có nhiều kiểu dáng 
khác nhau. Toàn thân của mó là một hộp cộng 
hướng hoàn chính với khoảng rêng bên trong dé 
tạo ra am thanh. Trên thực tế mö được sử dụng vào 
các môi trường khác nhau và có những chức năng 
khác nhau. 


MO CHUA 


a) Càu tao 


Mo chùa được làm từ các loai дб chác, cúng. Hinh dạng 
thường gặp là hình саи det, với nhieu kích có to nhỏ khác 
nhau. 


- Со to nhất có đường kính khoáng 70 cm - 80cm. 
- Có vừa đường kinh 20 cm - 30 cm. 
- Có nhỏ đường kính 5 cm - 7cm. 


Tất cá deu rêng 6 giữa, khoét theo hinh long máng. Dùi go 
то cùng được làm bàng gó. Kích có của айі to, nhỏ tuong 
xúng vói kích có của mo. 
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b) Phuong pháp biéu dién và chuc nàng 


Người la dung dul це vao mò tao nhịp, Am thanh 
của ma цо gion, am vang, sau lang Trong chua, mò 
duoc su dung khi tụng kinh voi vai Ire điểm nhịp deu 


theo loi tung 


a) Саи tao 


Mo lang co nhieu loại: 


- Có loại lam bang gô cung hinh ca ram dai khoang | m. 


ta, khoet đại, rêng theo bung ca va thuong treo o điểm lang. 


= Co lagi lam hàng мос tre gia, dan gian соп gọi la cu tre 
đức, got thee hinh trang khuyết iban nuuyệp, duong kinh tu 
15 cm - 20 cm, o eda có khoet mot rạch rêng 


[rong dob sông nóng thon nguo Việt sua, mo co chuc 
nang thong tín. Мо duoc lang gho cho một nguoi dan ông 
phu trách. Vae nhung dip có viec lạng hoac nhung su kien 
đột xuất can thong bao, nguoi nay co nhiệm vu pe ma thông 


tin cho Карале gia dinh trong lạnh 
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b) Phương pháp biểu diễn và chức nàng 


Ma thuộc bo go, khong định am, tham gia hoa tau trong 
các dan nhạc sàn khẩu và nhiều loại hinh ca hat khac. Khi su 
dung, một tay để mo пат trong long bàn tay, một tay cảm cui 


gò len than mò. Am sắc cua mo tram, am 


Ngay này, mò con duoc dùng trong cac tốp nhạc dan 
tộc mới và trong dan nhac dàn tộc tông hop. Dac biệt, 
tham gia vao dan Đại nhac Hue hien nay có loại mo lạm 


bằng sùng trâu 


MO TRAU 


a) Càu tao 


La nhạc cụ ho tu than vang, chỉ gò cua dàn lọc Việt, 
duoc lam bang mot đoạn sung trau day. Nguoi ta phai 
chon Толі sung that cong, tieng mới dep và vang Sung 
trau cong duoc cal họ phan đầu nhọn, lấy phần góc dai 


chung IO cm - 15 cm 


CÁC NHAC 
X KHÍ HO 
` TU THAN VANG 


b) Phuong pháp biéu dién và chuc nàng 


Khi dién tàu, nhac cong một lay cam mo, con mot tay 
cam «dui gò vao thân mò Am thanh cua mò süng trau to, 
khoe, vang. Mo tham gia trong dan nhac tuong, dan nhac 
le, dan dai nhac cua cung dinh. hoac hoa tau cung tu và, 


пра vol, «o ỐC biên... 


THANH ГА 


Thanh la là tén goi mót nhac cu thuóc ho tu thàn 
vang, chi gó cua dàn tóc Viét. O mién Nam goi là 
dau, mien Trung goi la tang. 
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a) Càu tao 


Thanh la thuong duoc lam bằng đồng kim hop thiết có pha 
chi, hình ноп. Thành la có nhiều có To, nho khác nhau, 
duong kinh 15 em 35 cm, mat hoi phóng. xung quanh có 
thanh cao 3: cm, ð cạnh thành fa nguài ta dui hai lò Ihung dé 


xo mot soi đầy quai. 
b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 
khi diện tàu nhac cong cảm day quai gio len, con mot tay 


cảm dui io vao mal thanh la tạo ra tiếng vang, Fong treo. 


Thanh la duoc su dung trong dan dai nhạc, dan nhac 
lẻ, trong ban nhạc cheo, châu van va dan nhac dan tộc 


tong hop. 
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SONG LOAN 


Song loan là nhac cu ho tự thân vang, chi gõ cua 
dàn tóc Viét. 


a) Cáu tao 


Là một loai mō nhỏ bằng gò cung hinh tròn det, được 
xẻ miệng sâu vào than khoảng 1/3 dé thoát am, có сап gò 
bằng sung trầu uốn mỏng hoặc lá thép có độ co bật, trên 
đầu cần có gắn miếng gỗ nhỏ để gö xuống thân của nó, 
tạo ra tiếng kêu - am thanh. 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Khi sứ dụng song loan người ta dùng tay hoặc chân 
đập vào dùi gõ, dui go dap vào song loan tạo ra ат 
thanh, Âm thanh song loan nghe đanh, gọn, có cao độ 
lón nhất và ат vuc rộng, vang rất xa, không сап qua he 
thống khuếch đại mà tù xa ta có thể nghe rõ hơn các 
nhạc cụ khác trong cá dàn nhạc. 


Song loan được sứ dụng để căm nhịp trong dàn nhạc 
tài tứ Nam Bọ, trong dàn nhạc san khấu cải luong và 


trong ca Hue. No co var tro rat quan trọng trong việc giu 
truong canh cho các nhac cu khac theo do ma giu tiet tau 
nhip điệu cua minh trong, hoa tau, Tat ca cac nhac cong 
phai huong theo lin hiệu song loan ma giu Iruong canh 
tiệt lâu theo nhạc trường (дио! piu song loạn: và bao 


hieu de ket thuc mot giai dieu. 
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Sénh tiên hay còn goi la phách sâu tiên (do sênh là 
phách, tiên là dong tiên chính), là nhac cụ thuộc họ 


tự thân vang, chi go đập. Đây là loại nhạc cụ đặc 
biệt, rất độc đáo cúa dân tộc Việt. 


a) Cấu tạo 
Senh tiên là một cap phách hai là bằng gò cung, rong 
icm, day U,6 cm 


Là phách thứ nhất gọi là la phách kep, là phách thứ hai gọi 
là la phách don. 
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La рас Кер gom hat thanh pê mot dai (i35 «mir, mot ngan 


VE onmi, được gàn up vao nhau bang mot miếng da hay mot 
ban le. Phía dau thanh dai co gan các cục tien chính, Iren ca 
+ thanh deu co khua những duong ranh ngang. La phach don 


dai J5 cm có các duong răng của o canh va o mật la phách 


b) Phương pháp biếu diễn và chúc năng 


Day la loại nhạc cụ gò, lạc, quet Khi danh phách, tay 
trai cam la phách kep, tay phai cam la phách don vua 
Чар уша rung. sua quet. Tao nen tiếng phách go chae 
nuh hoa lan Heng rung cua kim khi ru cac dong bien 
lao ra cac Tier bau nebe rất ron tang Co luc tay Trai dua 


len cao lac nhanh lien puc, cac dong Hen vài cham vao 
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nhau, reo len mot cách ron ra, tạo am thanh vong Гас 

Tav phai cam o sia thành thu ba, sap ban tav vuong 
quet ràng của o canh tran, ngua ban tas len quet rang 
của o canh phai vao những canh của hai thanh kia tạo 
nen chuối am thành lac các của nhạc khi quét, Có lúc 
luon thanh nas vao giua hac thanh kia, duni có tay fac 


deu nhanh tao am thanh ve don 


Мис am của senh tien tuong doi lon. Dai động lu 


35 de xi hen cho den 80 deai ben 


Senh tien chu veu dung de dem nhịp điệu o cac 
dan nhac te. lé, dan dai nhac cung dinh và nhac mua 


củ Truyen 


CHUM CHOE 


Chum choe соп gọi là nào bat, là nhac khi tu thân 
vang cua dàn tóc Việt. 


a) Саи tao 


(hum choe Tam bàng hop sin đồng hiec, gom hai chiếc 
soni nhau. hình tran nhu chiếc cha, co num de cam Khi 
danh chum chụp, hai tas cam ha num, dap hai matyan nhàn 


esr luc iacheni ег lên 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức nàng 
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Nguoi su dụng chum choe vua danh, vua mua. Am thành 
chum chọc to, vang. hoi choi tai. Chum choe được su dung 
trong dạn nhạc của cung dinh, trong sân khâu tuông, cai 


luong, trong đảm ruoc su tu va tham gla trong dan nhạc dan 


tộc tông hop hoa tàu 


Muc am cua chum choe thuộc loại lon trong cac nhạc khi 


ga. Dai dong tù 65 cho den 90 de-xi-ben 


CHUONG 


La loại nhạc cu cúa dân tộc Việt, thuộc ho tu thân 
vang, chi go. 


a) Саи tao 


Than chuông làm bang đồng thâu, Chuông co nhieu co tu 
nho va hình dang khac nhau, Có loại co gia de treo, có loại 
do ngua nhu cai bat gor là «huong bal. 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức nàng 


Chuông duoc danh bang dui gò boc val. Chuong lan duoc 
danh bang và, Chuông nha tho co qua lạc ben trong, khi keo 
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chuông, qua lạc va vao thanh chuông tao am thanh 


Am thanh của chuông, lạnh lot, trong treo, ngàn dal, vang 
xạ. Chuông duoc su dụng trong dàn nhà nhạc, dan nhac 
huyen, hoac te lé trong cac den, chúa, nhà tho. 


^ 


COONC, ТАС 


Coong tác (hay còn goi là coan, kong...) la tên goi dan 
nước cúa dàn tóc Xo-dàng. Từ xa xưa, cooangtác dà sóng 
với người Xo-dang. Người ta dat nó canh các con suối 
doc theo nương ray. Ban đầu, nó chi là chùm nhung ống 
nứa, ống tre dựa sức chảy của dòng nước, đập vào nhau 
dé duói chim muông, thú vật cán phá hoa màu. Dan dàn 
vé sau, do nhu саи vé thướng thúc am nhac, người ta 
sáng tạo và дап thêm chuc năng cúa nhạc khí cho nó. 
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a) Càu tao 


Dan dan duoc lam bang ро cav rong. Vật liệu che tac dan 


la tre; nua; may và các loại thân day leo 


Kich thuốc cua dan khong co định, tuy thuốc vao lan điệu 
dan toc do nhac phầm của nghệ nhận mà nồi dai hoac thu 
ngàn ahem am thị phải them бтр dam. Mol dan hoan chinh 
the hien nhieu lan điệu co the den 120 ong, dai 60 m 


b) Phuong pháp biéu dién và chüc nàng 


Dan phar am nho những thanh gò hoac thanh tre dac 
ruột pò vao nhung апр nua vol kịch thuốc khác nhau 


duoc khoel got co do cao Map. 


Luc de danh dan là tu một khung dao dong, khung 
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này gồm một sợi dày dài, đầu day này được mắc vào 
mot hon đá lón, dau dày kia mắc vào một máng nước. 
Khi máng nước không có nước, nó nằm ngay vị trí mà 
thác nước đổ xuống (nhờ súc kéo của hòn đá). Lúc máng 
đầy nước, nó kéo chùng xuống làm дау chuyển dong và 
Vị trí của máng nước cùng chuyển doi khói thác nuóc. 
Theo thiết kế, máng nước sẽ bị nghiêng, làm nước chảy 
hết ra ngoài. Máng nước đã hết nuóc, trong lượng hòn 
dá ó đau dày dàng kia lại kéo dây chùng xuống và làm 
sợi dày chuyến động kéo máng nước tró về vị trí cũ 
(ngay dòng thác). 


Chu ky dao động tiếp diễn mài, nếu dòng thác khong 
ngừng chảy. Điều quan trọng là phải sắp đặt sao cho vị 
trí của máng nước và trọng lượng hòn đá thạt hợp lý để 
dao động tiếp diễn liên tuc. Doc theo hai bên sợi dày 
đó, được cặp song song hai thanh tre dài để nó cùng 
chuyển động. Và, trên mỗi thanh tre đó được treo nhiều 
thanh tre đạc ruột hoặc thanh gõ đặt nàm ngang. Thanh 
này được treo bang hai sợi day, một sợi mắc vào màn tre 
cố định, một day mắc vào thanh tre dài cùng dao động 
theo sợi dây dài. Xen vào đó là một dàn tre cố định có 
treo nhiều ống nứa đã được khoét gọt có độ cao thấp, 
theo phương thẳng đúng. Day dao động làm cho thanh 
nằm ngang рб vào những ống đàn, tao hàng ат thanh. 


Mỗi ống nứa là một ат, cá dàn dàn vói nhiều cung 
bậc, sáp xếp phối hòa ат hop lý, thuận tiện, cho phép 
nghệ nhân sáng tác và điều khiến đàn đạt đến sức thé 
hiện phong phú, nhiều màu nhiều vẻ, chon lọc, cát got 
từng ống núa, go chúng, lắng nghe am phát ra, chỉnh am 
dàn dàn, sắp xếp chúng vào dàn đàn - người thiết kế và 
làm coongtác trút vào đấy niềm say mé, tam hồn của 


nghệ sĩ núi rừng. 


Với một dòng nước nhó chảy đều dàn vào máng, ап 
thanh congtác điểm nhạt khoan thai, dàn trải, như một 
bàn nhạc với nhiều bè khi thì đối đáp nhau, khi thì đuổi 
theo nhau, khi là giai điệu và chồng àm nhiều dạng. Khi 
dòng nước đổ nhanh và mạnh hon, dây được kéo nhanh 
hon, am thanh trỏ пеп dồn dap, vói những tiết tấu khán 
trương, cường độ hơn, cùng với những chồng ат, hop 
âm màu sắc mái lạ. 


Tren quê huong của người Xo-dàng, buổi sáng, dòng 
ат thanh coong tác thúc giục ngudi ra ray, lên nương. 
Trong những khoảnh khác nghi ngoi, giai điệu cúa 
coong tác mang đến niềm vui cho con người. Chiêu 
đến, người về buon, sum họp dưới mái nhà than thương, 
tam hồn mềm mai, thiết tha với cuộc sống... trong Бап 
hòa tấu tra tình dám thám, thanh than của ат thanh 
coong tác. 
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Ó Việt Nam, làn đầu tiên một bộ dàn đá hoàn chinh 


được tim thấy ở Khánh Son (Cam Ranh, Khánh Hòa) 
vào năm 1979. Sau đó người ta lần lượt tìm thấy 


những bộ đàn đá khác nhau ớ Bình Đa, Bác Ái... Gần 
dày nhất là đàn đá Tuy An (Phú Yen - 1992). Nhu 
vậy, Việt Nam đã tìm thấy trên dưới 10 bộ đàn đá, 
tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ. Các bộ đàn đá 
này đêu giàu nhạc tính, có thế diễn tấu được những 
bán nhạc theo thang âm ngũ cung, nhưng hầu hết 
déu mang âm hướng nhạc dàn gian Tây Nguyên, chí 


duy có bó dàn dá Tuy An là mang àm huóng dóng 
bằng (dàn tóc Kinh) rất рап với điệu thuc Oán cua 
Nam Bộ... 


Day là loại nhac cụ go cúa các dân tộc ở Tây Nguyen. 
a) Cấu tạo 


Dan được lam bang các thanh dà với kích thước dal, ngan, 
day, móng khác nhau. Thanh đả đài, to, day thi tiếng trám 
Thanh da ngàn, nho, mong thi neng thanh. 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


О am vuc cao, tieng dan dà thành thót xa xam. О am vuc 
tram, dan da vang nhu tiếng doi cua vách dá. Người xưa quan 
niệm am thanh cua dan da nhu một phuong tien de nói liên 
со! am vi со! dương, giữa con nguoi với troi đất thân linh, 
шиа hiện tại với quá khú 


Dan da là khi thiêng sóng nul ngan năm hun đúc, tích tu. 
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ы 


Lời cua dá là hon sông núi. Ai dà mot lần nghe tiếng đàn đá 
lúc thánh thót, khi tràm đục hán sẽ thấy lòng mình bay bóng, 
đạt dào xúc cám, thấm йат tinh non nước. 


Ngày nay, người ta dà tạo ra những bo đàn đá nhân tạo là 
một dàn góm những thanh đá móng bằng phẳng, tron tru 
(khong sàn sùi, góc cạnh nhu những bo đàn dá nguyên thủy). 
Bộ đàn đá này có âm vục rộng đến 3 octave, có thể diễn tấu 
bất cú bản nhac nào dù là nhac dàn tộc hay nhạc Tây 
phương. 


TRỐNG DONG 


Là nhac khí tự than vang, chi дб cúa người Việt 
Nam, được phân bố ở nhiều nơi, từ Sơn La, Lai 
Châu,... đến Thanh Hoá, Nghe An, ... Khánh Hoà, 
Vũng Tàu. Trống đồng có nhiều loại hình, nhưng 
đều khởi ngưồn từ trống Đông Sơn. Trống đồng là 
biểu hiện tập trung nhất những thành tựu trong 
sinh hoạt kinh tế, văn hóa, xã hội và quyền uy của 
một nhà nước được xác lập dau tiên trên đất nuóc 
ta - Nhà nước Hùng Vương. Trống đồng và những 
hình khác họa trên trống đã giúp chúng ta ngày 
nay hình dung được đôi nét về cuộc sống của 
người Việt có ó thời xa xưa. Hoa văn trên trống 
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đồng có nhiều loại, kiểu bó trí hop ly trên các 
phân mat, tang và thân trống, Nó được các nhà 
nghiên cúu tìm hiểu, phân tích đế làm một trong 
những cơ sở khoa học trong phản loại trống và 
khác họa nhưng nét sinh hoạt kinh tế, xã hội, vân 
hóa Đông Sơn thời bày gio. 


a) Cấu tạo 


Trong đồng được duc bằng động ca vanh và tang trồng, Irêng 
dong dug chia lam 4 loại chinh 


= loại 1 là loại trong, dong lon, có xưa nhật, Ngôi sao xq giữa 
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mật trống thường có 12 cảnh. Một số trống có tượng cóc ó mép 
mặt trống. Thân trống phần trên phình ra, phần giữa thát lại và 
phần dưới choäi ra, có 4 quai. 


- Loại 2: Có са loại lón và vừa. Ngôi sao ó giữa mặt trống 
thường có 8 cánh. Mật trống cham ra khỏi tang. Ria mặt trống, 
có từ 4 - 8 tuong cóc, có 2 qual, trang trí hoa văn hình hoa là 
đối xứng hoặc hình học. 


- Loại 3: Thường là loại vừa và nhỏ. Ngôi sao có 12 cánh 
hoặc 8 cánh, có 4 tượng cóc ở mép trống, than trống phan tren 
và dưới hình viên trụ, phần giữa thon lại, quai nhỏ. 


- Loại 4: Đường kính mặt trống thường có kích thước trung 
binh 50 cm, cao 45 - 50 cm. Mat trống phú vừa sát đến thành 
thân trống, пробі sao ở giữa mat trống 12 cánh. Than trống chia 
ra 2 phần: Phan trên phinh ra đõ lấy mặt trống, phân dưới hình 
viên trụ tròn có 4 quai. Hoa văn trang trí hình động Vật: rong, 
khi, không có tượng cóc trên ria mặt trống. Trống được đúc 
bang hop kim đồng, nhung tiếng không trong, khong vang xa 
như trống đồng loại 1. 


b) Phương pháp biểu diễn và chức năng 


Trống dong duoc gô bằng düi có máu hoặc boc vái da. 
Người đánh trống tay phái cam dui đánh vào mát trống, tay trái 
cám một thanh tre go vào tang trống tao ra rat nhieu âm sắc 


khác nhau: Khi đánh vào núm giữa (được đúc dày hon), am 
thanh nghe có cám giác tram hon so với các vi trí khác. Đánh 
vào vành hoa van cho cảm giác trong, vang. Khi đánh vào các 
соп cóc, am thanh phát ra sac, gọn, ngan. 


Theo kết quá ghi am của Cao Xuân Hạo, khi đánh vào trống 
о vành 1-3 được nốt Sĩ giáng; ó vành 4-5 được nốt Mi và Fa; ở 
vành 7 cũng được nốt Si giáng. Từ vành 9 tró ra lại trỏ lại nốt 
Mi. 


Âm thanh trống đồng vang, khoẻ, hùng tráng. Trống dong 
được sứ dung trong Đường thượng chi nhạc (Thời hạu Lê), 
trong dàn nhà nhac thế ky XV, XVI và trong dàn nhac lé thế ky 
XVII. 


Tróng dong khong chí có chúc nàng nhac khí mà còn со 
những chức nàng khác nhu làm biếu tượng cho quyền lực, ton 
giáo... Trống được dùng trong các nghỉ lễ tôn giáo, trong lẽ hội, 
và trong chiến tranh khi người thu lĩnh bọ lạc kêu gọi mọi 
người từ khắp noi tu về đế cùng chiến đấu. Trống thường thuộc 
về những người thủ lĩnh và là biểu tượng cúa quyền lực. Người 
thủ lĩnh có quyền lực càng lón thì trống càng to và đẹp. Trống 
đồng cũng được coi là một tài sản quý, và được chon theo khi 
người chủ qua doi. 


Trong đồng là một hien vặt văn hóa tiêu biểu mà cha ông ta 
đã để lại và là một nhạc khí quan trọng trong nền âm nhạc dan 
tộc cố truyền Việt Nam. 
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DAN IHUYEN 
Đàn thuyền là nhac cụ tu thân vang, chi go của người 
Kho-me. 


a) Càu tao 


Dan tuyen co hinh dang nhu c hiec thuyen, hai đầu nho cao. 
0t vong vuong, duor có chan de, Thung dan dong val tro la 
hop cone huong, duoc Tim bang gò sao vanh, dai 120 cm, rong 
V cm mat dan la 18 thành tre cà tài khoang 01 cm den 42 
cm. roni khoang бст, duc thung lo hai dau. roi luan soi day 


cược Tien kel chúng lại thanh mot dai thang am được sap xep 


ШЕШ lu tu am trăm den am cae 


b) Phuong pháp biểu diễn và chúc năng 


Khi choi, nhac cong hai tay cam hai dui danh chúng: vao 
mot not nhac, mot not o the thang. mol nol o he giang cach 
nhau một quảng tam. ngoài quảng tam dé danh thi con có 


quang ba, bon va sau kho dánh hon. 


Dan thuyen duoc sap хер Iheo Thang am 7 cung chia deu, 
am thanh tram, to, vang khoe. Dan dung cho nam gioi dien 


hu trong dan nhac dàn tộc Kho-me. 


Tu truoc den nay dan thuyền duoc coi là nhac cu chu đạo, 
dàn be cho dan nhac ngu am dàc tung của nguoi Кое, 
Dan duoc bieu dién trong những dip lé hor lon nhu le trong, 


tang tokonmboc i, tet nam mor ichol ch'nam зтлу, hay lẻ 


khanh thanh chua moi ху... 
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Ching kram (hoàc cing kram) là nhac cu thuóc ho tu 
thàn vang, cüa dàn tóc É-de. 


a) Càu tao 


Ching kram gom 6 - 7 Thành tre dai 310m - 430m, 
das Lom, ban ronis 42 cm 5,3 cm, Moi thanh co kem 


theo P dui go sa mot ong dre dai 20 0m - 25 cm lam bau 


củng huong. 


b) Phuong pháp biếu diễn và chúc năng 


Khi dien tau người su dụng kẹp ông công huong vao 
giua hai chan, tay cam dui gò vao thanh tre lgo ra àm 
thành nghe gion già vui Lii rất thich hop với không khi 


vul choi gial tri. 


Loai nhạc cụ này danh cho nam gioi dụng de hoa tau 


trong sinh hoạt vui choi giai tri 
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CHIẾNG HONH 


Chiéng honh là nhạc cu ho tu thân vang, chi gò dám 
cua dàn tóc Gia-rai, Ba-na. 


a) Cáu tao 


Dan chieng honh duoc lam bang đồng, chieng honh cua 
dan toc Gla-rai дот 11 chiéng mim duong kinh 19,5 um - 
Hi cm va 13 chieng bang đuờng kinh 25,5 cm - 53 cm. 
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Chieng honh cua dan toc Ba-nà gồm 13 dieng, 5 chieng 


có num và 8 chiếng hàng 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức папр 


Dan chiếng nay thuong duoc hoa cung voi một trông lo va 


một trong, nho 


Đây nhac cụ thiêng rất phố biển o các dan lọc Сатай, Ba- na, 
chi nam gioi duoc su dung trong cac nghi lé tin ngường nhu. 
hoi dam trau, hội pothi, lé bo ma, hoi ап mung lúa mot... Dan 
chieng hoa nhip vang len la tiếng nói cua con nguoi voi cac 


dang thân linh 
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Ап toong là nhac cu thuộc họ tu thân vang, chi gò, 
cua dàn tóc Та-0і. 


An toong gom 7 thanh уо duong kinh bem -11 cm dai 


Jum- Ts cm, phan giua cua môi thành duoc deo vong 
thanh 7 thành dan, 7 thanh dan пау sắp xếp tu thấp den 
cao bugie vae 2 sol day may rol treo doc tren plà dan. Hai 


dui go bang иб dai khoang 20 0m 


An toong la nhac cụ do nam giai su dụng dé doc tàu, 
hoa тли trong sinh hoạt thuong ngày và con dung de đuôi 


chim thu den pha hoại hoa mau 


{э éu nti adhi 


Luống - là một loại cối già gạo hinh thuyén của dân 
tộc Thái. Qua thực tiền lao động, người Thái dà biến 
luóng từ một công cu lao động thành 1 nhạc cu go. 
được xếp vào họ tu thân vang, chi go. 

Từ những tiếng gò vào máng, tiếng va đập của các 
chày cùng với sự kết hợp tài tình cúa nhiêu âm hinh 
nhịp điệu, tiết tấu khác nhau, người Thái đã tạo ra 
một lối sinh hoạt âm nhạc vui vẻ và độc đáo. 


a) Cấu tạo 
Luong được lam bang gô, than hinh thuyen, dat 224 cm, 
tông 40 cm và 7 chiếc chay bàng nó, dal khoang, trên 100 cm. 
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b) Phuong pháp biếu diễn và chức nang 

Khi biếu điện luong сап co 7 nguol con gái, môi nguoi 
cam mot chiếc chay ро vao thanh luong thanh nhung tiet tàu 
vui nhòn 


Dé tạo ra nhiều am sắc khac nhau, nhiêu am hinh tiết tàu 
khác nhau, người ta choi luong bàng cách ро chày xuóng 
long luong, go chay lên thanh luong hay dap cac chày vao 
nhau. Khua luống đã tro thanh một hinh thúc sinh hoạt âm 
nhac có màt trong nhiều sinh hoạt của nguoi Thái. Luông 
cung la nhạc cụ dung dé đọc tau va dem cho hát trong sinh 


hoạt vui choi gial tri 


Khua luong thuong được tå chuc vao nhúng dem trang, 
nhung ngày hội he mừng lua mới và doi khi con duoc dụng, 
trong ngay cuoi. 


DAO DAO 


Dao dao là nhạc cụ ho tu thàn vang, chi gõ đập cua 
dàn tóc Kho-mu. Nguoi Thái den cüng có loai nhac 
cu nay уа goi nó là hun may (дап tre). 


a) Càu tao 


Dao tao КЕШ TÚ mor ong mua dari hung 1m den 1,2m 


rat đầu kin mọt dau hor duong xinh ong kho 


ш бетй 
Op inol dai ong dan người ta sắt ngược hại bến ong de limo 
phia mot manh co chieu dal chum 3 cm, ro sob mang bor 
phia car và lam ron canh Phi ong hor san mar có khoet t fu 
haer đe tao ra 7 cao do Dor Khí nguoi Tar uiu Tai riau Rer dot 


nua phan cuol ong va khoet lô cạnh phan mau nas 
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b) Phương pháp biếu diễn và chúc năng 


Dao dao do nu gioi su dung. Khi choi dao dao, tay 
phai cam ống, cùng luc ngon cal và ngon tro cua Тау 
phải bam lå bam, roi go ông vao tay trái theo nhung tiet 
tấu nhất dinh. Khi go, hai mạnh nua rung lên gay ra 
tiếng re re va tiếng vang rất nho o Ong hoi. Nguoi ta su 


dung dao dao de laa nhip điệu cho mua. 


Dao dao la mot loại nhạc cụ duoc su dụng kha pho 
bien о người Kho-mu, nhat là doi vol thanh nien nam nu 
trong thời ky yêu duong, tim hiểu ngudi ban doi hay 


trong các dip lé tet, cuoi xin. Ho thuong choi vao ban 


dem, đạc biet vao tuan trang, sang. Cảng về khuya, 
thành vắng, linh mich; am thanh phat ra càng ro ràng 
Iram bóng, vang xa, thé hien duoc cam хис và nói lòng 


cua người chói 


Ngudi Kho-mu dung dao dao tạo nhịp điệu cho mua, 
cho hat. Có the noi dao dao la nhạc cụ lĩnh hon trong 
sinh hoạt mua hat doi thuong va trong sinh hoạt nghi lẻ 


của nguoi Kho-mu 


CÁC NHAC KHÍ HO 
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CHI RUNG LÁC 


CHUM MA HÍNH 


Là nhạc cu tự thân vang, chi rung lắc của dân tộc Thái. 


a) Càu tao 


Chum ma hinh gom 3 - 5 chiếc lam bang dong, duong kinh 


D 


1.5 cm - 2.5 cm buộc thanh с Вет. Chum ma hình co nhiệm 


vụ iu nhịp trong dol nhac. 
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b) Phuong pháp biéu dién va chúc năng 


Khi dién tau, nguoi ta deo chum ma hình vào ngon tay tung theo 
nëng nhạc, am thanh vang len nghe ron rà. khoe va trong sang. 


Chüm ma hinh được dùng de điểm nhip khi nguoi Thai 


choi dan tinh càng nhu khi đệm cho múa xue 


UNG QUÁI 


Ung quái là tén goi mót loai nhac cu cua dàn tóc 
Co-tu. Đây là loại nhạc cu khá độc đáo và phó biến 
trong sinh hoạt âm nhạc của dàn tộc Co-tu và một số 
dân tộc khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, mỏi dàn tộc đều 
có tên gọi riêng cho nhạc cụ này: Người Thái gọi là 
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hun toóng, nguoi Mường là pảng tơ ính, người Việt 
gọi là đàn môi... 


a) Cấu tạo 


Uni qudi duoc lam bang đồng, dat mong, hình la tre; dal 
khoang 8 em. Nguòl ta đục thung 2 duong theo hai canh của 
mot hình lam giác can dé làm mot lưới ga, sao cho udi ga 


nav co thé rung tự do duoc. 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức nang 


Co nhieu у kien cho ràng ипи quai co the хер vao họ hoi, 
hay ho day; Lại có v kien cho rang nen xếp nhac cu nay vao 


ho ty thân vang. Can cu vao ngaon phát âm cua nhac cụ, ta 


217 
HoH 


САС NHAC 
эе KHI HO 
TU THAN VANG 


thay Khi chơi dan, người choi cam dan cho 2 mol дш chat lay 


+ canh cua đạn, Tay trai giu dan, tay kla dung ngon tro bạt 


vao đạn, Chan đồng rung sè thay đối khau hình de Tao 14 


nhúng am bor khac nhau. 


Cung co dan toc dung day huộc vao la dong, lầy ngon tay 


gav tao ra am thanh Vi the хер nhac cụ nay vao ho tu thân 


sam là hop Hv. 


Am sắc cua ипи quar dac biệt, huyen ao, thị tham, hoi có 


kiếng rẻ, Ung quai rat thích hop trong không slan yen tinh, tru 


tình cho thanh nien nam nu tầm tinh. Trong dem khuya, tieng 


dan sang len dal dap nhau the hiện tinh cam mot cach te nhị, 


nen người Costo luon coi ung quat la mot người ban không 


Ihe thieu trong cuoc song cua ho 


CÁC NHAC KHÍ 
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CHI GO 


CÁC NHAC KHÍ 
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CHI СО 


аи hết các dân tộc ở Việt Nam deu dùng 
trống, trống được dùng trong lé tết, hội he, 
tang ma và các nghi lễ tôn giáo. Mỗi dàn 
. tộc lại có cách làm trong và sứ dụng trống khác nhau. Trống 
khong chỉ đơn thuần là mot loại nhac cụ, mà tiếng trống còn 


tượng trung cho tiếng sam cầu mua, cho uy quyền... 
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TRÓNG CHIÉN 


(tróng ban, tróng con) 


Là loai nhạc cụ thuộc ho màng rung, chi дб của dàn 
toc Viet. 


a) Cáu tao 


Tang trông làm bằng во mít cao khoáng 34 cm. Mat trống có 
đường kính 32 cm, bung băng da trâu, аш trống làm bang gò gang. 


b) Phương pháp biếu diễn và chức năng 


Khi đánh trống người ta đật trống len giá do, gò vao mặt 
trống sao cho một mal có tiếng tram, một mặt có tiếng bóng 
(tùng và tang) duoc goi là mật am và mat dương. Âm thanh 
trống chiến rộn rang, khoé, vang xa. Мис Ат cúa trống chien 
tuong đối lón. Dài động từ 58 cho đến 88 dé-xi-ben. 


Là nhạc cụ hòa tấu tham gia trong dàn nhạc lé, trống chiến 
là trụ cột trong dàn nhac san khấu tuóng, dùng đánh chăm càu, 
то câu, thói thúc nhịp điệu, tạo nên tiết tấu múa hát tuong. 


Kết hợp với ky thuật diễn tấu phong phú, trống chiến со 
thé biếu hien duoc nhiều trạng thái tinh cảm phù hop với diễn 
xuất cua các nhân vật trên san khấu. 


Tuong truyền, võ Tây Son có môn nhạc vo. Dàn nhạc võ Tây 


* Son sua Hôm muol sau Irêng chiên, ngoai ra còn co tu và, ken. 
cheng, pheng la... là nhúng nhạc cụ hồ tro. [rồng chien la linh 
hon cua nhac vò Khi danh trông, hai ban tay cảm dui trông cua 
nghệ nhan phụ trách muo hai chiếc, bon chiếc con lai danh 
hàng hai got chan va hai khuyu tay. Dan nhạc vo Tay Son ngà 
nay уап gom du trong chien, ken bop thay ken xú-nai, chiếng, 
pheng 1а, nhung chi con muối hai trang, tuong Trung cho Ihap 
nhị địa chi (Ty, Suu, Dân, Mao, «ep thanh ba bac tren gia do, 


ung voi triet ly tam tar Thien - Địa - Nhani. 


Nhạc vo [ау Son có hai phan; nhạc va vo. Phan nhac 
được phoi am dua tren tiet lau chu dao của trong chien trên 
nén am có truyen, chia thanh ba hồi: xuất quan, xung tràn 
công thanh va са khúc khai hoan. Tiếng trông cat lên, hôn 
thiêng sống núi vong ve trong liêng, vio lướt, tieng quan di 
liêng vo ngựa thân toc trên duong thien Iv. Khúc cong thanh 


đập Чоп vàng dor nhu nuoc vo bo, vun уш tên bản guom 
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khua. hung huc voi gam ngua hi. Lừ cao diem, chợt điệu nhạc 
tram xuống nhu lời tuong niệm vong hôn tu si rồi chuyển sang 
khuc khai hoan tuoi vul ron ra, Phần vò là thú phái? danh 
trong, thực chất pom những thế vo liên hoan. Ngay xưa nguoi 
danh tróng tràn phai la nguoi vua am hiểu vò thuat binh pháp. 
vüa nhạy ben nam båt v do cua nguoi chỉ huy dé truyen dat 
chinh xác mệnh lệnh qua điệu trong. Dong lac danh trống, bộ 
phap di chuyên cùng là một nghệ thuật tu vệ va doi dul trống, 
là vụ khi, vi nguõi đánh trong tran ngày xua phai vita bao ve 
mình vita bao ve tieng trong, dé nhac võ điều binh khiến Iran 


khong bi ngal quảng. 


IRÓNG CÁI 


Trống cái là nhac cu ho màng rung, chi go, có kích 
thuóc lón, cua dàn tộc Việt. 


a) Cấu tạo 
Tang trong bang ро hình viên trụ cao từ 50 cm - 70 cm. 


Hai mat trong bung bàng da trau hoac da bò có đường kinh 
từ AO cm - 60 cm, 


CÁC ПНАС 
N HHÍ HO 
MANG RUNG 


b) Phuong pháp biéu diên va chuc nàng 


Trong được danh bang düi gê, am thanh trông cai 
trầm, cường độ âm thành lon, vang xa. La nhạc cụ hoa 
tàu dung trong sinh hoạt tin nguong, trong biếu diện 


aghe thuật và thông tin trong cộng dong 


Mức ám cua trông cai rất lon, Dal động tu 50 cho 
den 98 de-xi-hen. Am vye cua trống cai vao khoang tu 
С den A 


226 


T 
x x 
dH 


IRÓNG ХАМ 


Trồng хат hay con goi là trống mảnh, là nhac cụ ho 
mang rung, chi рб. Là loại nhac cu của dàn tóc Việt. 


a) Cấu tạo 


Tang trong được làm bang gỗ cứng cao 4 cm = 5cm 
trống chỉ có một mal đường kinh 15 cm - 200m. Dui 


đánh trông xâm làm bằng tre dai 20 cm. 
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b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


Khi biếu điển, nhac công thường, dé trồng lên йй, mội lay 


cam dul go vao mat trong. 


Am thanh trong xám duc, khong vang. Trong хапа thưởng 
được hoa lau cùng dan bầu, dan hồ, mò tre va trong dan nhạc 


đệm cho hat sam 


IRÓNG ĐẾ 


Trống dé là nhac khí gò, ho màng rung cúa dân tộc 
Việt. Dung nhu tên gọi, trống dé lam nhiệm vu dé, có 
nghĩa là lót, là chó dua, làm điểm xuyết cho dién viên 
khi biểu diễn và ca hát. 


a) Cấu tạo 


[ang de co hai mại hinh tron, đường kinh khoảng 15 


cm, bung bang da nach cua con trau. Nhung nghệ nhân 
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lam trong cho rang da nach mong, dai và ben, du suc 
chịu dung độ cảng malt trong. Tang trong cao khoan TH 


cm, khoet tu mot khúc eo nut (gọi là tạng liên, Dui 


iror 


am bang ge cung. dat khoang 15 cm, mot dau ti. 


mot dau nho 


b) Phuong pháp biểu diễn và chúc năng 


Am thanh trong de nghe vui, cao, lạnh Tot. hoi danh, 
nhung gọn liêng, Nguoi ta danh vao nhiều vị tri khac 
nhau trên Hồng dé bio tạ duoc nhieu am Thành khác 


nhau: 


Danh vao giua mat Irong, tieng trong nghe vang, 


әп, 


Danh vao mặt trong nhung giu nguyen dul, am thanh 
se kho vin 
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- Đánh vào canh mát trống nghe như tiếng phách. 


Nhờ kết hop tài tình các lối đánh ở mật và tang trống, 
gày ra su đối lập nhung lai hài hòa về mầu sắc, âm thanh. 


Về kỹ thuật diễn tấu, có các cách diễn tấu sau: 


- Ngón vé: Hai tay thay đổi nhau gõ thật nhanh và liên 
tục hai ben tang trống và trên mat trống. 


- Ngón nóc: Hai tay thay đổi рб nhanh vào tang trống, 
nhung thường là năm tiếng một, tiếng sau cùng có độ 
ngan bàng bốn tiếng đầu. 


Trống dé có ó Việt Nam từ lau đồi. Trống duoc сої 
là nhac khí gò cao am quan trọng, không thé thiếu 
trong sàn khấu chèo truyền thong. Một dàn nhac trong 
hát chèo cần có sáo, nhị và trống. Sáo hoặc nhị có thể 
thiếu nhung khong thế thiếu trống. Không có nó thì 
không thể gọi là chèo được. Người hát có thể hát 
khong hay nhung nếu người đánh trống mà giỏi, khéo 
dua, đẩy, vào nhịp thi nó sé đỡ, sẽ "bao che'' cho 
giọng hát đó, và người nghe cũng không cảm thấy khó 
chịu. Ngoài ra trống cùng được dùng trong một vài thé 
loai ca nhạc dân tộc khác nhu ca trù, châu văn vv... 
nhung khong phó biến. 


CÁC NHAC KHÍ 
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IRONG PARANUNG 


Trồng paranung là nhac cu họ mang rung, chi gö уб 
cua tộc người Chăm. 


a) Cấu tạo 


Trang chỉ có một mat, duong kinh khoang 15 0m - 50 0m, 
bịt bany da hoàng hoac da de. Tang trong liên lam tu uo lim 
hoac go ca chi cao khoang, У cm. Mat trong duoc cang bång 


hai dai tron lạm tu mot đoạn may song va mot ће thông day 
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chang đạn cheo nhau de cang mal trong. Tu giua tang den 


vành phia duor la nhung con nem de cang trong khí bj chung 
b) Phuong pháp biểu diễn và chúc năng 


Nguoi đành trong paranung duoc gọi là “ong thay vo" vi khi 
điền tàu. trong được dat o troc bụng, rồi su dung các ngon của 
har ban tay vò tchu khong dung dui sae nhung vị Ir khac nhau 


Iren mat trong tao cac am co mau sacs Em; Tin; Тас 


Im. Dung cac dau ngon tay phai khép lại, võ vao mật trong 


cách vanh khoang 12 cm, rut tay len ngay Lao am vang ren 


- Tin (hoàc tàm): Düng các dàu ngón tay phái mó ra vó vào 
mặt trống cách vành 5 ст - 6 cm, rut tay len ngay tạo ân сао 
hon Tin. 


- Tác: Dùng các đầu ngón tay trái khép lại võ vào mat 
trống cách vành 5 cm - 6 cm, nhung ấn giữ nguyên tao àm 
ngát và đục. 


Paranưng có chúc năng vỏ nhịp, đệm cho hat, hòa cùng nó 
thường là kèn saranai và trống ghi nàng. Người sử dụng 
paranung là ong Mu-duôn chủ lé, dày cũng là vat thiêng của 
ông nên khi sử dụng ông phải làm lé "xin phép"'. Theo truyền 
thống, trống ba-ra-nung chỉ duoc su dụng trong các lé nghi 
thuộc tín ngưỡng dân gian, nhưng này mó rộng hón, nó được 
trình diễn ca trên san khấu. 


TRỐNG BÓNG 


Là nhạc khí màng rung, chi уб của dân tộc Việt. 


a) Cấu tạo 


Tang tróng làm bằng gỗ cao 44 cm, thắt eo б giữa. Trống 
chí có một mặt duoc bịt bằng da trăn, đường kính 21 cm. О 
xung quanh tang trống có một hệ thống dây chằng bằng may, 
có tác dụng làm càng, chùng mat trống. 
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b) Phương pháp biểu diễn và chúc nàng 


Trong duoc buot bang dai lua deo ngàng vàn, dat truo 
bung, de vua di đường sua danh. Trong thuong do 2 co 
gai co khi s chàng trai gia pari moi son qma phan, mat 
quan ao sac sở vua di vua danh trong, mua nhúng dòng 
tác mem mas, uyen chuyen theo dieu nhac trong rat ngo 
март. Khi dien tau. nhạc cong dung hal tas ve vao mal 


trong phat ra hai am thanh mol cao, mot tram. Am thanh 


trồng hong đục, i vang 


| rong bor 


thương dụng trong dan dar nhac, trong san 
khau tuong, chéo, hoặc Trong dam ruo. le hoi. Trang bong 
la nhac cụ quan trong trong mua dan gian ger là "rong 


bong mo lôn" 
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TRÔNG ACUR 


Trống acur là nhạc cụ họ màng rung, chi gò, vỏ cua 
dàn tóc Ta-ói. 


a) Càu tao 


Varus Trong là mot khúc uo dui rêmu ben trong c ae +.* cm, 
2 malt trong co đường kinh 27 cm được càng bang da bo, mol 
dui go bang go dai khoang 25 cm. 


b) Phuong pháp biéu dién và chuc nang 


Acur là nhac cu danh che nam рію dụng de hoa Lâu trong nghi 
le phong tuc. Khí tiên tau nguoi su dung doo trong uoc. bung 


dụng dui eo điểm vao các phách manh giu nhip cho khúc nhac 
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TRÓNG GHI NÀNG 


Ghi nàng - càp nhạc cụ ho màng rung, chi gõ vô - của 
người Cham. 


а) Саи tao 


Ghi nàng dang hinh trụ, o wua hin phinh. Tang trông 


lien, duoc che tac từ mor khúc gå lim hoặc gô ca chỉ có 
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75 cm - 80 cm và duong kính tu 26 cm 


chiếu cao tu 
28m Trong co hai mat, mat làn bung bang da trau, mat 
nho hon dôi chút bịt bang da de hoàc da hoang. Phan 
than trong có hal sor dày niu hal chiếc dal tron lại với 
nhau có lac dung lam cảng mat trong. Thong thuong, sau 
khi keo cảng, mal âm va mặt duong của Trong co độ cao 


chênh nhau mot quảng nam. Bên trong tang, nhieu khi bo 
mot doi hon lục lạc, 


Trong ghi nang bao gio cũng dung mol đôi, duoc Lam 
lu mot thân сау và luốn di cung với ken saranai va tróng 
paranung, 


b) Phương pháp biếu diễn và chức năng 


Khi sự dung, 2 người ngồi bet tren chieu, đới dien nhau, de 
trong nghiêng khoang 45 , mal ham quay xuống, go bang dui 


gô: con та! chang ke len chân trải, vo bang tay 


Ghi nang la mot loai nhac cụ doc tau, hoa tàu co val tro 
rat quan попу trong sinh hoạt nghệ thuật doi thuong va sinh 


hoat tin ngưỡng cua nguoi Cham 
Am Thành cua ghi nang tram am, nghe soi nồi, hấp dàn 


опр ghi nang là tài san có gla trị, rhe hiện sự khá gia cua 
gia dinh. Trong co tinh linh thiêng, nen khi chat gò làm tang 
cũng nhu môi khi lay tróng ra su dung phar chon прау và có 
lè câu. Theo truyền thống, trồng chi duoc choi trong cac lé 
nghi cung bai thuộc tin nguóng dàn рап. Ngay này, trông đã 


duoc dua len san khau trình dién 
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IRÓNG TANG SÀNH 


Trống tang sanh là nhạc cụ họ màng rung, chi рб vỗ 
cua dân tộc Sán Chay. 


a) Câu tạo 


Tang trong duoc làm bảng sanh cao 49 cm, thất eo o glua. 
Hal mat trông bang da tran, mat lon đuộng, kinh 21 cm, mat 
nho đường kinh 8,5 cm, cang bang day da, Mat trong ben 
phát imt vuni được lam bàng da ky da, vô bàng tay. con mat 
ben trat mat khlenhi day hon duoc lam bàng da trau hay da 
ran khi danh bang dui, Dui la mot thành nua mong khac hai 


màu huộc dày để càng thành mia cong. Phần cong sẽ dung 


de danh. 


b) Phương pháp biếu diễn và chức năng 


Khi su dung, trong duw đạt ngàng, lay phải dụng que пе 
mêm до. tay trai võ nhịp nhàng theo nél Tau. Am thành cua 


trồng tạng sanh nghe đục, khong vang 


Trong, tang, sanh là nhac cụ thiêng, chu veo do ong tas 
cung hay truong ho cát giu. Trồng tang sanh duoc dung nhiều 
nhat sau vy thụ hogc h, dem cho nhay mua trên nhà san, cho 
lé dam cháy, trong dip Tet thang Gieng hay trong lẻ hậu ky 


chủ người chết, 


CÁC ПНАС 
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Trống com là nhac cụ họ màng rung, chi уб của dàn 
tộc Việt. 


a) Cấu tạo 


Than trống cơm có hình ống, hai đầu hơi múp, duoc lam 
từ một khúc дб khoét rồng dat khoáng 56 cm - 60 cm. Duong, 
kinh hai mat khoáng 15 cm - 17 cm, bịt bàng da trau hoac da 
bo. mật tram gọi là mặt thó, mat cao là mát kim. Mot he thông, 
dày cháng bằng da hoặc may gọi là dày xạ có tác dụng lam 
cảng, chùng hai mặt trống. 
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b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


Nhac cụ này được goi là trống com vi trước khi sử dụng, 
nhạc cong dung com nóng nghiên nhuyên рал vào mat trống, 


de dieu chinh độ cao thấp cua am thanh. 


Trong, com co hai tiếng: tiếng "trong" о bên mat thuong và 
tiếng "duc" o ben mat trồng đã bị cuc com làm can trỏ suc rung 
dong. Khi hòa nhịp, tiếng "trong" cua trống di với tieng da tróng, 
de và tieng "duc" cua топе com nhip voi tiếng gå tang trong để 

Am thanh của trồng com tram, vang, hol đục, u buôn, gọi 
lam hàn người nhỏ đến hình ảnh quë huong xa xoi hay nhỏ 


đến mot moi tình tan võ, mol niềm tang troc bi thưởng cua mot 


thanh sau vạn cỏ... 


Iróng com là nhạc cu hòa tấu, duoc dung trong nghi lè 
phong tuc va dan nhạc chèo. 
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BLONG BONG . 


Blong bong là loai tróng khóng dinh àm, ho mang 
rung, chi rung lắc cua dân tóc Chăm. 


a) Саи tao 


Trong co hai mat bung bang da hoang, duong kinh khoang 
{їз cm, Tang trong liên, cao 9,5 «m lam tu gô cây cóc tang 
các nghe nhan cho ràng lam loại go này tieng trong, se vang 
honi Mot can go dai khoang 12 cm duoc gan vao tạng, trong 
đề làm Lay cảm, Hai ben lang hông dinh hai soi dây, trên đâu 


môi sol budi một miếng uo nho 
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b) Phuong pháp biếu diễn và chức năng 


Khi dién tàu, người su dung tay cảm trông lắc deu sang hai 
ben, hai miếng gô va vao mal trong phát ra am thanh. Trong 
chi duoc su dung trong lé Phong chức. Trong budi lé nguni 
dui phong chúc tay cảm tróng rung theo nhịp ken saranal, 
trong hapasit và chieng. Tiếng trong rung lên nhu bieu hien 
niem vui, một an hue ma be tren đà ban cho ngudi được 


phong chuc 
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Hogo là tên gọi một loại trống lớn, không dinh âm 
của dong bao Ê-đe. 


a) Cấu tạo 


Ноо có dang hinh trụ hơi phinh giữa. Khi chế tác nguoi 
tạ chọn nhung сау gå hm, gò dâu co đuờng kinh lón roi cat 
một đoạn cao khoang 1,5 m deo tron, duc thong suốt hai dau 
đề làm tang trông. 


Khi cảng mat trong, phai lay được da cua mot cap trau, hoac 
voi ràl lon pom mol duc mot cai rồi nạo va phoi đúng do moi 
dem cảng, Dong bao Е-е cho ràng neu mặt tróni chỉ lam bang 


da con đực hoặc con cái thi tieng trong sẽ khong to, khong vàng, 


b) Phuong pháp biếu diễn và chức nàng 


Nguoi Fede củi hogo lạ nhạc cu thiêng, nen khi danh trong 
người tà không, đạt trong trúc bep waong đạt ma phái treo 
hoặc de trồng trên san, Người danh bogo phai la ñam giải «a 


la người co uy ип, da duoc buon lạng lụa chon trum 


Hogo chi duoc danhi sao những dip lé trọng đại cua buon 


lang nhu: le dam trau. le cau mua; 16 mung lua mor, | Hogo 


đuối tòi E- de cor nhu su gla cua than lính mang den nhung 
саш sim truyen Cung vor dan hieng E-de, hogo tạo nen 


nhung am thanh vàng động, khi the và hung y 
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an nhac dan tộc Việt Nam duoc hình thành 

tu rất lau đời, có lịch sử hàng nghìn năm. 

Nhờ vào những hinh ảnh đế lại tren các di 
vặt khảo cổ thuộc nền văn hoá Đông Son cổ dai nhu trống 
đồng, (һар dong và một số hiện vật khác, chúng ta có thể thấy 
tổ tiên của chúng ta - những cư dàn Văn Lang Âu Lac, da có 
một niềm dam mé âm nhạc vô cùng to lón. 

Àm nhạc được vang len khắp mọi noi: trên sàn nhà, ben 
cối già gạo, trên con thuyền bàp bềnh sông nước. Song, có lẽ 
tưng bùng và náo nhiệt nhất là các dip lé hoi, các buổi cúng 
lé cộng đồng và duoc рап với các tín ngưỡng cô xưa nhu tín 
nguóng phon thuc, thờ Than Nước, Thần Mat trời... nhàm cầu 
mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi đế con người và cây 
cối, súc vật được phồn thịnh, bình an... Trong những dịp ấy, 
co những cuộc đánh công chiéng, những cuoc hoà tấu trống, 
đồng vang động, và có những cuộc hát giao duyên trên nhà 
sàn vói sự phụ hoa của tiếng trống уб bap bùng, hay Һат chí 
hát bên cối già theo nhịp chày rộn ràng khoé khoán... 

Đặc biet, thoi Lý - Trần, thế ky X, đã hình thành các dàn 
nhạc mang tính chuyên nghiệp vói dày đủ các họ nhac khí 
nhu: Gõ, thói day kéo, рау day kéo... rất phong phu. Nhưng 
không phái các nhạc khí dân tộc này được sáng chế ra vào 
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thói ky dó, mà ngay tü các thoi các Vua Hüng dung nuóc, nen 
văn hoá Đông Son đã sáng tao ra những nhac khí rất văn 
minh và khoa hoc có âm sắc phong phú, có ат lượng cực làn 
và âm vực khá rộng nhà cấu tạo với nhiều kích thước, hình 
dạng khác nhau, nhu: các trống mạt da có kích thước hàng 
mét, các loại trống đồng có trạm trổ tinh vi có ат thanh ngan 
vang sôi động cả núi rùng. 

Trải qua thoi kỳ Bắc thuộc và chống Вас thuộc, nên văn 
hoá Việt Nam уап đấu tranh dé ton tại, đông thoi chát lọc các 
nền van minh nhập ngoại để tạo nen cái riêng mang bản sắc 
dàn tộc, góp phần phát triển nền am nhac dán tộc, trong đó 
có việc sáng tạo ra các nhạc cụ mới đế đáp ứng nhu câu sinh 
hoạt ат nhạc của mọi tầng lóp trong xà hội. Vi vậy, đến thời 
Lý, thời Trần đã хау dựng được nhũng dàn nhac cung đình có 
đủ các loại nhạc khí nhu: Trống (mặt da) các có, mò, phách, 
kèn, sáo dọc, sáo ngang, tiêu, nhị, hồ, nguyệt, tranh, tỳ bà, 
trống cơm, sáo đôi, trống đại cốc... 

Sang thời Le, với các dàn nhac mang ten ''Đường thượng 
chi nhac" và ''Đường hạ chi nhac" có bó sung them các loại 
nhạc khí: dàn khánh (16 chiếc), dàn chuông (16 chiếc) có cao 
độ khác nhau, phương hưởng (16 chiếc)... là nhùng phiến 
kim loại bằng đồng hoặc bàng gang có kích thước dầy mỏng 
khác nhau, tao nén cao do khác nhau (mot loai nhac khí 
tuong tự campaneli trong dàn nhac giao hưởng). 

Đến thời Nguyễn, các dàn nhạc cung dinh được tổ chức 
với các hình thúc "chuyên môn hoá" như nhà nhạc, tế nhạc, 
dai nhạc, quan nhạc, nhạc luyến ty chung, ty khánh, ty cổ... 
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Trong đó, đặc biet có thêm biên chế của саи "саи gióc" (tù 
và sừng tràu) và “hải loa'' (tu và ốc biến) - tiền than cua kèn 
co châu Âu ngày nay. 

Song song vói su tón tai cua các dàn nhạc cung dinh, có 
các loai dàn nhac dàn gian nhu: 

- Dàn nhạc lé ngoài Bác, hay còn quen goi là phường bát 
àm, với khái niệm góm tám loại nhac khí chu không phái theo 
khái niệm bát âm của Trung Hoa, 

- Dàn nhac lé trong Nam, dàn nhạc ngũ am, với khái niệm 
gồm пат loại nhạc khi. 

Ngoài ra, các dàn nhac hay ban nhạc còn được tổ chúc 
dùng trong các loại hình giải trí khác nhu: 

- Kịch hát san khấu: nhu tuong, chèo, cải lương; 

- Вет cho hát thính phong: nhu à đào hay ca trù, ca Huế, 
hát Quảng, hát tài tử dau thế ky XX; 

- Các thế loại khác: nhu chàu văn, hát xẩm, sắc bùa... 

Ngay nay, các dàn nhạc hay tốp nhạc dàn tộc được dùng 
phó biến dé đệm cho hát dàn са (các miền, các vùng), thậm 
chí còn đệm cho cả ca khúc hiện đại có nhiều chất dân gian 
mang lại hiệu quà rất cao. Бас biệt, các dàn nhac dan tộc 
tổng hợp vói sự tham gia cua hầu hết các loại nhạc khí dà tao 
nén những hiệu quả àm thanh mới lạ, thành công tốt đẹp và 
có tiếng vang quốc tế, trong đó có sự đóng góp cua nhiều loại 
nhạc khí dân tộc mới cải tiến hoặc phát triển (cả về cấu trúc 
và thú pháp biếu diễn). 

Sau day là co cấu, tố chúc của một số dàn nhạc dàn tộc 
Việt Nam. 
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Nước ta có nhạc từ rất sớm. Sứ liệu còn ghi: thời Lê 
Hoàn (năm 980) khi duyệt binh có đánh trống đồng. 
Thời nhà Ly, các Vua đều cho sáng tác nhac dé 
thưởng thúc. Đến thời Trần đã có các nhac cụ: tất 
lật, tiếu quán, tiểu bạt, phan có, đàn сат, đàn ho, 
đàn tỳ bà, đàn thất huyền, tiêu, sáo, tiêu bạt, trống 
cơm, đàn tam. 

Tuy nhiên, các triều đại trên dày chưa định rõ các 
khái niệm về nhà nhạc. Phải đến thời Vua Lê Thái 
Tông mới có sự sắp đặt thành hai loại dàn nhạc theo 
hình thức dàn nhạc cúa nhà Minh: 


DAN DUONG THƯỢNG: CHI 
NHAC 


Dàn nhac dùng dé diễn tàu trên trieu đường, gồm 13 
nhạc khí sau: 


- Dai có (trống cái); 
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Bien chung (gom 16 chuông ân khop voi 12 chinh luật va 


1 boi luật; 


Dàn bién chung 


= Bien khanh дот 16 chiếc khánh ап khóp voi 12 chinh 
luat va 4 bội luat: 


= Thược (sau 3 lôi; 


- Fri; la nhạc khi thor bang tre, thuong tau với Huan Полат 


Sao ngàng 6,7 lôi; 


- Huận (huyéni: loại nhạc cụ làm bằng đất nung, co hinh qua 
trung, tren thot, dud! bàng, có 4 lò dàng truốc, 2 15 dang sau; 


= Chuc: loại nhạc khí lam bàng, gô, giống cai đầu vuông, 
sâu một thước năm tắc có, dung dé go. 
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- Ngữ: là nhạc khí tu than vang, dang то quet, có hình 
giống nhu con hd phuc, lung có 27 rang kim loại hoặc 32 tấm 
phách gó, tấu bằng cách sü dụng một miếng gó quet vào các 
ráng hoặc phách. 


- Tiêu. 

- Quản: loai nhạc khí thói (mot loại ken). 

- Sinh: loai nhạc khí thói, duoc làm băng vó bau, có 13 ong thói. 
- Dàn càm: loai nhac khr có 7 day. 


- Đàn sát: loai nhạc khí có 50 dày. 


DÀN ĐƯỜNG HA CHI 


Dan nhạc tấu бибі thềm. Dàn nhạc gồm: 


- Phương huóng: loại nhạc cụ được làm bằng 16 tấm kim 
loại hình chữ nhạt, dày móng khác nhau, treo trên giá, tấu 
bằng cách dùng аш gõ vào, mỗi tấm là một ат. 


- Không hầu: mot loại nhạc khí day рау có xưa, giống nhu 
cay đàn sắt, nhưng nhỏ hơn, có 20 day hoặc 23 day. 


- Quản: cổ (trống). 
- Quản địch (sáo). 
- Tỳ bà (4 day). 
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Hai dàn nhac này dé biéu dién các bán nhac lé nghi 
nhu: té giao, tế thái miếu, nhac ngũ tu (thờ năm 
than), câu mang (thần cây cối), nhục du (thần loài 
Kim), huyền minh (thân nước), chúc dung (thần lửa) 
và hậu thổ (than đất). 

Song, phải 30 năm sau, vào thoi Hong Duc mới có su 
nghiên citu, fim tòi Bác nhạc đế hiệp với Nam âm, soạn ra hai 
bộ Đồng văn và Nhà nhạc. Đến khoảng những năm 1578 - 
1599, triều Le Thế Tong, giáo phường bát đầu sáng chế ra các 
loại nhac cụ: ngường thiên cổ, xúy quản (ống thói), long yêu 
. Cổ (trong lung eo), xuyên tiền, để dùng trong Đồng văn và 
Nhà nhac. 

Đến thời Nguyễn, nhac cung đình nước ta có hai hinh thức 
ат nhac lón: Nhà nhac và Tung nhạc. Tổ chức dàn nhac lấy 
16 chức bát âm làm trong. Bát ат göm: 


- Kim (tiếng chuông) 

- Thạch (tiếng khánh) 
- Thó (tiếng huyén) 

- Cách (tiếng trống) 

- Ty (tiếng đàn) 

- Mộc (tiếng chúc ngữ) 
- Bào (tiếng senh) 


- Trúc (tiếng sáo) 
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Co саи, tó chác сйа dàn Nhà nhac cu thé nhu sau: 


- Trống mảnh: 1 cái (trống 1 mặt, trông nhu một núa cái 
tróng con) 


- Đàn tỳ bà: 1 cái 

- Đàn nguyệt: 1 cái 

- Đàn hai dây (nhị): 2 cái 
- Ống địch: 1 cái 

- Tam âm la: 1 cài 

- Senh tiền: 1 cái 

- Nhac treo: 1 bo 


- Kiến cổ: 1 cái (loại trống có 10 vuông ở giữa và đóng trụ 
suốt trung tam dé dung len. Tren trụ có hình cái tán và ở dinh 
có sức hình người dưới có chữ thập ngang dọc, hình nhu 4 
chan, khác hinh su tử) 


- Chuông to: 1 cái 

- Khánh lon: 1 cai 

- Chuông nhỏ: 12 cái 
- Khánh nhỏ: 12 cái 


- Bác phụ (nhạc khí làm bằng da, sau khi chế ra như cái 
trống có buộc day, để đeo vào cổ dùng tay đánh. Cứ mỗi 
tiếng kiến cổ lại đánh theo tiếng bác phụ để họa). 


- Chúc: 1 cái (nhạc khí nhu cái thùng sơn, giữa có hai dui 


suốt đến đáy, rồi lắc len thanh tiếng). 
- Trống: 1 cái 
- Đàn сат: 2 cái 
- Đàn sát: 2 cái 
- Bài tiéu: 2 cái 
= Óng tieu: 1 cái 
- Óc dinh: 2 cái 
- Senh: 2 cái 
- Huàn (sáo làm bằng đất, có 6 10, một đầu thói): 2 cái. 


- Tri (nhạc khí dài, rong như bàn tay, có 9 miếng lón, 6 
miếng nhó đều vien bằng da, đế dùng làm nhịp nhạc): 2 cái 


- Phách bàn: 2 cái 


Ở triều Le, nhà nhac là tổ chúc âm nhạc chuyen về xướng 
hát, nhung đến thời Nguyễn, Nhà nhac lại là một tố chúc dàn 
nhac, thường được su dụng trong đám rước, trong yến tiệc, 
аст cho các vũ khúc. Sau này, trong dân gian cũng có dàn 
đại nhạc sứ dụng trong việc tế lé than thánh, nhưng số lượng 
nhạc khí giảm bót nhiều. 


Hiện nay, ó Huế còn bảo tồn được một 56 nhạc khí trong 
dàn nhà nhac:à đàn nguyệt,ấ đàn tam, ấ đàn ty bà, 2 đàn nhị, 
2 sáo, 1 trống con, 1 sénh tiền, 1 tam àm la. 

Ngoài ra, vào những dịp Quốc lé, Quốc khánh, Tết 
Nguyên đán, lé kết hon của Hoàng tủ và Công chúa... trong 
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cung vua, khi dién düng Бап nhac Thieu, nhac khí gom có: 


- Trống lón hay trống cái: hinh tròn, giữa phinh ra, tang 
trống bằng gỗ mít, dai bằng tre, sơn son vẽ rồng mày, mat 
bung da trâu, тас vào dinh khuy treo lên cái giá gỗ son thép, 
trên giá có hình con qua đúng. 


- Trống con: nhỏ hơn trống lón. 
- Trống tiếu bong: hình tron, bung một mặt. 


- Trống yêu có: hai dau phinh ra, giữa that lại nhu cái chày, 
khi đánh lấy tay уб vao hai mật trống. 


` - Đàn ty bà: có 4 дау. 
- Đàn tam: có 3 dày. 
- Đàn nguyệt: có 2 day. 
- Hồ: có 2 dày và cái vi để kéo, tiếng tram. 
- Nhị: có 2 day và cái vĩ đế kéo, tiếng thanh và cao. 


- Sáo: thói ngang, có B lỗ, 1 ló để thói, 6 ló để bát tay, 
phía trén 6 1б nay có 1 1б dán cái màng bàng tre móng dé 
thói cho vang. 


- Ken: thối doc. 


- Sénh tiền: tay phái cam một thanh gỗ dài ибс 20 phân tay 
hinh con bài, có dóng 5 cái dinh, mói dinh sau 5 dong tien 
trinh, tay trái cam một miếng аб cung dài nhu trên, рб vào 
miếng gó ben tay phái cho các đồng tiền trinh rung lên àn 
nhịp với khúc nhac. 


= Tam âm là một cái vong đồng uốn thành 3 vòng tron có 
chuối bang gô để сат, trong môi vong tron deo một cái thanh 
la nho bằng dong. Khi hòa tấu, cảm dui gỗ có mô ро vào 3 
cái thanh la phat ra 3 am thanh khác nhau hoa với khúc nhac, 
dày chinh la cai tam am la. Nhạc khi kế trên hoa tàu lúc ca 
уо. Nhung khi tế lé соп dùng: 


- Chuông: bằng dong, 


- Khanh: bang dà, hinh con doi, düi bằng, thanh sắt tron. 


Tam àm la 


- Đàn sën: có 2 dày, thùng dàn có 6 góc trong nhu vó so, 


vo hén. 
рап cam: có 7 day. 


- Dan tranh: có 16 dày. 
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= Мо song long: bang цо, mat tron nhu cai dia, có chuối de 
cảm, bên suon khoel 1 ló hồng nhu cai mo. Lại co | miếng, 
sat clari. một dau дап vao cài chuối, mot dau Iron nhu cai dul 
Lay dau dui đạp vao mát gò, phát ra tieng Кей như tieng, mo 
giữ nhịp cho khúc nhạc, cung có khi để o duoi han chân ma 


dam nhip. 
Nhạc công chơi tam âm la 


Tu hat hình thuc nhà nhạc và tung nhạc, đa hinh thanh ba 
dan nhạc Топ la: tiéu nhac, đại nhạc và huyen nhạc, Co cau 


nhae cụ cua tung loại dan nhạc cu thế nhu sau: 


Dan tieu nhac som các nhac cụ: 


= 1 đạn ty ba 

- | dan nguyệt 
1 dan nhi 

= lông dich 
] tam am 

- 1 senh tien 


- | trong, manh 


Dm 
xx 
M 
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Đến triều Nguyễn, dàn tiéu nhac dùng trong cung dinh 
Hué duoc co c&u các nhac cu sau: 


- 1 trống bản 

- 1 nào bat 

- 1 mo sung trâu 
1 phách tiền 

- 1 tam âm la 

- 1sáo 

г Тат 
-1tybà 


- 1 nhị 


nguyet 


DÀN ĐẠI NHẠC 


Đây là dàn nhạc có quy mo lón của dàn tộc Việt, chí duoc 
dùng khi có su hiện diện của Vua trong các dịp Đại lé: lê Dai 
triều, lé Van tho (sinh nhật Vua), lé tế Nam giao (khi Vua vào 
bái vị), lé tiếp su thần nước ngoài... và lé tế có tinh quốc gia 
trọng đại: lé tế Giao (tế Troi, dat), lễ Tịch điền (luc nhà Vua 
tu mình cày ruộng)... 


CO cau, Io chui caa dan nhật 


Bien che dan nhac gom 
20 trong lon 
8 ken dam kep 


6 du va bang sung tau thoai 4 Tu va Bang sums teau va 2 


tu và bàng vo oc bien 
1 thành là 
4 đồng là 


Den thoi Nguyên, dan đại nhac dung trong cong dinh Hue 


ducc có cau gom nhung nhac cụ sau 


| trong lon 
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trong chiến 


trong, bón, 


nào bại 

= | mò süng Iràu 
1 trồng con 

- 1 ken đại 

= 1 ken trung 


1 dan nhị 


Hien này, o Hue con bao tòn duoc một số nhạc Khi trong 
dan đại nhac : 4 Кеп, 2 trong, 1 chum chọc, T senh tien, 1 mo 


Sung trau, Thách, 


Tính năng nghệ thuật của dàn nhac 
Với am lượng lón, mạnh mẽ của bộ gò và bộ hơi cùng quy 


ma bien chế đồ so của dàn nhac du để tao su tôn nghiêm, 
trang trong trong các nghi lễ cung dinh. 


DÀN HUYỀN NHAC 


a) Cơ cấu, tổ chức của dàn nhạc 


Bien chế dàn nhạc gồm: 

- 1 đặc khánh (khánh đá lón), 

- 1 biên khánh (pom 12 khánh nhỏ), 
- 1 bác chung (chuông lón), 

- 1 biên chung (gồm 12 chuông nho), 
- 1 kiến có (trống lón), 

- 1 trống nho, 


- 1 bác phụ (trống hai mặt da, vỏ bằng tay, trong nhồi cám 
và gạo để khi đánh cho tiếng kêu em diu), 


- 1 cái chúc (thung gò vuông, thót đáy), 
- ] cải ngữ, 


Bát đầu cứ nhạc thì đánh cái chúc, đến khi gan dut khúc 
thì dành cái ngu. 
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2 cai phách ido 3 vien Quan vệ cung cac doi truong doi 


Ihi trung doi mu ho dau mặc ao lam chen tav dieu khien) 
- +! dancam 
2 dan sat, 
2 bại tieu. 
- | rai tieu (sao doo, 
2 địch (sáu ngàng), 


= 2 huan (d nhà buan và | túng luận), Ong huan lon bàng trung, 
ngênu gọi la nha huan, nho bang trúng ga gọi Ta lạnh huan 


2 1 ảo ngàng có B fon, 


2 sinh Һе 


b) Tính năng nghệ thuật của dàn nhac 
Dàn nhạc huyền thường được su dụng trong te lé như: Lễ 


Thanh thọ, Vạn thọ, Thiên xuân, tế Nam Giao (lúc nhà Vua 
mới xuất hiện, bước lên dàn) 


DÀN NHAC THÍNH PHÒNG HUẾ 


Xứ Huế là Kinh đô của Việt Nam suốt hơn 150 năm. 
Ngày nay, bên cạnh những kiến trúc, дёп đài, lăng 
tám độc đáo, hiến hiện hài hòa giữa cảnh sắc thiên 
nhiên thơ mộng của sông Hương, núi Ngự, xứ Huế 
còn lưu lại một loại hình ca nhạc đặc trưng cho vùng 
đất cố đô này, đó là ca nhạc thính phòng Huế, 
thường được goi là ca Huế, với hình thúc ат nhac 
bao gòm cả nhạc hát và nhạc đàn. 


1. Cơ cấu, tổ chức của dàn nhạc 


Dàn nhạc thính phòng Huế sứ dụng các nhạc cụ: nguyệt, 
nhị, tranh, ty bà, bầu, sáo với nhieu hình thức hòa tấu và dem 
cho hát. Những hình thức thường gặp hiện nay là: 


- Hoà tấu song thanh của 2 nhạc cụ: 
tranh - nguyệt; 
tranh - bau; 
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nhị - bau; 
nhị - ty ba 
hoặc bau - nguyệt. 
- Hoà tấu tam thanh cúa 3 nhạc cụ: 
nguyệt - nhị - tranh; 
bầu - nhi - tranh 
hoặc ty bà - nguyệt - tranh 
- Hòa tấu tứ tuyệt của 4 nhạc cụ: 
“bau - nhị - tranh - nguyệt 
hoặc nhị - tỳ bà - nguyệt - sáo 
- Hoà tấu ngũ tuyệt của 5 nhạc cụ: 
nhị - nguyệt - tranh - tỳ bà - sáo 


Đạc biệt, khi đệm cho hát, nguoi hát thường có một doi 
phách nhó dé gà nhịp. Tiếng phách vang len hòa với dàn 
nhac càng tao ra am huóng đọc дао cho ca Huế. 


1.1 Tính năng cüa các nhac cụ được sử 
dung trong ca Huế: 
a. Đàn tranh (thập lục): 


Là nhạc khí day gay, có 16 dây. 


Саи tạo của đàn hình hop dài khoảng 110 cm. Một đầu 
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rộng khoảng 22 cm, dau kia hẹp hon khoáng 15 cm. Mat 
đáy pháng và có 16 khoét thoát am hình chữ nhặt. Mật trên 
dàn làm bằng gỗ nhẹ xốp, uốn cong, đế mộc. Hai bên thành 
cao 7 đến 8 cm. Trên mặt đàn ó đầu rộng có một cầu đàn 
bang kim loại uốn nam ngang theo mat dàn, trên đó có 16 
ló nhó, ó đầu hẹp xếp chéo 16 trục. Các dày đàn được mắc 
từ các lò trên câu dàn đến các trục. ở giữa mặt đàn có 16 
ngựa đàn (gọi là con nhan), được làm bằng gỗ, xuong hoặc 
ngà, hinh tam giác, trên dinh tam giác của ngua đàn có bịt 
đồng để đạt dây, di chuyển điều chỉnh độ cao của day. Các 
ngựa đàn điều chinh lên dây theo thang ат ngủ cung. 

Ví dụ: 

điệu Bác: 

Đô - Ке - Fa - Son - La - DO, 

hay điệu Nam: 

Do - Mib - Fa - Son - Sib - Do. 

Day là hai điệu cơ bản trong ca Huế. 


Nhạc công ngôi choi đàn, tay phải gầy đàn, tay trái nhấn 
nháy trên дау. 


Đàn tranh có àm cao, trong sáng, vui tuoi. 
b. Dàn nguyet (dàn kim): 


Là nhac khí dây gay, có 2 dày. 
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Cấu tao của đàn gồm: 
- Hộp đàn hình trụ dẹt và một can đàn dài. 


- Mặt đàn và day đàn bằng nhau, tròn đều ví như trăng rằm 
nên gọi là đàn nguyệt. Đường kính mặt đàn khoảng 36 cm, 
thành đàn khoáng 6 cm. Trên mặt đàn có gắn ngựa đàn để 
mắc day. 


- Сап дап làm bàng gỗ cúng dài khoảng 100 cm. Trên cần 
вап 7 phím nối tiếp với 3 phím рап trên mat đàn để băm. Các 
phím đàn gắn tren những khoảng cách không đều nhau. ó 
đầu trên của cần đàn có 4 trục gỗ, trong đó có 2 trục dùng đế 
mắc day, còn 2 trục dùng để trang trí cho căn đối, đẹp mắt, 

- Day đàn xưa kia làm bằng to se, nay được thay bằng day 
nilóng, một dãy to, mot дау nhỏ. Hai dày dàn duoc lén theo. 
tương quan quảng 5 và các phím dàn dat theo điệu thức 5 âm. 

Ví dụ: 

Trên dây Đô là: 

Do, Re, Fa, Son, La, Do, Re, Fa, Son, La 

Dày Son là: 

Son, La, Бо, Re, Mi, Son, La, Do, Re, Mi, 

Nhac công ngồi choi dàn, tay phái gay đàn bang móng tay 
để dài của mình hoặc bằng một miếng nhựa, tay trái bấm 


phím, luyến láy, nhấn rung. Âm thanh của đàn nguyệt ấm áp, 
tươi sáng, rộn rang. 


c. Dàn nhi (dàn có) 


Là nhac khí dày kéo, có 2 dày. 

Cấu tạo của dàn nhi gồm có cần đàn уа bầu đàn. 

- Сап dàn làm bằng gỗ cung, không có phím, dài 
khoảng 70 cm - 80 cm đầu dưới xuyên qua bầu đàn, đầu 
trên hoi ngứa ra phía sau và có 2 trục dé len dày. 


- Bầu dàn hinh ống tròn duoc làm bằng gó cung, hoi 
thát ó phía đáy, phía kia bit da tràn hoặc da rắn làm mặt 
đàn. Đường kính mặt dàn khoáng 15 cm, trên mat dàn 
có ngua đàn. Day đàn xua kia làm bằng to se, ngày nay 
thay bằng dây kim loại. Cung vi kéo đàn làm bằng cành 
tre cong hoặc bàng thanh gỗ dài có đầu cong тас lông 
đuôi ngua. Long đuôi ngựa của cung vi đặt lòng giữa hai 
dây đàn. 


Nhac công lén дау dàn nhị theo quãng 5. 

Ví du: 

Dó-Son hoặc Fa- Đô 

Nhac công ngồi kéo đàn, tay phái сат cung vi kéo, 
tay trái bấm dày với những ngón rung, nhấn, láy, vuốt. 

Ат sắc đàn nhị da diet, tha thiết, đẹp, giàu khả nàng 
diễn cám. 
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а. Рап ty bà 


Là nhạc khí day gay, có 4 day. 
Cấu tao của đàn gồm hop đàn và сап đàn. 


- Hộp đàn hình nửa quả lê bó dọc làm đói. Mặt đàn phảng, 
làm bằng гб nhẹ, xốp, để mộc. Lung dàn khum, làm bằng gö 
cúng. Trên mặt đàn có gan một bộ phan để mắc day đàn và 
8 phím bấm phía trên. 

- Сап đàn ngắn, gắn liền với hop đàn, xua kia không có 
phím, nay có gán 4 phím. Phần tren căn đàn có 4 trục gó để 
Леп dày. Xưa kia day đàn làm bang to se, nay thay bằng day 
ni lông. 

Đàn tỳ bà lên dây theo tương quan các quàng: Quảng 4 - 
quãng 2 - quàng 4. 

Ví dụ: Во -Fa - Son - Đô 

Nhac cong ngồi chơi đàn, tay phái gáy đàn bàng miếng 
nhựa hoặc bàng móng tay, tay trái bấm phím vói các ngón 
nhấn, vuốt, rung... 


Âm sắc của đàn tỳ bà ấm, đục. 
e. Đàn bầu (còn gọi là đàn độc huyền): 
` Đàn bầu thuộc họ dây gáy, chỉ có một dày. 


Cấu tạo cúa đàn bầu độc đáo. 
- Than đàn hình hop dài, dau nhó hon cuối. 
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Le: 


- Thành đàn làm băng аб cúng. 


- Day dàn và mat dàn làm bằng аб nhe. Mat dàn hoi uốn 
cong phong len. Бау đàn có 2 10 thoát ат. 


- Bau đàn làm bằng quả bau kho cát đáy hoặc bang gõ tiện 
theo hình bầu ó đầu dan. 


- Vòi dàn làm bằng tre hoặc bằng sùng cám xuyên qua bầu 
dàn xuống than đàn. Cuối đàn có 1 trục len dày bằng аб hoặc 
bằng kim loại. 


- Dây đàn được buộc vào vòi đàn, đi qua miệng loe của 
bầu đàn kéo chếch xuống cuối thân dàn. Day đàn trước đây 
làm bằng tơ se, nay làm bằng kim loại. 


- Que рау dàn làm bang tre hoặc song vót nhọn. 


Khi chơi nhac công ngòi gay dàn, tay phải сат que рду, tay 
trái cam voi dan. Nếu dày đàn bau ó thế dày buông thì рау ó 
bất cứ vi trí nào trên dây cũng đều phát ra một cao đó, đó là ат 
thực, Vì уду, trên mat đàn nhạc công đánh dấu những diém nút 
(hoặc những điểm gấy). Khi chơi đàn nhạc công dùng cạnh bàn 
tay phải tì nhẹ vào những điểm nút tren dây và khi гау xong thì 
nhấc tay lên ngay (nếu đánh dấu vào những điểm gay thì tay 
phái chàn б khoảng cách phù hop với điểm рау), dãy đàn sẽ 
phát ra những âm thanh có cao độ khác nhau tuy theo vị trí của 
bàn tay chạn đúng những điểm nut khác nhau, những ат này 
là ат bội. Kết hợp vói tay phải gdy, tay trái cảm và điều khiến 
vòi đàn khiến dãy đàn hoi khi cảng, khi chùng dé tạo ra những 
ám thanh cao hon hay thấp hon theo ý muốn. 
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Ат sắc cua đàn bầu mượt mà, ngàn nga, ngọt ngào, gần 
với giọng nói người Việt. 


g. Sáo 


Thuộc nhạc khí họ hoi. 


Sáo dùng đế thỏi ngang, làm bằng một ống trúc hoặc mọt 
ống nứa nho, duong kính từ 1,5 - 2 cm, chiều dài từ 30 - 40 
cm. Mot đầu có máu hoạc được nút kín. Sáo ngang có 1 lỗ dé 
thói hình bầu dục ó phía trái ống. Phía phải ống có 6 lỗ bấm 
hình tròn. Ngày nay người ta có thế khoét 10 lỗ bấm để có 
thể thối được nhiều giọng. 


Khi diễn tấu, nhạc công dùng 2 ngón tay cái dò sáo, các 
ngón còn lại đặt lên 15 Бат, đua sáo ngang lên moi thổi, 
hướng sáo vẽ phía tay phải. 

Ky thuật thối có: vuốt hơi, nhấn hoi, rung hoi ... 

Ky thuật bấm có vuốt, lướt, láy... 


Sáo ngang có âm sắc mượt mà, khoẻ, trong, sáng và linh hoạt 


1.2 Tính năng nghệ thuật của dàn nhạc 


Dan nhạc thính phòng Huế có một lich su lau doi, nhung 
cho đến ngày nay chưa có tư liệu đích xác nào nêu rõ được 
thoi điểm ra doi, ai đã tố chức và sáng tác những bản nhạc 
dàn Huế. Đến the ky XIX, khi nhà Nguyễn đã thống nhất 
giang son, thuc hiện trị quốc an dàn, cùng là lúc ca nhạc Huế: 


có điều kiện phát triển. Các nhac cong là những người rất giỏi 
đàn choi trong đội nhạc ngự ở triều đình. Ngoài những công 
việc trong triều, ho cùng vói học trò của mình lập nen những 
nhạc mục và dựa vào các ngón đàn của nhạc triều dé sáng 
tác những bán hòa tấu và độc tấu. Ат nhạc của họ được các 
ông hoàng, bà chúa và các quan trong triều rất yeu thích. Nên 
các ông hoàng bà chua thường xuyên mời ban nhạc đến tu 
dinh để day đàn, đồng thời cùng nhau đàn hát, thưởng thức 
àm nhạc. Vào đầu thế ky XX, ca nhạc Huế dà phát triển cuc 
thịnh, nhưng từ sau năm 1945 dà dân dàn bi mai mot. Ngày 
nay ca nhạc Huế trỏ thành di sản am nhạc quí giá, được nhà 
nước bảo tồn và tạo điều kiện khoi phuc lại. 


DAN CONG TÂY NGUYEN — 
Công là một nhac cụ thuộc ho tự thân vang, chi go, 
có cao độ xác định hoặc không xác định. Công được 
chế tác bằng phương pháp đúc, đố khuôn một hỗn 
hợp kim loại. Công có nhiều kích có to nhỏ khác 
nhau. Ó Tây Nguyên rất phổ biến hai dạng sau: 


- Công mat phẳng có viền cạnh gập xuống gọi là chieng 
bằng. Các dàn tộc ó Tây Nguyên thường gọi loai này là 
"chinh" hay "ching". Nguoi Việt thi dùng phổ biến tù 
chiêng. 
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Công loi o phan giua va có vien canh gap xuong por là 
«опр núm. Cac dàn loc o Tay Nguyên thuong goi loại này 
la cheng, chênh tnguoi Gia-rai, Ba-na, Ro-mam.. hoat 
guong, goong goong дио! M'nàng, Xtieng..... Nguoi Việt thị 


thường got la cong, 


Trong phần viết này, chung tôi su dung hai thuật ngu công, 
de chi chieng numi, chieng ide chi chieng bàng), nhu nguoi 
Viet thuong dung de tien theo doi. 


Cac dàn lọc o Tây Nguyen su dung công theo dan, không, 
dánh rieng le tung chiếc. Va moi mot dàn tóc có mot cách tô 
chúc dan công, cách diện tau riêng theo phong tục tap quản 


của mình 


Dan công o Tay Nguyên duoc to chuc theo nhiều cach 
khac nhau và gan vói no [a mot ten goi khác nhau: 
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Dàn nhac cu này phó bién ó các дап toc Ba-na, Gia-rai, 


Ro-mám, Xo-dàng, ... ở mỗi dàn toc, dàn công này lại có 
nhüng tén goi riéng. 


Thi du: 


- Người Gia-rai goi là chinh агар. 
- Nguoi Ba-na goi là chinh cheng, chinh honh; 
- Người Hà Nhi goi là ktum goong chinh... 


O day, chinh là chieng; soang là mua. 
a) Cơ cấu tổ chức dàn nhac 


Co cấu спа dàn chinh soang thông thuong gồm 5 công, 8 
chieng, 1 trống cãi và một vài cặp chüm choe nhó. 


Công lón nhất đường kính khoáng 65 cm; chiêng nho nhất 
duong kính khoáng 20 cm. 


Cao độ ат thanh cua các công là: 

Ке - La - Re - La - Rel. 

Сао độ âm thanh của nhóm chieng là: 

Dol - Rel - Fal - SonT - Lal - 002 - Ré2 - Mi2 


Tưởng, quan cao do cúa các công, chieng trong dàn luôn 
luôn бп dinh. Su khác nhau giữa các dàn công loại này có 
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chàng cung chi la su di chuyen vi ti cao do của tung chiếc trong 


dan cung len hoac cung vuong mot quang nhat dinh ma thoi 


Nguoi din tau công, chiens bao gio công la con Hai, Ho có 
the o cac lúa tuoi khac nhau. khi choi mới nguoi mot echec. Tay 
trai xách i hieng, cong, quay mat cong cheng huóne ve hen 


phar thành cong huang vaa byny, 


Lay phai cam dui 


Dien tau cung dan công con có mol dan mua nu va 3 ho 
V dien vien ће. So luong cong, chieng có the thấy doi; nhung 
tôi thiệu phải co 3 cong, 5 chieng, tor da la 7 công, 8 hieng 
Rieng so điện vien mua khong có dinh, có the tù TÚ den 30 
hoặc 40 nguoi. Tuy nhiên, cac điện vien mua phai là gai chua 


chong. côn các val he do dan ong dong 


Dan nhac bo tni theo doi hình hang mot, nguoi nộ cach 


nguoi kia khoang một melt di thang, di vong Iron hoặc dung 
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yen tuy theo nghi thúc của môi trường su dung. 


Trống bao giờ cùng dàn даи, tiếp đến cong, chieng, sau 
cong chiếng đến chüm choe, cuối cung đến dàn mua. Не 
đúng о các vị trí tu do. 


b) Tính năng nghệ thuật của dàn nhac 


Ат nhac cua dàn chinh soang rất trừ tinh, uyén chuyển. 


Dàn chinh soang chí được sử dụng trong các lé hoi có 
truyen như lé ап com mới, lé dung nhà, lễ cưới, lé tang, lé bó 


, mã... 


Trong lé hội dam trau, phần nghi thức, dàn chieng không 
kết hợp với đội mua nữ (soang) mà kết hợp với dieu mua 
khiến của các nam chiến binh. Âm nhạc công lúc này thoi 
thúc, dồn dập, hüng huc, tốc độ nhanh và cường độ lón. 


DAN GUONG 
Dàn guóng là dàn nhac phố biến của người Xo-dáng 


б vùng huyện Sa Thày, tính Kon Tum và huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum. 


а) Cơ cấu, tổ chức của dàn nhac 


Dàn cóng gồm: 


- 04 công núm, đường kính chiếc to nhất khoáng 50cm, 
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chiếc nho nhat khoang, 2em 
- 01 dan khi khung: 
01 ken koh 
200 rong cát 
01 nguoi hat 
V rans do 


< Dan Ми khung là loạt nhac cụ fu than vang, chi go, lam 
bang nữa, gom 2 ong: ong dai khoang 50 cm, ong ngàn dai 
khoang 30 0m. Mor ong deu co mor dau rong, mot dau kin 
khi khung duoc lum theo nguven tac cua dan Urung. Tuc la 
người Tài got vat tu diem giua của ong cho Ihuon hàn nhọn 
dan wung phia đầu rong, Hai ong noi với nhau bang das 


may Hai ông khi khung cho hai am cach nhau mot quang 4 


(La - Re). Khi choi tay trái cám đàn, tay phai сат dùi дб đều 
dàn vào 2 ống. 

- Ken kvoh là loại sáo ngán, thôi ngang, làm bằng một бпр 
nứa rèng hai dau. Chiêu dài ống khoáng 20 cm, đưỡng kính 
Ong khoảng 2,5 cm. О giữa ống khoét mot lỗ hình vuông рап 
lưỡi gà (một miếng kim loại mong) dé thối. Khi thối dung hai 
tay bịt hai dau ống và điều khiến đóng, mó sao cho có được 
những am thanh khác nhau theo y muốn. 


Dàn guóng chí choi trong nhà. Tất cả cóng và trống đều 
được treo lơ lung ó gian phòng khách. Nhạc công chơi công 
thường là phụ nữ và bao giò củng diễn tấu ó tu thế ngồi gò 
cong. Mỗi nguoi đảm nhận một chiếc. 


Cao độ am thanh của các cong trong dàn guống định am 
theo tương quan: 


quảng 5 - quàng 4 - quảng 8 
(Re - La - Ҝет - Re2) 

hoặc tuong quan: 

quãng 5 - quảng 4 - quảng 5 
(Ке - La - Rel - Lal). 


Doi khi có dàn guóng có cao độ các công quan hệ theo 
tương quan: 


quảng 4 - quàng 2 - quảng 4 
(Re - Sol - La - Re). 
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b) Tính năng nghệ thuật của dàn nhac 


Trong dàn guông, ат thanh của công dinh đạc, tram ấm. 
Ат thanh công cùng với khi khung tạo nên một bè nền đệm 
cho người hát và giai điệu của kèn kvóh. 

Dàn guống được diễn tấu trong những ngày lễ có truyen nhu: 
Lễ tría lúa thiêng, lề ап cốm mới, lễ dàm trâu tạ thần cầu an, lé 
dung nhà, lé cuói... Dàn Guông không diễn tấu trong lé tang. 


ĐÀN CHINH, GOONG CÚA 
DÂN TOC HRÉ 


Đây là một loại dàn nhạc dàn tộc rất phó biến của 
người Hrê sống ở huyện Sơn Trà, tính Nghĩa Bình 
(nay là tinh Quảng Ngãi và Bình Dinh). 


a) Cơ cấu, tổ chức của dàn nhạc 


Dan Chinh goong gồm ba chiếc chiếng bằng và mot chiếc 
trống nhỏ hình trụ. Ba chiếc chiêng này có ten gọi là vong 
chinh, tom chinh, took chinh. Kích thước của chúng xấp xí 
bang nhau với đường kính khoảng từ 37 đến 39 cm. 


Cao độ am thanh cúa chinh goong Hré khong định Am. 
Tuy vậy có thế nhận thấy: 


- Vong chinh có có cao độ thấp hơn took chinh, nhung tuong 


quan nay cu thé bao nhieu thị nguoi Hre khong đạt ra 


- Tom c hinh co am phat га nghe o gan nhu mal tiếng dong 
khó khóc, cao do khối 


ala am cao nhat trong dan 


IO rans 


khi dién tau. mo: nguo deu ngài và khong dung dui de 
choi công Cách Hình diện chinh. goong Hire rat doc đạo 


Nhac cons đều ba dam ong. ho chi cong bang tay va Iren moi 


chiếc селу deu có mot Ibi dién tau rier 


Chiếc t00k chính được tree len, nguoi chói quan mot chiếc 
khan vao ban tay phái roi nam chat danh này tu tam niat chieng 


lệch sang canh mat chieng con tay trai ngat am o mat sau 


Ngupi choi vong chinh cam chieng dung doc heo bụng, 
tay phai năm chật danh vao gan tam diem mat chiens cho 
vanis du một trường độ quy đình thị ca hai tay cung lạm động, 


Tac ngal Tiếng, 
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Người diễn tấu tôm chinh dé chieng пат úp trên đùi, ngồi 
xếp chân vòng tròn. Tay trái хоё bàn tay đặt sẵn trên mat 
chieng. Khi tay phải nám lai vừa đánh vào tàm diém mặt 
chieng thi ngay lập túc tay trái nhấc len rồi đặt xuống ngay, 
dong thời tay phải cũng làm động tác ngất tiếng luôn, khong 
cho àm ngân nga. 


b) Tính năng nghệ thuật cúa dàn nhạc 
Ám nhạc của dàn chinh goong có tiết tấu soi dong. Người 


choi càng diễn tấu với tốc độ nhanh càng được coi là tài nghe. 


` Dàn chinh goong Нгё chi tình diễn trong những dip vui, lễ 
hội vơi vai trò độc tấu hoặc lầm nhạc nên cho điệu hát Ka choi 
CỔ truyen. Trong lê tang, người Hré không tấu chinh goong. 


DAN CHIÊNG KNOH — 
Đây là dàn chiêng của dân tộc Ê-đê sống ó vùng Buôn 


Ma Thuột, Krông Păk, Kpông Buk, Ea Sup, Mad'rak, 
thuộc tỉnh Đắk Lák. 


a) Cơ cấu, tổ chức của dàn nhạc 


Dàn nhạc gồm có hai cồng núm, báy chieng bằng và một 
trống. Trong đó, chiếc to nhất có đường kính khoảng 75 cm, 
chiếc nhỏ nhất có đường kính khoáng 30 cm. 


Dàn knoh chi được chơi ở trong nhà và do đàn бпр diễn 
tấu. Tất cà nhạc công đêu ngồi trên ghế dài (kban) dé 
đánh công, màt quay về hướng mát trời mọc. 


a) Со cấu, tổ chức спа dàn nhạc 


Cách bo tri dan công trong nha theo mot quy định rat chat 
che: một chiếc công пап lồn nhất va một chiếc chieng băng, 
lon nhất được treo lên về phia trái nhà; tiếp đến là sáu chieng 
bang con lại xếp cạnh nhau, cài to truóc, cải nhỏ sau; sau sáu 
chiếc chieng bang là chiếc cong thủ hai; trông хер ð vi tri 


cưới sau đạn hieng. 


Khi dién tàu, nguoi choi dat chiếng nằm trên аш và dùng 
dui Bộ go vao mát trong cua chieng. Còn chiếc công thứ hai 


duoc người choi dal năm trên mat san nhà, duoi lot đệm vai 
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hoặc đệm bóng gon va dung düi có boc vai o đầu đề gò 
b) Tính năng nghệ thuật của dàn nhac 


Cao do am thanh cua các dan chieng khoh không đồng, nhật, 
môi dàn co một thang âm riêng, Môi chiếc trong dan dam nhận 
một dang tiết tấu quy định nen khi hoa tàu tạo ra hiệu qua am 


nhac da tiet tàu rat sinh động, dàn dap, thoi thuc 


Dan chiếng knoh la một thành phan không thé thiểu trong, 


các ngay lé hội со truyền cua nguoi Êđe. 


DAN CHIENG HNIH 


Đây là dàn nhac cüa dân toc Gié Trieng sống о vùng 
Dak Glei, tinh Kon Tum. 


a) Cơ саи, tố chúc cúa dan nhac 


Dan Hnih pom ba chiếc chieng bang và một chiếc duk 


dik 


Trong do, duk dik la nhac cụ ho tụ thân vàng, chỉ pò 
được lam lu một ông nữa có mol đầu ràng, một đầu kín 
Duk dik duoc lam theo nguyên tắc cua dàn trung, tuc la 


ngudal ta got vat tu diem plua опр cho thuon hàn và nhon 
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dàn xuống, phía đầu rêng. Duk dik co cao По tuong quan 


với chiéng cao nhất một quảng 5 (Rell 


Ba chiếng bằng có duong kinh chiếc to nhất khoang; 55 
cm, cài nho nhat duong kinh khoang 35 em. Luong quan 


cao độ cua các chienp là: 
Quang 8 - quảng Bila - La - Lal 
Day là dân nhạc có dinh am 


Người diễn tấu chiếng Hnih bao pio cùng la con trai 
Khi choi môi nguoi mot chiếc, tay trai xách chieng, tay 
phai cam dui gó. Dan chieng xếp theo hang mot. chiêng, 
di truóc, Duk dik theo sau, Người điện tau o tu the hoi 


khom lung, vua di уйа mua lắc lu theo nhịp chiéng 


b) Tính năng nghệ thuật của dàn nhac 


Dàn Hnih diễn tấu trong các ngày lé đâm trau, ап tết, 
mùng nhà mói, lễ ăn cốm mói. 

Опр với mỗi nghi thúc cúa từng hoi lé, dàn Hnih còn 
có thế diễn tấu kết Һор vói múa, hát và các trò diễn dàn 
gian khác nhau. 


DÀN NHẠC SẮC BÙA 


Thuớ xưa vào đêm 30 Tết (đêm trừ tịch), đêm tối trời 
nhất trong năm, nhà nhà đóng kín cua, vẽ vôi đây sân 
đế xua đuổi tà ma. Vào giờ ngo hôm ấy, б phường 
bùa thói kèn, gõ trống đi đến từng nhà xin vào hát 
múa đuổi tà ma, trấn bùa giữ yên thố trạch. Sáng 
mùng một, nhà nhà thánh thơi đón xuân, đón lại 
phường bùa vào ca hát chúc phúc, chúc xuân. 


a) Cơ cấu, tổ chức của dàn nhac 


Phường bùa là một tổ chúc nghệ thuật bao göm một ông 
trưởng phường và các diễn viên múa, nhạc. Tùy vào từng, 
dia phuong, vào khả nàng tổ chuc nghệ thuật và sáng tạo 
nghệ thuat cua ông trưởng phường mà số diễn vien có thé 
có nhiều hay it. 
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Doe phuc vu cho ca qua trinh. bieu diện nghe thuật, 
phuong bua co met to chúc dan nhac gom nhung nhac cụ 


gon nhẹ, de dang khi van chuyen 
1 ken dam 
| dan nhị 
[rôm com 
l rong con 
Senh isinhi tien 
b) Tính nàng nghệ thuật cua dàn nhạc 


Dan nhac Lun nhiem vu tàu nhac khi di duong, dem cho 
опу truong phương hat chuc phuc, dem cho cac dieu mua 


nhu mua bong, mua den mua bo bo, mua senh tien 


294 


DÀN CÔNG SẮC BÙA MƯỜNG 


Dân công sac bùa là một dàn nhạc rất дас trung cua 
dân tộc Mường. 


a) Cơ саи, tố chức cua dan nhac 


Dan công sắc bua Muong gồm nhieu chiếc công, Dua vao 
chuc nàng am nhạc ngudi ta đạt riêng cho từng chiếc công, 


hoặc tung nhom công nhu 


Chiếng cái hoat chiếng got: la chiếc cong dinh mo dau 


bai nhac công 


Chieng boong beng là một đối công có nho có âm vàng, 


cao nhật 


- Chiếng dum la dol cong Irung 
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- Chiêng дат là chiếc còng to có Ат trầm nhất. 


- Chieng kho là nhóm công to, có âm tram, tham gia diễn 


tàu chùm âm be nen. 


Chiêng boòng beng và chieng dum diễn tấu giai dieu. Có 
noi goi 4 chiếc này là chiéng dom hoặc chiếng dóng. 


Công Mường Hòa Bình là loại nhạc cụ tụ thân vang, 
bằng đồng. О thành cöng có hai lỗ để luôn day quai. Kích 
có các ống to nhó khác nhau. Loại nhỏ có đường kính 
khoảng 20 cm, nàng 0,7 kg - 0,8 kg. Loại to có đường kính 
50 cm - 60 cm, nặng 5 kg - 6 kg. 


Số luong dày đủ cua dàn công xưa là 12 chiếc. Ngay nay 
ta thường gập những dàn công có số luong it hon. 


Hàng âm của các dàn công Muong khong dong nhất, tố 
chúc cao độ trong hàng am giữa các dàn khong cố định. Có 
nghĩa là mỗi dàn công có mot hàng am riêng. Nhüng chiếc 
cong tram (chiêng dam) là những chiếc công không định âm. 
Còn những chiếc công cao (chiêng dóng) có độ cao tương 
đối, cách nhau từ quãng 2 đến quãng 4. 


b) Tính năng nghệ thuật của dàn nhạc 


Âm chất của cồng có mầu sắc kim khí, ngân nga, vang xa. 
Với cường độ lón, âm thanh сопа nói rõ bồi âm, công càng 
tram bồi âm càng гб. Những công đánh giai điệu (chiêng 
đóng) có ат thanh thánh thót, tươi sáng. Những chiêng dam 
đánh bè đệm có àm thanh ấm, nặng nề, hùng tráng, ngân xa. 


Dan cor 


sac bua Mường do các nữ danh cong và mọi 


nguol dan ong chót lạ thay Thường) tham gia hat; Khi dien tau 
moi nguni ach mot cong sep theo hang mot vua di vua danh 
coms, [has Thường di truoc, cuoi hama la mot nguoi di theo 
de nhan qua tạng, Co the dung tai cho hoa ngời danh conis, 


tuy theo lục Te cua tune le duc 


Dan cong duoc ngời Muong quy trọng, cob nhu vạt wa 
bao trong nha va dem ra trình dien vao nhung ngay tet don 


yav le cuoi, le 


vuan vor phong tục sắc bua, Ngoai ra Irong 
lam nha mới, don khách quy vava. cũng khong the thieu am 


thành cua dan conu 
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DAN. NHAC РАМ  CUÓI 
NGƯỜI DAO 


1) Cơ cấu, tổ chức của dàn nhạc 


Dàn nhac đám cưới của nguoi Dao gồm có: 

- 02 chiếc nom dat (ngudi Tay, Nung, Thái gọi là pi lè) 
- 01 chiếc nom đu (trống dẹt) 

- 01 cái nom lò (chieng) 


Trong dó: 
a) Nom dat 


Là nhac cụ ho hơi, chi dam kép, gồm các bộ phan: 

- Ống kèn: la một thân gỗ rêng lòng, dài khoáng 25 - 30 cm, 
một đầu nhỏ, dau kia to dàn. Tren thân ống có 7 lỗ bấm tháng 
hàng gan nhu đều nhau ó mặt trước và 1 lồ phía sau gan đâu ống. 

- Loa kèn làm bằng đồng, đường kính khoảng 13 cm gắn 
vào phần đầu to phía duói của ống kèn. 

- Сос dam và dám kèn, phía trên ống kèn (đâu nhỏ) cám 
một ống kim loại nhỏ làm cọc dàm, trên cọc dam cám mot 
cái dam làm bằng tó sàu bóp bep đế thoi. 

Ат vực của nom dat trải hai quãng tám. Khi choi, người 
thối hai tay cam dọc kèn, các ngón tay đặt vào các lỗ bấm. 
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b) Nom du 


La nhạc cu họ mang rụng, chi gò, có hình tran dot. Gom 


các bo phan: 


- Than trong: lam bang khúc gò ngàn, khoet rêng ben 


trang, cao khoang 14,5 cm, duong kinh khoang 25 cim. 


Hal mal trống deu bit da, ghim vao than trong, bang 
nhung chiec dinh tre 


= Düi trong cung lam bang he. 


Nguoi choi có thé danh vao ca har mat trong thay đói nhau. 
с) Nom lò 


La nhac cu tu than vang, chị g0 


Nom lò duoc lam bang chất liệu dàng thau, kích thuk. trung 


bình, đường kinh khoang 30 - 40 em, thành cao 12 - 14 «m 
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Ош làm bằng gỗ dé tràn hoặc boc vải ó một đầu. 


Khi chơi, người chơi сат айі gò vào mặt trên cúa nom lò. 
2) Tính năng nghệ thuật của dàn nhạc 


Các nhac cong choi trong dàn nhạc đấm cưới cüa 
nguoi Dao đêu là nam giói. Trong dám cưới người Dao 
không có hát mà chí tau dàn nhac. Dàn nhạc khong chi 
táu lén dé gây khong khí vui nhộn, tung bừng mà còn giü 
vai trò quan trong trong cac diễn biến nghi thuc phong tục 
truyền thống. 


Có thế kế mot sở bài nhac chính choi trong các nghi lé 
dám cưới cua người Dao nhu sau: 


- Bài nhạc đón dau 

- Bài nhạc mòi khách ngôi 

- Bài nhạc mời dàu, mòi ré ngói 

- Bài nhạc mời ăn cơm, moi uống rượu 

- Bài nhac tiên khách vv... 

Trong dàn nhac có su phản cong chuc nàng: 


- Hai chiếc nom dat choi đồng ат, dám nhận phần giai 
dieu. Nom du (trồng det) chơi giữ nhịp và chuyển Пет tàu. 

Nom lò (chiéng) điểm dẫn tiết tấu, điểm mầu sác tiet tấu 
khi đảo phách, khi don le, khi đồn dap, dòc đáo làm tang su 
hấp dàn cho dan nhac. 
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DAN NHAC А ĐÀO (DAN TOC 
VIET) 


A дао là một loai hình nghệ thuật cố truyén chuyên 
nghiệp, được hình thành từ thời Ly (1010 -1225), 
nhung đến các triêu Le (1533 -1788) mới tra nên 
thịnh hành và rất phát triển о miên Bắc Việt Nam vào 
thời Nguyễn (1778 - 1945). 


Dàn nhạc góm ba nhạc cu: 


thự nát, ca phách: Ea sns cụ dưới cocülu sunu 
xong cửa lại har do chính nguoi hat чи dung, gop phan мо 


nen tinh nhật quan bor su nhac Iai của các kho phách 


= Thủ hàn, dandas - loa: đạn gas doc dao của Viet Nam gu 


chúc nang dem, phoi hop sil glong hal và hết au phách mot 
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cách hài hòa, nhuän nhuyễn; 


- Thứ ba, trống châu - loại trống nhỏ do một ngudi có 
trinh độ thẩm mỹ cao về văn tho, âm nhạc và có óc sáng 
tạo linh hoạt dùng để chăm ngêt саи văn và khen chẽ 
giong hát, tiếng đàn. 


DÀN NHẠC CHÈO (DÂN TỘC 
VIỆT) 


Chèo là loại hình sàn khấu dàn gian của người Việt 
vùng đồng bằng Bác Bộ. Năm thành tố quan trong 
cấu tao thành chèo góm: Trò chèo, hát chèo, nhạc 
chèo, múa chèo và diễn chèo. 


a) Cơ cấu, tổ chức của dàn nhạc 


Dan nhạc chèo đóng vai trò quan trong cho biếu diễn và 
ca hát của dién vien. Vì vậy, thành phan các nhac cu dàn 
nhạc tương đối phong phú. 


Dàn nhạc chèo gồm có 2 dạng nhac cụ: nhạc cụ gõ và các 
nhạc cu ti, trúc. Cụ thể nhu sau: 


- Nhạc cụ gõ: có trống đế, trống сот, trống ban, trống bộc, 
trống cái, mo, thanh la, chuông, tiu, cảnh, nào bạt, sinh tiền. 


- Nhac cụ ti trúc: có nhị, hồ, nguyệt, tam, bầu, tam thập. 
lục, tiêu, sáo. 
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Tuy vao cac tinh huổng cua câu chuyện kịch mã nguni ta 


su dung nhac cu khác nhau cho phü hop. 


DAN NHAC SU TU (DÂN TOC 
TAY-NUNCG) 


Múa su tu - một sinh hoạt vui choi trong ngày hội và 
chúc tết các gia dinh nhân dịp năm mới. Múa su tứ của 
người Тау - Nung là hình thúc mua trò рот các trò: bái 
lay, chào nhau, su tứ dé con, nhay bàn, múa vỏ, câu cá... 


a) Cơ cấu, tổ chức cúa dàn nhạc 


Dan nhạc ает cho mua su tu la các nhac cu gò có cuồng, 


độ lon nhu 


CÁC РАП NHAC 
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Trang 
Thanh la 


Хар xoa 
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b) Tính nàng nghệ thuật của dàn nhac 


De phuc vụ cac tro dién thị su пали hung cua dan nhac khi 
điện tau la vo cung quan trong. Nguoi đánh trong phai nam 
bat nhanh sự chuyen động cua dong tac mua dé sang tạo kịp 
thor những tiet tau phu hop. Người danh trong cảng шої, su 
hoa theo cua thanh la, хар aoa càng nhip nhàng thì trò múa 


cang hap dan 
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DAN NHAC БАМ. TANG (CÁC 
DAN TOC THIEU SO PHÍA ВАС) 


Trong dám tang спа các dân tộc thiểu số phía Bác, 
dân nhạc giữ một vai tro quan trọng. Dưới sự điều 
khiển của thày mo, tao, dàn nhac thục hiện các thú 
tục hành lė từ đâu đến cuối dám tang. 


a) Co cấu, tố chức cua dàn nhac 
Dan nhac nas do dan ong dien tàu, bien che dan nhac 
Bom cac nhac Cụ 
( huong 
- Trong, 


Thành Ja thoac chienu: 
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Dàn nhac dám ma cua người Тау, Nüng, Thái còn có 
thêm chùm choe, pí le, sáo, tù và; cúa người Mường có 
thêm sáo, nhị. 

Việc sử dụng và số lượng nhạc cụ của mỗi dân tộc có khác nhau, 
nhung ус đại thế van giống nhau cá mục dich làn cách thể hiện. 


b) Tính năng nghệ thuật của dàn nhac 


Mỏ đầu phần tế lé hoac những đoạn linh thiêng, thầy mo, 
tào cúng chỉ dùng chuông, những đoạn cần cường độ am 
thanh tón dé đánh thuc linh hồn, mua, dua tang... thì cá dàn 
nhac cùng tấu. 


DAN. NHAC CHÁM (NINH 
THUẬN) 


a) Cơ cấu, tổ chúc của dàn nhac 


Nhạc cụ Chăm, dàn nhạc Chăm là dàn nhạc và nhạc cụ có 
tính chuyến nghiệp cao, muốn chơi được những nhạc cụ ау, 
người ta phải mất nhiều năm khổ luyện và khi dà được chấp nhận 
la người choi thành thạo, thì họ được mang ten gọi riêng nhu: 

- Ong Du: người thối ken, 


- Ông Mutuồn: người đánh trống paranung, 
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- Ong Toong: ngudi danh trồng ghi nàng 
1) Co cấu, tố chức сйа dàn nhac 

Dan nhạc Cham bao gom: 

- Ken saranai 

- Dan vi keo kanhi, 

- Trồng, vỗ paranunp, 


- Trồng go vô ghi nang 


Do la nhung nhac cụ dụng rất phó bien o nguoi. Chăm 


iNinh Thuan) 
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b) Tính năng nghệ thuật của dàn nhac 


Trong các cuộc hành lé lón diễn ra hàng nám, nguoi ta ket 
hop các nhạc cụ thanh một dàn nhac. Vào thời điểm ấy, dàn 
nhac dà boc lộ rất гб chúc nàng quan trong cua nó trong lé 
hội nhu: tham gla vào quả trình hành lé, tham gia đệm cho 
hát, múa nghi thức và tham gia vào các trò vui trong hội. 


DAN NHAC SAN KHẨU ROBAM 
Sàn khấu Rôbăm của người Kho-me Nam Bộ là một 
вап khấu diễn tích truyện bằng mua, hát, nhân vật án 


mặc phuc trang hết sức lộng lẫy. Наи hết các vở diễn 
đều dựa vào các truyện dân gian hoặc su thi Ấn Độ. 


a) Cơ cấu, tổ chức cúa dàn nhạc 

Dàn nhac sàn khấu Röbäm của người Kho-me Nam Bộ chi 
có hai họ nhạc cụ là: 

- Nhạc cụ hơi 

- Nhạc cụ gò. 

Trong đó: 


- Nhạc cụ hoi: có ken scolai (hay còn goi là kèn payo hoặc paye). 


Nhac cu eot 
+ Trong seor chót 
+ CUNE [rong 


+ Crap nhạnh Та 
b) Tính năng nghệ thuật của dàn nhạc 


Dax là nhúng nhac cụ có uang do am thành lon, có kịch 
tình cao, rat phu hop voi loi dien của sản khau Robam 
Cac nhan vat trong cac so dien trên san khau Robam bao 
sio cung duoc chia thanh hai tuyen reir ret: tuven nhan val 
chỉnh ngha va tuyen nhan vạt phí nghia 
Tuyen nhan vất chính milia la những oni hoang, ba chua 


khi dien Khoai deo mat nà 
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- Tuyến nhan vật phi nghĩa là ma quý độc ác khi diễn đeo 
mật nạ. 


Hai tuyến nhân vật luôn màu thuẫn nhau, xung đột nhau 
gây ra những tinh huống kịch căng tháng duoc biếu diễn chủ 
yếu bằng nghệ thuật múa và hát. Và cũng chinh vi vậy san 
khấu này phải dùng tới những nhạc cụ có đủ khả năng tham 
gia vào các xung đột kịch - nhạc cụ hoi và nhạc cụ дб như da 
trinh bày ó trên. 


DÀN NHẠC HẦU BÓNG (DÂN 
[OG MER Еа So 


Tín ngưỡng Tú phu là tín ngưỡng bản dia cua nguoi Viet. 
Tín ngưỡng này có rất nhiều nghi lé, lé hội phong phú, đa 
dạng đến phúc tạp, nhưng điển hình trong các hình thức nghi 
lẽ đó là nghi lé Hau bóng. 


Наи bóng là nghi lễ nhập hôn của các vị Thánh Tú phủ 
vào than xác người làm đồng. Khi các vị Thánh đã nhập dong 
thì đóng chính là Thánh hiển linh dé phán truyền, ban phúc 
cho các tín dàn. Dé phục vụ cho nghi lé quan trọng này người 
ta đã sáng tạo ra một hình thức ca nhạc gọi là hát văn, cùng 
một dàn nhạc đệm cho hát văn và phục vụ quá trình nhập 
đồng hiến thánh. Dàn nhac ау goi là dàn nhạc Hầu bóng. 


Dàn nhac Наи bóng gom có: 


- db dan nguyel, 
| dan nhi, 
| sad, 
= I rồng lon, 
- 1 trong nho, 
- canh doi, 
1 phách 


Tuv tung dia phuong, tuy hoan cảnh hành 16 ma nguoi ta 
có the them bot nhac cu này hoặc nhac cu khac, nhung ngugi 
ta khong the bot di dan nguyệt, trống nhỏ, canh doi, vi day la 
nhung nhạc cu nóng cot, nhạc cụ tính cách của dan nhạc 


Hau bong 
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DÀN NHAC TUÔNG 


Dàn nhac Tuóng là dàn nhac của sân khàu Tưồng - 
một hinh thức sân khấu truyền thống cung dinh Việt 
Nam. San khấu Tuông có cội ngưồn từ sàn khấu Hy 
kịch Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam năm Thiện 
Báo (1279 - 1284) thời nhà Trân và dàn được Việt 
Nam hóa các hình thức nghệ thuật từ biếu diễn, ca 
hát đến dàn nhạc dé trở thành sân khấu có truyền 
Việt Nam với các sáng tao mang tính bán địa. 


a) Cơ cấu, tổ chức của dàn nhạc 


Dàn nhạc Tuong bao gom các nhac cu sau dày: 
- 3 kèn Зат (cao, trung, tram) gọi la ken bóp, 

- 2 nhị, 

- 1 hồ tiếu, 

- 1 trong cải, 

- 1 trống chiến, 

- | thanh la, 

- 1 nào bạt, 

- 1 chuóng 


- 1 mỏ. 
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Có 1 nhạc cụ trong 12 nhạc cụ ke trên duoc coi là chủ 
đạo, là tình cách cua san khau Tuong, do là: ken bop, nhi 
vã trang chiến, 'Trang:chuện lạ lInh hà án nhạc etasan 


khau luang, 


b) Tính năng nghệ thuật cúa dàn nhạc 


San khau Tuong voi cac vo điện bi kich bao liệt the hiện 
các val hung cua tu tuong trung quan, vi vay cac hình thuc 
nghe thuật phuc vụ no phai phu hop với unh càng thang và 
bao liệt, Chinh vi vậy, dan nhac Tuong la mot tap hop cac 
nhac cụ có am thanh the hiện duoc nhieu cuong do lon 


nho khac nhau 
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DÀN BÁT ÂM 


Day là dàn nhạc lễ của người Việt ở phía Bắc tù vùng 
Huế trớ ra. 


Khái niệm "bát âm" được áp dụng trong âm nhac Việt 
từ khoảng giữa thời phong kiến. Tuy nhiên khái niệm ve 
bát ат ở nước ta có nhiều thay đổi theo thời gian. Nếu tu 
liệu của tác giá Thuàn Nhi thì ở thời Hồ, "Баг ат" là 
nhừng ãm thanh nhạc cụ tượng trưng cho tám thư tiếng 
trong troi đất, đó là: 


- Tiếng gió thoảng; 

- Tiếng gào thét спа thú rừng; 
- Tiếng ong, tiếng chim; 

- Tiếng sấm sét; 

- Tiếng vó ngựa phi; 

- Tiếng đất ló, đá làn, thác đổ; 
- Tiếng búa chàt cây rừng; 

- Tiếng pháo lệnh. 


Đến thoi Le Thái Tông, trong dàn nhac cung đình xuất hiện 
một lối cấu trúc dan nhạc mới theo kiểu bát am Trung Hoa. 
Dàn nhac này bao gom những nhạc cu duoc ché tạo từ tám 
chất lieu khác nhau: тос (gà), thạch (đá), thổ (đất, cách (da), 
trúc (tre, trúc), ti (to), kim (kim loại), bào (quà bầu). 
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Tuy nhiên, cho tói thế ky XX, dàn bát am trong dan gian 
từ khu vực Huế trỏ ra chí gián don là một dàn nhạc gồm 
tám nhạc cụ - khong tính tói số lượng các nhạc cụ cùng 
loại. Tren thực tế, дау là một khái niệm khả lóng 160 và 
linh động. 


a) Cơ cấu, tổ chúc của dàn nhạc 


Nhìn chung, ngoài su cố định tuong đối về số lượng của 
loại nhac cụ thì bien chế спа phường bát ám rất da dang vẽ 
cách tập hợp các loại nhạc cụ cũng như vẽ số lượng các nhạc 
cụ tham gia hoa tấu. 


Thông thường cấu trúc một phường bát âm 
có thể gồm: 


Hoặc: Hoặc: 
- Bong bọc - Bông bộc - Trống con 
- Cảnh - Cánh - Cảnh 
- Sáo - Sáo - Sáo 
- Nhị - Nhị - Nhị 
- Но - Hồ - Líu 
- Tam - Ши - Tam 
- Nguyệt - Ken - Nguyét 
- Senh tiên, - Senh tiên - Đàn đoàn, 
MM 
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Vus nhien, co le ghy thuoc vao điều kien riens cua tung dia 
phuong, ngay ca so lượng Ioab nhạc cu có khi cũng khong du 
tam Nhu vay, số luong nhac cu tham sa phuong hat am co The 


từ Hp đế е 08 den TÚ Tus 192, тол aeo dia phuong 
b) Tính nàng nghệ thuật của dàn nhac 


Nà thương được su dụng trong các cược te le o các dinh 


i NHA Кы no con duae dụng trong 


den, chua sa mot so let 


cái maol sở đạm cuni xế le nihi củng dinh 
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DAN МСО АМ CUA NGƯỜI VIỆT 
Dé phục vu cho việc cúng tế ma chay, nguoi Viet 


ở phía Nam lại dùng một cơ cấu dàn nhac khác, 
gọi là dàn nhạc ngũ ат. 


a) Cơ cấu, tố chức của dàn nhạc 


Dan nhac này gàm có hai bo phan: Phe van và phe võ. 
- Phe văn chủ yếu gồm: 


+ Các nhạc cu dày chi kéo cung (cò chánh, có lon, cò 


chi, có liu, cò gáo...). 


+ Các nhạc cu дау chi dây рау (kim, sen, bàu,tranh...), 
(nay dùng cà ghi ta phím lòm). 


Khi diễn tấu thường có một số nhac cụ go di kèm: trống 


nhac, mo, dau, song lang... 
- Phe võ вот: 
+ Во ken 


+ Các nhac cụ thuộc hai ho màng rung và tu thân vang: 
сар trống nhac (còn gọi là trống am - dương, trống văn - 


trống võ hoặc trống duc - trống cái), trống có bồn, trống 


CÁC ПАП NHAC 
X DAN TOC, 


. CO TRUYEN 
L— Цц» 


com, Trang hong, bac xa, bac nho, tum, dau. dong la (con 
gol là đọng lo, dau đường! 


Irony thuc tê. thường khong may khi có day du các 


nhac cu noi trên, dac biet Ta nhạc cụ của phe van 


b) Tính nàng nghé thuàt cua dan nhac 


Dan niu am Viet la bien the thu nho cua cac dan Dal 
nhac уа Пец nhac voi nhúng anh huong phoi hop cua am 
nhac Chan, Hoa, va am nhac Kho-me Nam lo urong do 


có dan ngu am khosme va dan nhạc nhac le Chanu. 


Dan ngu am dung de phuc vụ chovtec cung te ma chav. 


РАМ NGỦ AM рл NGUOI 


Người Khơ-me ở đông bằng sóng Cửu Long goi là Dan 
phléng pupeat. Có lẽ nó bắt nguòn từ dòng nhạc cung 
dinh Kho-me thuó xưa. 


a) Cơ cấu, tổ chức của dàn nhac 


Dàn phleng pupeat lón gồm chín loại nhạc cụ tao từ năm chất 
liệu khác nhau: đồng, sắt, gó, da và hơi (do vậy, người Việt 
goi nó là dàn ngũ am). Trong đó: 

- Ba nhac cụ gò, có phím định âm bằng trc (roneatek), 
bằng gỗ (roneat thung) và bằng hợp kim sát pha đồng 
(roneat дек), 


- Hai dàn công: một lon (pet kong thôm), mot nhó (pet 
kêng touch), 


- Mot сар trống lón (skòr thöm), 
- Một trống nhó (xömpho), 

- Ken xalai pupeat 

- Một chüm choe (chhung). 


So với dần trên, dàn ngü ат nhỏ chí thiếu một dàn cong 
nhó (kong touch). 


CÁC ПАП NHAC 
E DAn TOC. 
CO TRUYEN 


b) Tính nàng nghệ thuật cúa dàn nhạc 


Truoc day; dan nhạc nay do nha chua gin siu và chỉ dua 
14 su dung va những dip cau phuoc tại chua va trang những, 
dam tang ngoa dàn chúng, Gan day; dan phleng pupeat đã 
duoc. dua ra su dung vao nhiều dip khac nhau trong cuoc 


song doi thuong 
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TOI NHANG i BẠN 
HEN SN MO Các nhac khí dan tộc 


А. Các nhac khí ho dày 

1. Các nhac khí ho day, chi kéo 
II. Các nhạc khí họ dãy, chi gẩy 
11. Các nhac khi họ дау, chi gõ 


B. Các nhac khí ho hoi 
1. Các nhac khí họ hoi, chi thói 
Il. Các nhạc khí họ hoi, chi vỗ 


C. Các nhac khí ho tu thàn vang 
1. Các nhạc khí ho tu than vang, chi рб 
П. Ho tự thân vang, chỉ rung lắc 


D. Các nhac khí ho màng rung 
1. Các nhạc khí họ màng rung, chỉ рб 


II. Các nhac khí ho màng rung, chi уб 


PHAN HAI: Các dàn nhạc dân tộc có truyền 


165 


171 
171 
215 


219 


221 


233 
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Chiu trách nhiệm xuất bản: 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập 
NGUYÊN QUY THAO 


Tổ chức bán tháo và chịu trách nhiệm nội dung: 
Giám đốc Công ty cổ phần Sách dân tộc 
CAN HỮU НА 


Biên tập nội dung : 
DÁNG THÚY HÀNG 


Thiết kế và chế bản: 
HÀ PHẠM - PHƯƠNG LINH 


Trình bày bìa: 
NGUYÊN MẠNH HÙNG 


Sửa bản In: 
NGỌC ÁNH 


Nhạc cụ các dân tộc Việt Nam 
Mã số : 8X329M7 - CDT. 


їп: 1000 cuốn (QD 63 ); khố 16 x 24cm ; tại Công ty cổ phần In truyền thông Việt nam 


Địa chỉ: 94 Саи Diễn - Ти Liêm - Hà Nội 
56 đàng kí KHXB: 02-2007/CXB/251-1951/GD 
In xong và nộp lưu chiều tháng T2 nàm 2007. 


Gia: 120.000đ 


